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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 

Hà Nội, chùa Yên Phú (Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) cùng 

với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam tiến hành cuộc hội thảo khoa học: Chùa Yên 

Phú: Lịch sử và hiện tại. Kết quả cuộc hội thảo đã được biên 

tập thành sách mang tựa đề cùng tên. Sách do Nhà xuất bản 

Hồng Đức xuất bản năm 2011. 

Cuốn sách ra đời được đông đảo bạn đọc đón nhận bởi 

những giá trị khoa học mà nó đem lại. Nhưng theo thời gian có 

hai câu hỏi được đặt ra mà cuộc hội thảo chưa có dịp bàn sâu. 

Chùa Yên Phú nơi Sư Bà Phương Dung kế đăng tục diệm 

được xây dựng từ thời điểm nào? 

Sư Bà Phương Dung có phải là một trong những Ni Sư 

đầu tiên của Phật giáo Việt Nam hay không? 

Hai câu hỏi trên luôn thôi thúc chúng tôi trả lời. 

Trên cơ sở nguồn sử liệu Việt Nam và Trung Hoa; 

Những thành tựu mà các nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam 

thành tựu; Dựa vào bản Thần phả (Yên Phú tự) cũng như tư 

liệu thu thập điền dã tại địa phương, cố gắng của chúng tôi là 

bước đầu giải đáp hai câu hỏi trên. 

Cuốn sách mà Bạn Đọc có trên tay là tập hợp hai bài viết 

mới nhất, đồng thời có kế thừa một số bài viết những tư liệu in 

trong cuốn: Chùa Yên Phú: Lịch sử và hiện tại. 
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Mặc dù chúng tôi có nhiều cố gắng, song việc giải đáp hai 

câu hỏi trên thật không dễ dàng để làm hài lòng Bạn Đọc. Rất 

mong Bạn Đọc hoan hỷ và chỉ giáo. 

 

                                          Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2020 

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương  
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KHỞI NGUYÊN PHẬT GIÁO VIỆT NAM,  

TIẾP CẬN TỪ SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

 SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG 

 

Thượng tọa. TS. Thích Thọ Lạc 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 

 

Dẫn nhập 

Cho đến nay việc xác định thời điểm Phật giáo truyền bá 

vào Việt Nam hiện vẫn chưa có sự thống nhất. Bài viết thông 

qua văn bia, thần phả, sắc phong lưu trữ tại chùa Yên Phú 

(Thanh Trì, Hà Nội) đề cập đến các nội dung như: Thời điểm 

Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam; Sư Bà Phương Dung là 

một trong những Ni Sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam; Phật 

giáo ngay từ buổi đầu khi truyền nhập vào Việt Nam đã gắn 

bó, đồng hành cùng dân tộc. 

Từ khóa: Chùa Yên Phú - Sư Bà Phương Dung. Nhập thế. 

 

THỜI ĐIỂM PHẬT GIÁO TRUYỀN NHẬP VÀO VIỆT NAM. 

Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam vào thời điểm nào? 

Đâu là nơi tiếp nhận đầu tiên giáo pháp của Phật Đà. Người con 

Phật đầu tiên của Phật giáo Việt Nam? Đó là những câu hỏi cho 

đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Có nhiều nguyên 

nhân, nhưng có lẽ có một số nguyên nhân chính sau đây: 

i. Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam khi mà dân tộc 

Việt bị đắm chìm dưới ách nô lệ của phong kiến phương Bắc; 

ii. Đây là thời kỳ dân tộc Việt chưa có chữ viết. 
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iii. Binh lửa của các cuộc chiến tranh xâm lược phương 

Bắc cũng như sự khắc nghiệt của thời tiết trải dài thời gian đã 

tàn hủy hầu hết di tích, đặc biệt là nguồn thư tịch để có thể 

qua đó tìm hiểu, trả lời những câu hỏi trên. 

Về nguồn tư tịch. Có lẽ nguồn thư tịch ghi chép về Phật 

giáo Việt Nam trong đó có thời điểm Phật giáo truyền nhập 

vào Việt Nam sớm nhất là cuốn Thiền Uyển tập anh (Anh thư 

vườn thiền Việt Nam). Sách do Ngô Đức Thọ - Nguyễn Thúy 

Nga dịch và chú giải, Nxb Hồng Đức, 2014. Lời tựa của cuốn 

sách của Hòa thượng Thích Thanh Tứ (Hà Nội, tháng 01 năm 

1990) ngay những dòng đầu cho biết: Thiền Uyển tập anh là 

cuốn sách cổ của Phật giáo Việt Nam, ghi lại các tông phái 

thiền học và sự tích các vị thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc 

thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý và một số ít vị lớp sau còn 

sống đến thời Trần (tr 5). 

Một trong những sự kiện rất đáng lưu ý là năm Hội Phong 

thứ 5 (1096) Hoàng Thái hậu Linh Nhân, mẹ sinh ra Vua Lý 

Nhân Tông đến chùa Khai Quốc, thiết lễ trai tăng vào vào ngày 

Rằm tháng Hai. Trong lễ trai, Phù Thánh Cảm Linh Nhân 

Hoàng Thái Hậu có nêu một số câu hỏi trong đó có câu: “Về 

Giáo tông thì chưa nói tới, còn hai phái Thiền tông thì có gì 

chứng thực không?” Người trả lời các câu hỏi của Hoàng Thái 

hậu Linh Nhân trong đó có câu hỏi trên là Quốc sư Thông Biện 

(? - 1134)
(1)

. Sư đáp: “Xét truyện pháp sư Đàm Thiên chép 

rằng: Vua Tùy Cao Tổ gọi sư là pháp khí (?...) từng nói với sư 

                                           
1 Quốc sư Thông Biện người hương Đan Phượng họ Ngô, cha là một nhà tu 

hành. Sư bản tính thông tuệ, học thông tam giáo. 

Lúc đầu sư tham vấn Thiền học, đắc pháp với Thiền sư Viên Chiếu ở chùa Cát 

Tượng, rồi về trụ trì ở chùa Khai Quốc ở kinh thành Thăng Long. 
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rằng: “Trẫm nghĩ đến đức từ bi của Điều Ngự mà chưa biết 

báo đáp thế nào. Từ khi lạm ở ngôi vua, trẫm đã hỗ trợ tam 

bảo ở khắp nơi, cho thu di thể xá lị xây 49 bảo tháp ở nhiều nơi 

trong nước để phụng thờ, lại dựng 150 chùa tháp để biểu 

dương công đức giáo hóa, cứu độ Đức Phật. Ngoài thì như 

Giao Châu trẫm cũng đã cho lập các tự viện để ơn phúc thấm 

nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ ấy tuy nội thuộc mà ràng 

buộc còn lỏng lẻo, nên chọn các vị danh tăng sang đó để giáo 

hóa, ngõ hầu cho hết thảy đều được biết đạo Bồ Đề”. Pháp sư 

Đàm Thiên tâu: “Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc, 

khi Phật pháp mới đến Giang Đông chưa khắp thì ở Luy Lâu 

đã có tới 20 ngôi bảo sát, độ được hơn 500 vị tăng và dịch 

được 15 quyển kinh rồi”
(2)

. 

Về các công trình nghiên cứu. Cho đến nay đã có hàng 

chục công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam mà 

tác giả là những cao tăng thạc đức và những nhà nghiên cứu 

có tên tuổi được giới nghiên cứu ghi nhận. Có thể kể một số 

tác giả và tác phẩm tiêu biểu như: Việt Nam Phật giáo sử lược 

của Hòa Thượng Mật Thể; Phật giáo Việt Nam của Chánh Chí 

Mai Thọ Truyền; Đạo Phật và dòng sử Việt của Thiền sư 

Thích Đức Nhuận; Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam và phát 

nguồn các giáo phái Phật giáo hiện đại của Văn Thanh; Việt 

Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang; Lịch sử đạo Phật 

Việt Nam của PGS Nguyễn Duy Hinh; Phật giáo Việt Nam từ 

khởi nguồn đến năm 1981 của Nguyễn Đại Đồng… các công 

trình nghiên cứu tiêu biểu trên, khi đề cập đến khởi nguyên 

của Phật giáo Việt Nam đều trích dẫn hoặc chịu ảnh hưởng 

                                           
2 Ngô Đức Thọ - Nguyễn Thúy Nga (dịch và chú giải), Thiền Uyển tập anh, 

Nxb Hồng Đức, 2017, tr 83 - 84. 
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bởi tư liệu ghi chép trong Thiền Uyển tập anh về câu chuyện 

nhà sư Thông Biện trả lời câu hỏi của Hoàng Thái hậu Linh 

Nhân. Hòa thượng Mật Thể trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử 

lược (Nxb Tôn giáo, Bản PDF 2008), chương một Thời đại 

Phật giáo du nhập Phật giáo đời Bắc thuộc (43 - 544) để trả 

lời câu hỏi mà chính tác giả đưa ra là “vậy Phật giáo truyền 

đến đâu và từ đời nào” theo tác giả phải khảo bốn nguồn tư 

liệu được tác giả gọi là “thuyết” trong đó nguồn (thuyết) thứ 

ba là câu chuyện nhà sư Thông Biện kể trên. Từ đó tác giả đi 

đến kết luận “cứ theo mấy dẫn chứng trên đều thấy hợp nhau 

và cùng thấy mấy ngài Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, 

Chi Cương Lương, Mâu Bác là bậc truyền đạo đầu tiên ở nước 

ta” (tr 27): Chánh Trí Mai Thọ Truyền trong cuốn Phật giáo 

Việt Nam (Nxb Tôn giáo 2007), phần I. Thời kỳ du nhập viết: 

“Có nhiều thuyết chống nhau về ngày tháng Phật giáo du nhập 

Việt Nam. Đáng tin hơn là thuyết cho Phật giáo được truyền 

vào nước ta vào khoảng năm 189 của kỷ nguyên Cơ Đốc. 

Khởi xướng công cuộc truyền bá này có lẽ là ngài Mâu 

Bác một nhà sư trước tu theo đạo Lão, gốc ở Ngô Châu 

(Trung Hoa). Tuy nhiên nên biết rằng trước Mâu Bác, có 

nhiều giáo sĩ như Ma Ha Kỳ Vực, Thiện Hữu và Khương 

Tăng Hội đã do đường bộ, ngả Trung Hoa, hoặc đường biển 

mà đến Giao Châu nơi phát tích của nước Việt Nam hiện nay, 

và chắc chắn các giáo sĩ ấy đã có gieo rắc ít nhiều hột giống 

Từ bi, dọn đường cho sứ mạng của Mâu Bác về sau” (tr 9). 

Vân Thanh trong Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam và phát 

nguồn các giáo phái Phật giáo hiện đại (Do các Phật học viện 

và các chùa xuất bản, Sài Gòn mùa Đông-Giáp Dần 1974), có 

phần nội dung đề cập đến xuất xứ tác phẩm Thiền Uyển tập 

anh và người phát hiện ra tác phẩm này là Học giả Trần Văn 
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Giáp. Vân Thanh “đặt ra vấn đề minh xác bốn nhà sư 

(Khương Tăng Hội, Ma Ha Kỳ Vực, Chi Cương Lương, Mâu 

Bác), không thể là người đầu tiên đến Bắc Việt” (tr 48 - 49). 

Vân Thanh tiếp tục bình luận để rồi đi đến kết luận như sau: 

“Đến năm 1943 T.T Mật Thể viết: “Việt Nam Phật giáo sử 

lược, cũng theo y như cụ Trần Văn Giáp: dịch quyển Thiền 

Uyển tập anh ngữ lục (kể 4 vị sư đầu tiên truyền đạo vào Bắc 

Việt Nam (…)). Đến năm 1967 Đ.Đ Tuệ Sỹ dịch bản Le 

Bouddhisme En Annam của cụ Trần Văn Giáp ra Việt văn 

(Ban Tu thư Đại học Vạn Hạnh ấn hành), người ta xem qua 

thấy trong tập Phật giáo Việt Nam, kể 4 nhà sư truyền đạo 

Phật giáo Bắc Việt, tưởng như vậy là đúng rồi! Thế nên năm 

1970 T.T Thiện Hoa viết 50 năm Chấn hưng Phật giáo cũng 

theo đó chép 4 nhà sư ấy đầu tiên truyền đạo Phật vào Bắc 

Việt. Hôm nay theo dữ kiện đã kể trên xin đính chính lại 4 vị 

ấy không thể kể vào Tăng sử là đầu tiên truyền đạo Phật vào 

Việt Nam (Sđd, tr 50, 51). Tác giả Vân Thanh cho rằng, trước 

bốn nhà sư thì đã có rất nhiều vị truyền bá Phật giáo vào nước 

ta trước đó rồi” (tr 53). 

Thiền sư Thích Đức Nhuận và những nhận định về khởi 

nguyên Phật giáo Việt Nam trong cuốn Đạo Phật và dòng sử 

Việt (Nxb Hồng Đức, 2019). Theo tác giả “Căn cứ vào lịch sử 

nước nhà thì, đạo Phật truyền vào Việt Nam (khi đất nước ta 

còn gọi là Văn Lang - Giao Chỉ) do hai ngả đường bộ và 

đường thủy giao liên giữa Ấn Độ và Trung Hoa, phải ngang 

qua Việt Nam” (Sđd, tr 5). Thiền sư Thích Đức Nhuận trong 

cuốn sách kể trên dẫn tư liệu của nhà nghiên cứu Phật học 

Minh Chi trong cuốn: Đạo Phật Việt Nam, chương 1: Đạo 

Phật du nhập Việt Nam - Thời điểm và các tuyến du nhập để 

từ đó nhận định về thời điểm khởi nguyên Phật giáo Việt 
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Nam. Theo tác giả Minh Chi “có học giả dựa vào tài liệu 

Trung Hoa nói rằng, ở Giao Chỉ tại thành Nê Lê có bảo tháp 

của Vua Asoka”
(3)

. Cũng theo tác giả Minh Chi “thành Nê Lê, 

mà sử liệu Trung Hoa nói tới chính là Đồ Sơn ở nước ta hiện 

nay”. Luận chứng của tác giả là: “Khoảng 300 năm trước Tây 

Lịch, nghĩa là: ngay sau khi Đại hội kết tập Tam tạng lần thứ 

III tại Pataliputra (Hoa Thịnh thành), Ấn Độ, do Vua Asoka 

thực hiện; và cũng sau đại hội này đức vua đã giữ chín giáo 

đoàn đi truyền bá chính pháp tại các nước từ Afghanistan (A 

Phú Hãn) tới Đông bộ Mediterrenée (Địa Trung Hải) trong đó 

có một giáo đoàn do hai ngài Sona và Uttara lãnh đạo đã đến 

Miến Điện (Myanmar) và toàn xứ Đông Dương kể cả Việt 

Nam. Nói cách khác, hồi đó ở Giao Chỉ, tại thành Nê Lê, tên 

cũ của vùng Đồ Sơn hiện nay, cách Hải Phòng 12 cây số có 

bảo tháp Vua A Dục (Asoka), do các Phật tử địa phương xây 

nên, để tri ân Vua A Dục (Asoka) đã cử giáo đoàn tới đây để 

truyền bá Phật pháp”. 

Thiền sư Thích Đức Nhuận trong sách Đạo Phật và dòng 

sử Việt tiếp tục dẫn tư liệu của Minh Chi trong cuốn Đạo Phật 

Việt Nam để khẳng định tháp Nê Lê ở Đồ Sơn (Hải Phòng) 

                                           
3 Asoka/A Dục, cũng gọi là AduCa, dịch nghĩa là Vô Ưu không ưu sầu lo lắng. 

Tên của một vị Vua xứ Maurya miền Bắc Ấn Độ, trị vì từ năm 272 đến năm 

236 trước Công nguyên, mất năm 230. Trong lịch sử Ấn Độ, ông đã để lại 

nhiều dấu tích quan trọng. Sau một cuộc viễn chinh đẫm máu năm 260, ông có 

dịp được nghe Phật pháp và tỉnh ngộ, quyết định thành lập một “Vương quốc 

phụng sự Phật giáo”. Ông đích thân đi khắp các miền trong nước để bảo vệ luật 

lệ và chính pháp. Ông cũng là người cổ vũ cho việc ăn chay và chống tệ nạn 

giết thú vật cúng tế. Trong thời A Dục Vương, đạo Phật phát triển mạnh ở Tích 

Lan (Srilanka). Người con trai của A Dục Vương là MaHiĐà (mahinda) cũng 

góp phần rất nhiều trong việc truyền bá đạo Phật (Dẫn theo Ban Biên dịch Đạo 

Uyển, Từ điển Phật học, công ty sách Thời Đại và Nhà xuất bản Tôn giáo, 

2015, tr 16-17). 
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được xây dựng từ thời A Dục qua tư liệu bài thơ “Cốc tự tham 

thiền” là một trong tám bài thơ còn ghi lại ở cuốn gia phả của 

họ Hoàng bằng chữ Nho mà Minh Chi thu thập được trong 

chuyến đi điền dã ngày 1.1.1994 với Thượng tọa Thích Quảng 

Tùng, trụ trì chùa Dư Hàng (Hải Phòng). 

Bài Cốc Tự Tham Thiền đã được dân địa phương phiên 

âm và dịch nghĩa ra chữ Việt như sau: 

Phiên âm 

Cổ tháp di hư loạn thảo đôi 

Dục vương khí hậu ủy yên đồi! 

Thiên chung bảo khi minh lưu thủy, 

Cửu cấp phù đồ hóa kiếp hôi. 

Tiều tử ý kha miên thạch đẳng 

Mục nhi khu độc há sơn ôi 

Đăng cao dục hội sơn Tăng giảng 

Hà xứ chung lâu khẩu nhất hồi. 

Dịch nghĩa. 

Tháp xưa lau cỏ tốt bời bời 

Vua Dục đi
(4)

 vua sau
(5)

 cũng đổ rồi! 

Chuông nặng ngàn câu kêu đáy nước 

Tháp cao chín bậc hóa thành vôi. 

Chú tiểu dựng củi nằm đo đá,          

Trẻ mục lùa trâu vội xuống đồi 

                                           
4 Vua Dục đi: nghĩa là tháp Dục Vương (Asoka) đổ nát. 
5 Vua sau: nghĩa là tháp Tường Long của vua Lý Thánh Tông cũng đã đổ nát. 
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Lên núi muốn cùng Sư giảng kệ 

Chuông đâu mà đánh thử một hồi? 

Căn cứ vào tư liệu của nhà nghiên cứu Phật học Minh 

Chi trong cuốn Đạo Phật Việt Nam nhất là bài thơ Cốc Tự 

Tham Thiền, Thiền sư Thích Đức Nhuận viết: “Đồ Sơn gồm 

có mười ngọn núi (1 núi mẹ, 9 núi con). Núi mẹ cao chừng 

168 mét so với mặt biển; trên đỉnh núi này, có một bảo tháp 

Dục Vương được dựng vào khoảng 300 năm trước Tây lịch; 

sau khi tháp này tàn phế, tiếp đến tháp Tường Long do Vua 

Lý Thánh Tông xây trên nền tháp cũ, vào khoảng giữa thế kỷ 

XI TL; hiện nay, ngôi chùa Tường Long mới được tu bổ lại 

(Sđd, tr 8)”. 

Khởi nguyên Phật giáo trong sách Việt Nam Phật giáo 

sử luận, của Nguyễn Lang (Nxb Phương Đông, 2012). 

Trong cuốn sách này, chương 1: Trung tâm Phật giáo Luy 

Lâu, mục: Ba trung tâm Phật giáo đời Hán, tác giả Nguyễn 

Lang viết: “Đạo Phật truyền vào Việt Nam khoảng đầu kỷ 

nguyên Tây lịch. Tài liệu chắc chắn cho biết rằng vào hạ 

bán thế kỷ thứ hai, tại nước ta đã có một trung tâm Phật 

giáo phồn vinh và quan trọng rồi, nhưng có thể đạo Phật đã 

du nhập vào nước ta trong thế kỷ đầu của kỷ nguyên” (Sđd, 

tr 15). Tác giả Nguyễn Lang lý giải về nhận định đạo Phật 

du nhập vào nước ta trong thế kỷ đầu công nguyên mà ông 

đưa ra đại ý như sau; 

Trước khi các tăng sĩ Ấn Độ tiến hành truyền bá giáo 

pháp Phật Đà theo đúng nghĩa là sự viếng thăm Luy Lâu của 

một số tăng sĩ Ấn Độ. Họ đi theo các thuyền buôn của thương 

nhân Ấn tới Việt Nam mang theo sinh hoạt Phật giáo tới xứ ta. 
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Vào thời kỳ đầu công nguyên, Ấn Độ đã có liên hệ thương 

mại trực tiếp với Trung Đông và gián tiếp với các nước vùng 

Địa Trung Hải. Các thương gia Ấn Độ giong thuyền đi về viễn 

đông. Những thương thuyền này theo gió mùa Tây Nam đi về 

Đông Nam Á, tới bờ biển Mã Lai, Phù Nam và Giao Chỉ. Họ 

phải ở đây cho đến năm tới chờ gió mùa Đông Bắc để trở về 

Ấn Độ. Trong thời gian này họ sống với người dân sở tại bằng 

lối sống của họ, trong đó có lối sống tôn giáo - Phật giáo. Vì 

vậy có thể nói chính những thương gia Ấn Độ là những người 

đầu tiên đem Phật giáo vào nước ta. 

Trong thời gian lưu lại Giao Chỉ, họ thờ Phật, đốt trầm, 

đọc kinh và cúng dường những tháp Phật nho nhỏ mà họ 

mang theo. Việc làm của họ ảnh hưởng đến cư dân sở tại. 

Song hồi đó nếu có người Giao Chỉ theo đạo Phật thì đạo Phật 

chỉ là những sinh hoạt tín ngưỡng đơn sơ của người cư sĩ, giới 

hạn trong việc tụng đọc tam quy, cúng dường Phật tháp và bố 

thí cho người ốm đau đói khổ mà thôi, chưa có sự học hỏi 

kinh điển và chế độ tăng sĩ. 

Trong các chuyến đi xa dài ngày trên biển cả, các thương 

gia Ấn thờ cúng và cầu nguyện các đức Phật và các vị Bồ Tát 

hộ trì cho trời yên, biển lặng, mọi sự bình an. Các vị Phật 

thường là Quán Thế Âm (Avalokitesvara) và Đức Nhiên Đăng 

(Dipankara) được nổi tiếng là những vị che chở cho họ. 

Cũng trong mục đích cầu nguyện và cúng dàng tam bảo, 

họ thỉnh theo thương thuyền một vị tăng sĩ. Chính các vị này 

góp phần sau này lập nên trung tâm Phật giáo Luy Lâu tại 

Giao Chỉ (Sđd, tr 17, 18). 

Khởi nguyên Phật giáo Việt Nam qua cuốn sách: Lịch sử 

Phật giáo Việt Nam, tập 1. Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam 
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Đế của tác giả Lê Mạnh Thát, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 

1999
(6)

. Trong Lời giới thiệu, Tác giả viết: “Phật giáo tuy là 

một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã 

được nhân dân tiếp thu và vận dụng vào đời sống dân tộc và 

đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước 

và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân 

tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Lịch sử 

Phật giáo Việt Nam đã trở thành bộ môn lịch sử dân tộc” 

(Sđd, tr 3). Một trong những hàm ý mà tác giả gửi gắm là khi 

nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam phải gắn kết với các 

sự kiện lịch sử dân tộc. Vì vậy chương 1, mở đầu tập 1, đầu đề 

của chương được tác giả đặt: Phật giáo thời Hùng Vương. Từ 

cách đặt tên như trên qua các nguồn tư liệu, tác giả Lê Mạnh 

Thát lần lượt đi tìm lời giải đáp. Việc giải đáp đầu tiên là “Thế 

thì, Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?”. Tác giả trả 

lời: “Đây là một câu hỏi, không phải đợi đến thời chúng ta 

mới đặt ra, mà đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Tối 

thiểu, vào năm 1096, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan đã nêu lên và 

được Thông Biện Quốc Sư trả lời”. Sau đó tác giả trích dẫn 

câu chuyện đã được đề cập ở phần trên ghi trong Thiền Uyển 

tập anh và bình luận: “Điều đáng tiếc là Thông Biện không 

cho ta biết nền Phật giáo hoàn chỉnh này, với số chùa chiền, 

kinh sách và tăng sĩ như vậy, xuất hiện vào lúc nào. Ông chỉ 

bằng lòng lặp lại lời nói của Đàm Thiên, bảo rằng đó là lúc 

Giang Đông chưa có Phật giáo” (Sđd, tr 12, 13). 

                                           
6 Cho đến thời điểm 2002, Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thát đã 

xuất bản được ba tập. Tập 1: Từ khởi nguyên đến Lý Nam Đế; Tập 2: Từ Lý 

Nam Đế đến Lý Thái Tông; Tập 3: Từ Lý Thái Tông (1054) đến Trần Thánh 

Tông (1278). Cả ba tập đều do Nxb Thành phố Hồ Chí Minh in ấn. 
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Trước tiên, tác giả Lê Mạnh Thát bắt đầu bằng việc đi 

lần dấu vết tiên khởi sự hiện diện của Phật giáo trên đất Việt. 

Căn cứ vào truyện Nhất Dạ Trạch của Lĩnh Nam Trích Quái 

ghi lại việc Chử Đồng Tử được nhà sư Phật Quang tại núi 

Quỳnh Viên (cũng có bản viết là Quỳnh Vi) truyền dạy giáo lý 

Phật giáo. Theo Lê Mạnh Thát, núi Quỳnh Viên là ngọn núi 

nằm ở phía Nam Cửa Sót (tỉnh Hà Tĩnh ngày nay). Đây là 

ngọn núi có thật. Trên núi Quỳnh Viên có một ngôi chùa cổ. 

“Do những dấu vết của Chiêm Thành còn tồn tại đến ngày 

nay, ta cũng hiểu thêm từ Cửa Sót về Nam là miền đất thuộc 

vương quốc Chiêm Thành. Như thế, đất nước Việt Nam thời 

Hùng Vương phải chăng đã lấy Cửa Sót làm một địa điểm ở 

miền cực Nam Tổ quốc ta” (Sđd, tr 21). Tác giả Lê Mạnh 

Thát nhận định tiếp “Vùng núi Quỳnh Viên này có khả năng 

vào thời Chử Đồng Tử chưa thuộc vào bản đồ của nước ta. 

Nhà sư Phật Quang này có thể là một người Chiêm Thành 

hoặc người Ấn Độ, đang tìm cách truyền bá Phật giáo vào 

Việt Nam. Và Chử Đồng Tử là người Việt Nam đầu tiên tiếp 

xúc với ông để rồi sau đó, trở thành người Phật tử Việt Nam 

đầu tiên có tên tuổi” (Sđd, tr 21). 

Nếu Chử Đồng Tử là người Phật tử đầu tiên thì người 

Phật tử này sống vào lúc nào. Tác giả Lê Mạnh Thát tiếp tục 

đặt câu hỏi để rồi đi tìm câu trả lời qua các tư liệu như: truyện 

Nhất Dạ Trạch; Đại Việt sử ký toàn thư, ghi chép về thời kỳ 

Hùng Vương; một số sử liệu Trung Quốc như Sử Ký; Tiền 

Hán Thư và Hậu Hán Thư. Ngoài ra còn là các tư liệu khảo cổ 

học, chẳng hạn như di chỉ khảo cổ học Óc Eo (thuộc tỉnh An 

Giang ngày nay) cho thấy vào những thế kỷ đầu công 
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nguyên
(7)

 vùng biển phía Nam nước ta đã nhộn nhịp những 

thương thuyền, không những của các quốc gia thuộc nền văn 

minh Ấn Độ, mà cả những quốc gia xa xôi của nền văn minh 

La Mã. Cho nên truyền bá Phật giáo vào những vùng đất này 

là một sự kiện chắc chắn đã xảy ra. 

Một tư liệu khác được tác giả dẫn chứng là bia Võ 

Cạnh
(8)

 ở Nha Trang tỉnh Khánh Hòa ngày nay được xác định 

vào thế kỷ II sdl viết bằng Phạn văn. Để có ngôn ngữ Phạn 

văn được khắc trên đá vào thế kỷ ấy, nền văn minh Ấn Độ 

vào thế kỷ ấy chủ đạo là Phật giáo, phải truyền bá vào vùng 

đất này qua một thời gian tương đối dài vài ba trăm năm. Từ 

đó Lê Mạnh Thát chủ trương “Nói thẳng ra, văn minh Ấn Độ 

phải tồn tại ở phía Nam nước ta vào những thế kỷ trước và 

sau Dương lịch. Cho nên vị Hùng Vương của thời Chử Đồng 

Tử, ta cũng có thể xác định vào những thế kỷ tdl, có khả 

năng là Hùng Nghị Vương thứ nhất hoặc thứ hai tức khoảng 

thế kỷ II, III tdl
(9)

.  

Sau khi dựa vào một loạt nguồn tư liệu để rồi đi đến kết 

luận thời kỳ Phật giáo truyền bá vào Việt Nam. Tuy không chỉ 

rõ được niên điểm nhưng khẳng định của Lê Mạnh Thát là 

Phật giáo đã hiện diện ở Việt Nam từ thời Hùng Vương, tác 

                                           
7 Trong sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tập 1” tác giả thường dùng cụm từ 

tdl để chỉ trước công nguyên, cụm từ sdl để chỉ sau công nguyên; thế kỷ đầu 

công nguyên được tác giả viết là thế kỷ đầu dl. 
8 Trong sách: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tập 1” ghi là Võ Cảnh (tr 24, 25) 
9 Lý giải về 18 đời Vua Hùng kéo dài 2622 năm, Lê Mạnh Thát cho rằng cần 

phải hiểu mỗi đời (mỗi triều đại) có thể có nhiều người cùng mang một tên 

hiệu. Chẳng hạn đời Hùng Vương cuối cùng là Hùng Duệ Vương thì có Duệ 

Vương thứ nhất, thứ hai, thứ ba v.v… Vì thế 18 đời Hùng Vương trải dài trên 

hơn hai ngàn năm là có thể hiểu được. 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

19 
 

giả tiếp tục nghiên cứu về địa danh Thành Nê Lê và đoàn 

truyền giáo thời Vua A Dục (Asoka). Đó là vì Lưu Hán Kỳ 

trong Giao Châu Ký ghi Thành Nê Lê ở phía Đông Nam 

huyện Định An, cách sông bảy dặm, tháp và giảng đường do 

Vua A Dục dựng hiện vẫn còn. Những người đốn củi gọi là 

Kim tượng”. 

Sau khi trích dẫn đoạn văn trên, Lê Mạnh Thát đặt câu 

hỏi: “Thế thì thành Nê Lê của Định An huyện nằm ở đâu?”. 

Một lần nữa tác giả lại đi tìm câu trả lời qua các nguồn tư liệu 

thư tịch, tư liệu khảo cổ học và tư liệu điền dã. 

Ở phần trên chúng tôi đã đề cập đến thành Nê Lê qua 

cuốn Đạo Phật Việt Nam của tác giả Minh Chi khi cho rằng 

“thành Nê Lê, mà sử liệu Trung Hoa nói tới chính là Đồ Sơn ở 

nước ta hiện nay”. Còn theo Lê Mạnh Thát “trước đây, Claude 

Madrolle”
(10) 

căn cứ vào tên thành Nê Lê, tức thành bùn đen, 

để giả thiết thành Nê Lê ở chính vùng Đồ Sơn của thành phố 

Hải Phòng. 

“Từ khóa” của vấn đề bắt đầu từ hai chữ “Nê Lê”. Theo 

Lê Mạnh Thát Nê Lê hiểu như nghĩa bùn đen là không phù 

hợp với văn hóa phạn chữ Hán. Nếu như vậy phải có tên là Lê 

Nê. Mặt khác, cụm từ Nê Lê trong Hán văn thường được dùng 

như một phiên âm của chữ naraka của tiếng phạn. và naraka 

lại có nghĩa là địa ngục. Tại vùng núi Tam Đảo có ba ngọn núi 

cao nhất là Thạch Bàn, Phù Nghĩa và Thiên Kỳ, trong đó, giữa 

chân ngọn Thạch Bàn, tại làng Sơn Đình, có ngôi chùa Tây 

Thiên, chùa này tương truyền là liên hệ với Vua Hùng và có 

                                           
10 CMadrolle, le Tonkin ancien BEFO XXXVII (1937) 263-332- Chú thích của 

Lê Mạnh Thát. 
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một bản ngọc phả về Vua Hùng thờ tại đây. Điểm lôi cuốn là 

chùa Tây Thiên này lại có tên nôm na là chùa Địa Ngục. Đã là 

chùa thì thiếu gì tên sao lại có tên Địa Ngục, phải chăng là do 

từ chữ naraka mà ra? Huyện An Định do thế có khả năng nằm 

tại vùng núi Tam Đảo này chăng? (Sđd, tr 31 - 32). 

Lưu Hán Kỳ và tác phẩm Giao Châu Ký thuộc vào thời 

điểm nào?. Sau khi trưng dẫn một số tư liệu trong các tác 

phẩm Trung Quốc như: Hậu Hán thư, Thủy Kinh thư, Tế dân 

yếu thuật, Bắc Đường Thư sao, Nghệ văn loại tụ, Sơ học ký, 

Thái Bình Ngự Lâm, tác giả Lê Mạnh Thát cho rằng “Lưu 

Hán Kỳ là người Đông Tấn phải sống và viết vào những năm 

360 - 420”. Từ đó tác giả đi đến kết luận “Vậy cho tới ít nhất 

những năm 380 đến năm 420 những người đi hái củi ở nước ta 

còn thấy được chùa và tháp do Vua A Dục dựng tại thành Nê 

Lê ở huyện An Định”. Mặc dù vậy tác giả vẫn để ngỏ khi viết 

những dòng tiếp theo “kết luận này có thể đáng tin đến mức 

độ nào? Có thật có tháp do Vua A Dục dựng ở thành Nê Lê 

của nước ta hay không? (…) Những truyền thuyết về sự du 

nhập Phật giáo vào Việt Nam vào thời Hùng Vương, tuy ghi 

chép tương đối chậm vào đầu thiên niên kỷ thứ hai trở đi, 

không  phải không có chứng cứ xuất hiện tương đối sớm trong 

các tư liệu Trung Quốc. Trong khi chờ đợt khai quật được 

những di vật khảo cổ học tại Nam Giới và núi Tam Đảo, ta có 

thể có một số ý niệm khá chính xác về sự hiện diện của Phật 

giáo tại nước ta vào những thế kỷ tdl (trước dương lịch)” 

(Sđd, tr 30 - 35). 

Nguyễn Duy Hinh một trong những nhà nghiên cứu về 

Phật giáo đạt nhiều thành tựu được giới nghiên cứu Phật học 

ghi nhận, trong tác phẩm Đạo Phật Việt Nam, Nxb Tôn giáo và 
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Nxb Từ điển Bách khoa, 2009 tiếp cận khởi nguyên Phật giáo 

Việt Nam theo một cách riêng. Trong cuốn sách trên, khởi 

nguyên Phật giáo Việt Nam được tác giả đề cập ở chương 1 với 

tựa đề: Thời kỳ truyền nhập (thế kỷ II - V). Chương này được 

tác giả trình bày trong 4 tiết cũng là bốn nội dung: 

1. Kỷ Sĩ Vương (136 - 226 CN) 

2. Truyện Man Nương 

3. Truyện quốc sư Thông Biện 

4. Lý Hoặc Luận của Mâu Tử 

5. Lục độ tập kinh của Khương Tăng Hội 

Tựa đề của chương cho thấy tác giả khẳng định Phật giáo 

truyền nhập vào nước ta là thế kỷ thứ II. Vì vậy tác giả bắt đầu 

từ kỷ Sĩ Vương (136 - 226), mặc dù trong “kỷ” này chưa thấy 

tác giả bàn đến việc truyền nhập của Phật giáo vào Việt Nam. 

Sau khi bàn đến truyện Man Nương, truyện quốc sư Thông 

Biện để rồi tác giả đi đến kết luận: “Dù rằng tư liệu lẫn lộn, 

mâu thuẫn như thế nào đi nữa thì sự có mặt của những nhà sư 

Ấn Độ ở Dâu hay qua Dâu trong khoảng thế kỷ II đến V là sự 

thật. Chỉ có họ mới cung cấp được nguồn tư liệu cho bộ Lý 

Hoặc Luận và nhất là Lục Độ Tập kinh” (Sđd, tr 24). 

Nguyễn Đại Đồng trong tác phẩm: Phật giáo Việt Nam 

từ khởi nguyên đến năm 1981, Nxb Tôn giáo, 2019 dành tiết 

III - Phật giáo du nhập Việt Nam trong chương 3 - Đạo Phật 

truyền vào Việt Nam. Mở đầu tiết III, tác giả viết: “Phật giáo 

du nhập vào Việt Nam vào thời điểm nào, thực khó để biết 

được chính xác, vì sử liệu không nói rõ” (Sđd, tr 47). Để lý 

giải nhận định trên tác giả trưng dẫn tư liệu sách Lĩnh Nam 

trích quái của Vũ Quỳnh; nhận định của Lê Mạnh Thát về núi 

Quỳnh Viên (đã được đề cập ở trên); sự tích Tứ Pháp. Trên cơ 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

22 
 

sở đó tác giả chủ trương: “Vùng Dâu với chùa tổ thờ Man 

Nương và các chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện 

trở thành trung tâm Phật giáo cổ xưa của nước ta. Sau này, nơi 

đây có nhiều vị danh tăng đến trụ trì và tu hành. 

Trên đây là giả thuyết về Phật giáo du nhập Việt Nam 

theo dã sử và truyền thuyết dân gian” (Sđd, tr 51). 

Mặc dù chủ trương là như vậy, nhưng ngay sau đó, ở 

mục 3 tác giả khẳng định thời điểm Phật giáo du nhập vào 

Việt Nam với tựa đề: “3. Phật giáo du nhập nước ta vào cuối 

thế kỷ thứ II (vào khoảng năm 186)” (Sđd, tr 51). Phần nội 

dung này được tác giả trình bày từ cuối trang 51 đến trang 56 

với các sử liệu được dẫn từ vị trí địa lý của Việt tộc về sách 

Ngô Chí, sách Thiền Uyển tập anh ngữ lục, đặc biệt là về các 

tăng sĩ như Ma Ha Kỳ Vực (Mahajavaka), Khương Tăng Hội, 

Chi Cương Lương, Mâu Tử.  

Có thể còn có những công trình nghiên cứu khác hoặc 

trực tiếp nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam hoặc 

nghiên cứu những nội dung có liên quan đến lịch sử Phật giáo 

Việt Nam đề cập đến khởi nguyên Phật giáo Việt Nam, song 

trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi chủ trương dẫn một số tác 

phẩm mà theo chúng tôi là tiêu biểu. 

Một vài nhận xét về khởi nguyên Phật giáo Việt Nam 

Những công trình nghiên cứu của những tác đã in ấn, 

phát hành được chúng tôi dẫn liệu, phân tích ở trên một cách 

nhìn tổng quát đều cho rằng thật khó xác định một cách chính 

xác niên điểm Phật giáo hiện diện ở Việt Nam. Mỗi tác giả 

căn cứ vào nguồn sử liệu Trung Quốc, sử liệu Việt Nam 

(chính sử, dã sử truyền thuyết) và tư liệu nghiên cứu điền dã 
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mà đưa ra những kết luận khác nhau. Song tựu chung lại với 

hai thời điểm trước và sau công nguyên. Các tác giả chủ 

trương Khởi nguyên Phật giáo Việt Nam thời điểm sau công 

nguyên chủ yếu dựa vào câu chuyện quốc sư Thông Biện trả 

lời câu hỏi của Linh Nhân Hoàng Thái hậu để rồi khẳng định 

đó là thời điểm thế kỷ II sau công nguyên. Thậm chí còn nói 

rõ đó là khoảng năm 186 (trường hợp Nhà Nghiên cứu 

Nguyễn Đại Đồng). 

Các tác giả chủ trương Phật giáo hiện diện ở Việt Nam 

trước công nguyên dựa trên Truyện Nhất Dạ Trạnh trong sách 

Lĩnh Nam trích quái và sách Giao Châu ký của Lưu Hán Kỳ 

ghi là Thành Nê Lê ở đó có tháp và giảng đường do Vua A 

Dục (Asoka) xây dựng như Thiền sư Thích Đức Nhuận với 

tác phẩm Đạo Phật và dòng sử Việt, đặc biệt là Lê Mạnh Thát 

với tác phẩm: Lịch sử Phật giáo Việt Nam Tập 1, Từ khởi 

nguyên đến thời Lý Nam Đế. Thiền sư Thích Đức Nhuận chủ 

trương bảo tháp Dục Vương (Vua A Dục/Asoka) xây dựng 

khoảng 300 năm trước Tây lịch. Tác giả Lê Mạnh Thát cho 

rằng khởi nguyên Phật giáo có khả năng xuất hiện thời vua 

Hùng Nghị Vương thứ nhất hoặc thứ hai tức khoảng thế kỷ II, 

III trước Tây lịch. Tuy có sự “vênh” về thời điểm nhưng tạm 

kết luận Phật giáo đã hiện diện ở nước ta từ thời Hùng Vương. 

Thành Nê Lê ở đâu: 

Thiền sư Thích Đức Nhuận dựa vào tài liệu của nhà 

nghiên cứu Minh Chi trong cuốn Đạo Phật Việt Nam cho 

rằng, Nê Lê thuộc vào vùng đất Đồ Sơn, Thành phố Hải 

Phòng hiện nay. Sở cứ mà tác giả dựa vào không chỉ tư liệu 

của Minh Chi mà còn bởi các tăng sĩ đều truyền đạo ở Việt 

Nam một trong những con đường thuận tiện là đường biển. 
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Nhà nghiên cứu Lê Mạnh Thát trước khi bàn về địa danh 

Nê Lê còn đề cập đến một địa danh khác đó là vùng núi 

Quỳnh Viên một ngọn núi nằm ở phía Nam Cửa Sót (tỉnh Hà 

Tĩnh ngày nay). Theo Lê Mạnh Thát đây là ranh giới giữa 

Việt Nam và Chiêm Thành. Và có khả năng thời Chử Đồng 

Tử, vùng núi Quỳnh Viên chưa thuộc vào bản đồ nước ta. Và 

do vậy không thể lấy đó làm địa điểm đầu tiên ghi nhận truyền 

bá Phật giáo vào Việt Nam. Từ đó Lê Mạnh Thát trở lại địa 

danh Nê Lê. Trước tiên tác giả không đồng tình với một số 

nhà nghiên cứu cho rằng Nê Lê là bùn đen, đặc biệt Nê Lê 

thuộc vùng Đồ Sơn, Hải Phòng. Căn cứ vào một số nguồn sử 

liệu cũng như khảo sát từ thực địa, tác giả cho rằng, Nê Lê là 

dịch từ Phạn ngữ Na ra ka tức Địa Ngục/chùa Địa Ngục, mà 

núi Quỳnh Viên là một trong ba ngọc núi cao ở vùng Tam 

Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay). 

Phật tử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam là ai 

Cho dù Phật giáo hiện diện trước hay sau Công nguyên, 

thời kỳ Vua Hùng hay thời kỳ Bắc thuộc thì người Việt Nam 

nào là tín đồ Phật giáo đầu tiên. 

Trở lại câu chuyện đàm đạo giữa quốc sư Thông Biện 

với Linh Nhân Hoàng Thái hậu (đã đề cập ở trên, nay nhắc 

lại) “Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc, khi Phật 

pháp mới đến Giang Đông chưa khắp thì ở Luy Lâu đã có tới 

20 ngôi bảo sát, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được hơn 15 

quyển kinh rồi”. Nếu quả thực như vậy thì đây là một số 

lượng rất lớn, số Phật tử xuất gia đông đảo, chứng tỏ không 

chỉ có Phật tử xuất gia mà số Phật tử tại gia có lẽ cũng đã tới 

hàng ngàn. Nhưng tăng sĩ đầu tiên là ai, Phật tử đầu tiên là ai 

lại không thấy quốc sư Thông Biện nhắc đến. 
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Truyện Nhất Dạ Trạnh trong Lĩnh Nam trích quái ghi lại 

việc Chử Đồng Tử được nhà sư Phật Quang tại núi Quỳnh 

Viên truyền dạy giáo lý Phật giáo. Núi Quỳnh Viên ở đâu đã 

được Lê Mạnh Thát làm sáng tỏ (đã đề cập ở phần trên). Nhà 

sư Phật Quang được Lĩnh Nam Trích Quái trong Truyện Nhất 

Dạ Trạnh cho biết là tiểu tăng
(11)

, ông tu trong một cái am nhỏ 

trên núi Quỳnh Viên. Trong khi thương nhân ngoại quốc ghé 

thuyền vào đất liền để lấy nước ngọt, Chử Đồng Tử (đi cùng 

thuyền buôn với vị thương nhân đó) dạo chơi trên núi, gặp 

tiểu tăng tên là Phật Quang và được vị sư này “truyền Phật 

pháp”. Chử Đồng Tử sau đó ở lại tiếp tục nghe nhà sư Phật 

Quang giảng pháp. Ông đưa vàng cho thương nhân đi mua 

hàng. Đến lúc thương nhân trở về lại tới am đó chở Chử Đồng 

Tử về nhà. Nhà sư tặng Chử Đồng Tử một chiếc chiếc gậy và 

một chiếc nón và dặn: “Các việc linh thông đều ở đó rồi” 

Đồng Tử trở về đem đạo Phật nói hết với Tiên Dung. Tiên 

Dung giác ngộ, bèn bỏ cả quán chợ nghề buôn để cùng Đồng 

Tử du phương tìm thày học đạo. 

Từ các nguồn tư liệu, Lê Mạnh Thát chủ trương Phật tử 

người Việt đầu tiên là Chử Đồng Tử. Nhà sư Phật Quang có 

thể là một người Chiêm Thành, hoặc người Ấn Độ, đang tìm 

cách truyền bá Phật giáo vào Việt Nam (Sđd, tr 21). 

Cũng từ câu chuyện Chử Đồng Tử là Phật tử Việt Nam 

đầu tiên qua các nguồn tư liệu, Lê Mạnh Thát góp thêm một 

nguồn tư liệu để khẳng định, khởi nguyên Phật giáo Việt 

Nam có khả năng ở thời Hùng Nghị Vương thứ nhất hoặc thứ 

hai tức khoảng thế kỷ II, III tdl.  

                                           
11 Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng một thời kỳ dài chưa có 

sự phân phẩm vị (Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng), người xuất gia, tuổi hạ ít 

được gọi là Tiểu Tăng hay Thiền giả. 
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Dường như để cho chắc chắn hơn khi khẳng định thời 

điểm Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam và Chử Đồng Tử là 

Phật tử Việt Nam đầu tiên, Lê Mạnh Thát tiếp tục dẫn một số 

tư liệu. 

“Đoán định… về niên đại Chử Đồng Tử tiếp thu Phật 

giáo là hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Thiền sư Chân 

Nguyên (1643 - 1728) trong Thiên Nam Ngữ Lục. Sau khi kể 

chuyện Lữ Gia bị quân của Hán Vũ Đế đánh bại, Chân 

Nguyên viết. 

“Gia bỏ cửa mốc nhà rêu 

Hang thần trật lối, hồn phiêu dường nào 

Nước nên, thấy những đồng đao 

Cõi bờ tấc đất vào chầu Hán gia 

Thấy còn một dấu vườn là Trúc Viên 

Đìu hiu ngoài cảnh thiên nhiên 

Thủa trưa quyên khóc, thủa đêm hạc sầu”. 

Viết thế Chân Nguyên muốn nói rằng, ngôi chùa Trúc 

Viên đã có từ thời Lữ Gia, tức khoảng năm 110 tdl tại núi 

Thày (Sài Sơn), ở Sơn Tây. Điều này cũng có nghĩa Phật giáo 

đã tồn tại ở nước ta vào thế kỷ thứ II tdl (Sđd, tr 25,26). 

Thiền sư Thích Đức Nhuận trong cuốn Đạo Phật và dòng 

sử Việt có khác với Lê Mạnh Thát lý giải về Nê Lê, về núi 

Quỳnh Viên nhưng đều cho rằng Chử Đồng Từ là Phật tử Việt 

Nam đầu tiên, người thứ hai là Tiên Dung vợ Chử Đồng Tử. 

Và cũng khẳng định, Phật giáo có mặt ở Việt Nam vào đời 

Hùng Vương, thế kỷ thứ III (triều đại 18 Vua Hùng kể từ 2879 

- 257 tr TL Thục An Dương Vương). 
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Tăng sĩ
(12)

 hay Phật tử xuất gia đầu tiên của Phật giáo 

Việt Nam. 

Để trả lời câu hỏi này, một lần nữa giới nghiên cứu lịch 

sử Phật giáo Việt Nam lại gặp trở ngại về tư liệu. Tăng sĩ đầu 

tiên của Phật giáo là ai? Là nam giới hay nữ giới? Họ xuất gia 

vào thời điểm nào?. 

Tác giả Lê Mạnh Thát trong cuốn Lịch sử Phật giáo Việt 

Nam, Tập 1, Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế khi bàn đến 

khởi nguyên Phật giáo Việt Nam và Phật tử Phật giáo Việt 

Nam đã dẫn nhiều tư liệu, với những giả thuyết phong phú thì 

đến phần Tăng sĩ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam lại ít bàn 

luận. Trong chương II với tựa đề Phật giáo sau thời Hai Bà 

Trưng, sau khi đề cập đến khởi nghĩa của Hai Bà về chiến 

thắng và chiến bại, tác giả dành một nội dung ít ỏi về Phật 

giáo mà nổi lên là Nữ tướng Bát Nàn. Bát Nàn là nữ tướng 

của Hai Bà Trưng, khi cuộc khởi nghĩa thất bại Nữ tướng 

cùng một số nữ tướng khác rút về các làng quê, sống hòa 

mình vào dân nơi các ngôi chùa. Một trong những Nữ tướng 

được biết đến là Bát Nàn phu nhân hiện còn đền thờ ở xã Tiên 

La, huyện Diên Hà nay là huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. 

“Theo thần phả Bà là công chúa Tiên La, là nữ tướng của Hai 

Bà Trưng, sau các trận đánh, bà bị thương rút về chùa xã Tiên 

La và mất tại đó. Chính các vị tướng lãnh đạo chính trị, quân 

sự như Bát Nàn phu nhân này, sau sự kiện 43 sdl đã đưa Phật 

giáo vào một vai trò mới. Trước hiểm họa diệt vong của dân 

tộc, các biện pháp diệt chủng do Mã Viện thực hiện nhằm Hán 

hóa người Việt, những vị này đã tiến hành một loạt các đối 

pháp để chống lại các âm mưu thâm độc vừa nói” (Sđd, tr 82). 

                                           
12 Tăng sĩ được hiểu là hai chúng xuất gia gồm Tăng (nam giới), Ni (nữ giới) 

trong tứ chúng, thêm hai chúng tại gia Ưu bà tắc (nam giới), Ưu ba di (nữ giới). 
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Tác giả Nguyễn Duy Hinh trong sách Lịch sử đạo Phật 

Việt Nam chương 1. Thời kỳ truyền nhập (thế kỷ II - V), sau 

khi bàn đến kỷ Sĩ Vương trong Đại Việt sử ký toàn thư tập 1, 

là phần luận bán về truyện Man Nương trong Lĩnh Nam trích 

quái (thế kỷ XIV). Ở phần nội dung này tác giả lược thuật 

truyện Man Nương, giải nghĩa một số danh từ phiên âm; bàn 

về pháp tu đứng một chân; về vấn đề Thạch Quang Phật để rồi 

đi đến kết luận: “Vậy tín đồ Phật giáo đầu tiên ở nước ta là 

Man Nương. Dù có cách giải thích khác nhau (…) thì đó chỉ là 

những dị bản của Man Nương. Hiện nay Man Nương được 

thờ tại chùa Tổ ở làng Mãn Xá mà hiện nay vẫn còn những gia 

đình họ Man nhận Man Nương là Tổ” (Sđd, tr 16). 

Song! không chỉ dừng ở đấy, trên cơ sở khẳng định Man 

Nương là tín đồ Phật giáo đầu tiên, tác giả Nguyễn Duy Hinh 

“đi” tiếp: “Như vậy hình thành một gia đình Phật: mà Tổ là 

Nữ. Điều này khác với Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc, 

không có một tín đồ nào được gọi là Phật, tối đa là Bồ Tát, 

như bản thân Long Thụ ở Ấn Độ, thường được gọi là Tổ như 

Lục Tổ Huệ Năng v.v… ở Trung Quốc. Những tín đồ đầu tiên 

ở Ấn Độ và Trung Quốc đều là nam và dòng dõi tầng lớp trên, 

chứ không phải nữ, cũng không phải bình dân” (Sđd, tr 16). 

Ở phần nội dung Truyện quốc sư Thông Biện, sau phần 

bình luận về pháp sư Đàm Thiên, người mà quốc sư Thông 

Biện dựa vào đó để nói về Phật giáo Việt Nam cho Linh Nhân 

Hoàng Thái Hậu (đã dẫn ở trên). Tác giải Nguyễn Duy Hinh 

cho rằng: “Trong tư liệu này cần lưu ý hai chữ KHƯU NI. 

Khưu là tì khưu, Ni là Tì khưu ni. Chứng tỏ ở Giao Châu có 

cả nam lẫn nữ tín đồ Phật giáo, mặc dù những người được kể 

trên đều nam giới, nhưng đó chỉ là một số người, cho nên hai 

chữ CHI THUỘC hàm ý trong số nhiều tu sĩ nam nữ thì có 4 
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ông này, tức kể làm ví dụ, hay kể những người nổi tiếng mà 

thôi. Còn đã “độ tăng ngũ bánh dư” nghĩa là hơn 500 sư, mà 

chỉ kể tên có 4 ông. Hai nhân vật nổi danh là Man Nương thì 

là Ni, Khương Tăng Hội là Khưu. 

Rõ ràng ở Dâu đã hình thành một tăng già đông đảo gồm 

có ni và tăng, người Ấn Độ, người Việt gốc Ấn Độ, người 

Việt. Lý Hoặc Luận của Mâu Tử viết vào khoảng năm 195 CN 

đã chứng thực lời Đàm Thiên” (Sđd, tr 22). 

Nguyễn Đại Đồng trong sách Phật giáo Việt Nam từ khởi 

nguyên đến năm 1981, sau khi nghiên cứu về Man Nương và 

Tứ Pháp Phật đi đến kết luận: “Man Nương trở thành Phật 

Mẫu, vì đã sinh ra bốn bà: Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Dàn, Bà Tướng 

(Tứ Pháp) Phật Mẫu được thờ ở chùa Tổ, thôn Mãn Xá (xã Hà 

Mãn) ngay trên nền nhà cũ của ông bà Tu Định, Phật Mẫu Man 

Nương được đặt ở vị trí chính giữa trên Thượng điện. 

Vùng Dâu với chùa Tổ thờ Man Nương và các chùa Pháp 

Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện trở thành trung tâm Phật 

giáo cổ xưa của nước ta. Sau này, nơi đây có nhiều danh tăng 

đến trụ trì” (Sđd, tr 51). 

Nếu như trước đây khi đề cập đến các Nữ tướng của Hai 

Bà Trưng sau cuộc chiến chống Mã Viện thất bại đi tu thường 

chỉ nhắc đến Nữ tướng Bát Nàn. Theo thời gian với việc tiếp 

cận các nguồn tài liệu thư tịch cũng như tài liệu điền dã, các 

Nữ tướng của Hai Bà Trưng đi tu đã và đang được bổ sung 

dần. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện: “Một điều có thể 

khẳng định là không chỉ có các vị Tăng sĩ, mà các vị Ni giới 

cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hưng thịnh của 

Phật giáo tại xứ Giao Châu. Đó là xuất hiện của các vị Tỳ 

kheo ni trong hàng ngũ các tướng quân của anh hùng dân tộc 

Hai Bà Trưng những năm 36 - 40 Tây lịch như Tỳ kheo ni Bát 
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Nàn là vị tướng quân của Hai Bà Trưng, họ Vũ được biết đến 

là Công chúa Bát Nàn, quê Kim Động, Hưng Yên, sau tu tại 

chùa Tiên La, Thái Bình. Tỳ kheo ni Thiều Hoa, là vị tướng 

quân của Hai Bà Trưng được phong là Phù Vương Công 

Chúa, sau tu tại chùa Phúc Khánh, làng Hiền Quang, Phú Thọ. 

Tỳ kheo ni Vĩnh Huy quê ở vùng Đông Triều, Hải Dương, tu 

tại chùa Cổ Châu, phủ Tiên Du, Bắc Ninh. Tỳ kheo ni Phương 

Dung là nữ tướng của Hai Bà Trưng sau tu tại chùa mà ngày 

nay được biết đến là chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội. Tỳ 

kheo ni Nguyệt Thái, Tỳ kheo ni Nguyệt Độ, tu tại chùa núi 

Thiên Thai, vùng Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh và vùng 

Yên Tử Quảng Ninh. Tỳ kheo ni Chiêu Dung Công Chúa tu ở 

chùa thuộc huyện Chương Mĩ, Hà Nội ngày nay. Tỳ kheo ni 

Hương Thảo được biết đến là Nữ tướng của Hai Bà Trưng”
(13)

. 

Bài viết đề cập đến “tỳ kheo ni Phương Dung là Nữ 

tướng của Hai Bà Trưng tu tại chùa mà ngày nay được biết 

đến là chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội”.  

Vậy Tỳ kheo ni (Sư Bà) Phương Dung là ai, sự tích và 

hành trạng của Sư Bà. Chùa Yên Phú hiện diện như thế nào 

trong lịch sử, hiện tại và giữ vai trò gì trong hành trạng của Sư 

Bà Phương Dung. 

Tỳ kheo ni (Sư Bà) Phương Dung - Sự tích và Hành trạng 

Sự tích và hành trạng Sư Bà Phương Dung được thể hiện 

rõ trong bản Thần phả lưu trữ tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, 

huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Bản Thần phả do Hàn 

lâm Viện Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn vào tháng 2 năm Hồng 

Phúc (1572). Nội Các Bộ Lại là Nguyễn Hiền vâng mệnh sao 

                                           
13 TT.TS. Thích Đức Thiện: Ni giới Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc 

trong: Tài liệu Hội thảo khoa học kỷ niên 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch 

cùng Chư vị Tổ Sư Ni tiền bối hữu công, Hà Nội tháng 10 năm 2019, tr 23. 
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y Bảo chính, năm Vĩnh Hựu thứ 6 (1740), ngày tốt, tháng 

Tám. Hoàng triều Thành Thái, năm thứ 17 (1905), ngày tốt, 

tháng Tư, Đạo sĩ trong xã kính cẩn sao y bản chính
(14)

. Dưới 

đây xin trích một số phần nội dung, trước hết là gia cảnh, tên 

tuổi và lòng mộ đạo Phật của Sư Bà: “Lại nói: Cuối thời Hùng 

Vương thứ 18, ý trời đã định, lúc đó vào thời Đông Hán, ở 

làng Lưu Hàm, huyện Thượng Hiền, phủ Nghĩa Hưng, đạo 

Sơn Nam Hạ có Trương Công Điều (tên húy là Điều) là người 

được kế thừa tập ấm, lấy vợ là Phùng Thị, tên húy là Huệ, vốn 

là người cùng quận, dòng dõi trâm anh nức tiếng đã lâu, cũng 

là chỗ môn đăng hộ đối. [Ông Bà] đã sinh mấy người con trai, 

sau này sinh thêm con gái, đặt tên là Phương Dung. Nàng có 

sắc đẹp “chim sa cá lặn”, mặt hoa da phấn, mày cong tựa vành 

trăng khuyết, dáng vẻ yểu điệu thướt tha không ai sánh bằng. 

Năm vừa tròn 16 tuổi, duyên lành chưa định, nguyện không 

lấy chồng, một lòng mộ theo đạo Phật. Một ngày nọ [nàng] 

đến huyện Thanh Trì (xưa gọi là Thanh Đàm), châu Thường 

Tín, thành Thăng Long (tên xưa là phủ Phụng Thiên), khi đến 

đầu làng Yên Phú thấy một ngôi chùa, ngóng trông bốn bề 

thấy phóng khoáng đẹp đẽ, cảnh vật như thắng cảnh nơi nào, 

bèn đặt tên là Thanh Vân Cổ tự và nguyện ở lại nơi đây sớm 

khuya hương khói”
(15)

.  

Tiếp theo, bản Thần phả ghi chép về sự xuất hiện hai 

người con nuôi của Sư Bà là Trung Vũ và Đài Liệu. Theo đó, 

Sư Bà trụ trì tròn một năm, một ngày Sư Bà ra tắm ở bến sông 

Kim Ngưu lúc mặt trời chưa đứng bóng, Sư Bà ngước nhìn 

lên thì thấy một đám mây lành sà xuống cuốn lấy thân thể. 

Kinh hãi, Sư Bà chạy về chùa. Đêm đó Sư Bà nằm mộng thấy 

                                           
14 Bản Thần phả do Ths Hoàng Thị Thu Hường Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 

phiên âm và dịch nghĩa. 
15 Những đoạn văn để trong ngoặc kép là trích dẫn từ bản Thần phả. 
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tướng quân mặc áo gấm, đeo ngọc châu, thân thể kỳ dị từ dưới 

nước đi lên tự xưng là Thủy Thần và nói “Làng này đức dầy, 

trời đã soi tỏ, lệnh cho hai vị Thủy Thần đầu thai xuống làm 

con nên chớ lo lắng về điều đó”. Ngày hôm sau Sư Bà đi qua 

miếu thấy hai quả trứng lớn, bèn mang về chùa, bỗng từ hai 

quả trứng phát ra tiếng vang như sấm (đó là ngày 22 tháng 4 

năm Quý Tỵ)
(16)

, trứng tách vỏ, xuất hiện hai vị đầu người 

thân rắn. Phụ lão trong làng thấy lạ ra xem. Hai vị Thần cho 

biết hai vị vốn là Thủy Thần mà dân làng bấy lâu vẫn thờ 

phụng, một người tên là Trung Vũ, một người tên là Đài Liệu. 

Hai vị Thần được Sư Bà nuôi dưỡng. Khi hai vị lên bảy tuổi, 

thiên tư càng tỏ rõ, học lực tinh thông, đọc Binh Thư mà 

trưởng thành võ lược. Một năm trời đại hạn, hai vị truyền dân 

làng lập đàn cầu âm dương trời đất, sau đó trời lập tức đổ 

mưa. Năm đó dân làng được mùa, từ đó yên ổn làm ăn. 

Bản Thần phả ghi công lao của Sư Bà và hai người con 

tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng góp phần giành 

độc lập dân tộc. Nghe lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng, Sư Bà 

(thần phả phần nội dung này tôn xưng là Thái Bà) “đồng tâm 

đứng lên trợ giúp nước nhà”. Trung Vũ đứng lên trong một 

ngày “triệu tập được mấy ngàn người trong làng, tập trung 

dưới trướng được 25 trai tráng khỏe mạnh ở làng Yên Phú” và 

cũng trong ngày hôm ấy “Thái Bà cùng hai ông cử binh lên 

đường, cờ giong trống mở âm vang đến ngàn dặm núi cao. 

Một ngày đã đến nơi đóng quân của Trưng Nữ Vương. [Trưng 

Vương] vừa trông thấy hai ông văn võ toàn tài, toát lên vẻ 

thần lực bèn nói: 

                                           
16 Ngày 22 tháng Tư (AL) vì vậy được xem là ngày sinh của hai vị Trung Vũ 

và Đài Liệu. Bản Thần phả ghi: Chuẩn cho làng Yên Phú thờ phụng. Ngày sinh 

các thần: 22 tháng Tư. Lễ chính, mâm trên dùng cỗ chay, mâm dưới dùng lợn 

đen, xôi, rượu, bánh dày, ca hát. 
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Sư Tổ Phương Dung thờ tại Tổ Đường chùa Yên Phú 
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- Người trời giáng sinh nơi trần thế ắt chẳng phải kẻ tầm 

thường? 

Bèn cho hai ông làm tướng chỉ huy hai bên tả, hữu, 

phong mẹ nuôi là Phương Dung Công Chúa”. 

Thái Bà và hai người con tiếp tục nhận được lệnh thẳng 

tiến đến doanh trại Tô Định. Đội quân chia thành 5 đạo cùng 

lúc tiến đánh. Quân Tô Định thua, bỏ chạy. Quân ta bắt được 

đại tướng giặc, thu phục được 65 thành về nước Nam (Nam 

bang). Trưng Nữ lên ngôi Vua. Ngày 18 tháng 5 mùa Hạ năm 

đó sứ giả đến [Yên Phú] tuyên chiếu mời mẹ con Thái Bà về 

triều để nhà Vua mở tiệc mừng và phong thưởng “ban cho mẹ 

con họ được trở về hưởng lợi tức từ ấp Thanh Trì”. 

Bản Thần phả cho biết sự tích “hóa” “về trời” của Thái 

Bà và hai người con: “Hai ông cùng Mẹ lên thuyền rồng trở 

về đến giữa sông Kim Ngưu thì thấy một đám mây vàng như 

dải lụa sà thẳng xuống thuyền rồng. Thấy vậy ba mẹ con vô 

cùng kinh hãi, chạy lên đứng ở bãi đất đầu sông bên làng Yên 

Phú, bỗng chốc thấy trời đất tối sầm, mưa to gió lớn nổi lên, 

rồi thấy Thái Bà mình mặc áo gấm, ngồi trên kiệu hoa cưỡi 

mây mà đi, rồi hai ông tự bay lên lao xuống sông mất hút vào 

ngày mùng 7 tháng Mười một”. 

Tiến hành nghiên cứu điền dã tại địa phương chúng tôi 

được biết sau khi đất nước hòa bình, Hai Bà Trưng xưng 

vương, Thái Bà cùng hai người con trở về quê hương Yên 

Phú. Sư Bà (Thái Bà) tiếp tục đời sống tu hành của hành giả 

xuất gia mặt khác vẫn cùng hai người con nuôi tiếp tục xây 

dựng quê hương Yên Phú. Tương truyền có năm vào tháng 

Bảy (AL) mưa to nước tràn sông, gây lũ lụt, hai ông Trung Vũ 

và Đài Liệu đã vươn người nối nhau chắn nước để dân làng ở 

một vùng quê gần Yên Phú ở về phía Bắc, tiếp giáp với Sông 

Hồng (bây giờ) lấy đất ngăn nước lũ. Trong khi đào đất, một 
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ông chẳng may bị một người sắn đất làm mất một đuôi. Vì 

vậy mà có sự tích chàng dài, chàng cụt. Từ sự tích này mà dân 

làng Yên Phú không dùng từ cụt, chỉ gọi là cộc. 

Cũng tài liệu điền dã ở địa phương Yên Phú cho biết, số 

ruộng đất mà Sư Bà và hai người con nuôi được cấp là 300 

mẫu. Số ruộng ấy được chia cho mỗi gia đình của làng là 3 

sào. Ngoài ra còn dành để làm công điền. Sư Bà và hai người 

con giúp, dạy dân làng cày cấy làm ăn, chăm lo cuộc sống. 

Sau ba năm đất nước hòa bình, giặc phương Bắc lại tràn 

sang đánh chiếm nước ta. Một đội quân kéo đến Yên Phú phá 

hoại nhà cửa, những mong tàn sát dân lành. Theo sự hướng 

dẫn của Sư Bà và hai vị Trung Vũ, Đài Liệu, hầu hết dân làng 

bỏ trốn lánh nạn nên tránh được nhiều thiệt hại mà giặc 

phương Bắc chủ trương. Khi quân giặc rút lui Sư Bà cùng hai 

vị Trung Vũ, Đài Liệu trở về quê xây dựng lại nhà cửa, phục 

hồi sản xuất. Tài liệu thu thập ở địa phương cho biết giặc 

phương Bắc không chỉ đến làng tàn phá một lần mà nhiều lần. 

Nhưng lần nào dân làng cũng kịp lánh nạn để rồi sau đó tiếp 

tục làm lại cuộc sống. 

Sau khi Sư Bà cùng Trung Vũ và Đài Liệu “hóa” dân 

làng thương tiếc, thờ phụng. 

Bản Thần phả cho biết: “Đến năm Thiên Phúc đời Vua 

Lê Đại Hành, khi thống kê các thần thấy “các vị trên” hiển 

linh bèn phong tặng một vị là Hoàng Thái Hậu Tuệ Tĩnh Phu 

nhân, hai vị là Bản Cảnh Thành Hoàng Linh Phù chi thần. Khi 

hành lễ cấm dùng các trang phục mầu đỏ, vàng và trắng”. 

Một phong Thánh Mẫu Phương Dung Trinh Thục Chí 

Đức Đoan Trang Cẩn Tiết Hoàng Thái Hậu. 
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Một phong Trung Vũ Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vân Dương Vũ Dực Bảo Cảnh Hiếu Hữu Trợ Thuận Linh 

Ứng Đại Vương.  

Một phong Đài Liệu Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vân Dương Vũ Dực Bảo Cảnh Hiếu Hữu Trợ Thuận Linh 

Ứng Đại Vương. 

Lại nói, từ đó về sau các thần
(17)

 có nhiều lần hiển ứng rõ 

ràng trong khoảng 314 năm vào các thời Đông Hán, Ngô, Tấn, 

Tống, Từ, Lương. Đến Nam Bang ta, bốn dòng họ Đinh, Lê, 

Lý, Trần mở cơ đồ, qua các thời đại thường thần thông biến 

hóa, hiển hiện anh linh, che chở cho đất nước, sắc ban cho 

làng Yên Phú sửa sang miếu điện để thờ phụng hãy kính cẩn 

tuân theo! 

Kể ra ngày sinh, ngày hóa các khoản lễ bàn, các chữ húy 

cấm dùng là Phương Dung, Trung Vũ, Đài Liệu. 

Chuẩn cho làng Yên Phú thờ phụng”. 

Do hành trạng hữu công khi sống cũng như sau khi hóa 

(âm phù, dương trợ) mà Sư Bà Phương Dung không chỉ được 

thờ phụng ở chùa Yên Phú mà còn được thờ ở đình làng với tôn 

vị là Bản Cảnh Thành hoàng và còn được thờ ở chùa với tôn vị 

Thánh Mẫu. 

Hiện ở đình làng Yên Phú còn lưu giữ 23 đạo sắc phong, 

trong đó có 18 sắc phong thời Lê Trung Hưng, 5 sắc phong 

thời Nguyễn. Sắc phong sớm nhất là niên hiệu Dương Hòa 

(1639), muộn nhất là năm Khải Định thứ 9 (1924). 

Do có 3 tôn vị (Nhà sư được người dân địa phương gọi là 

Sư Bà, Thánh Mẫu, Thần Thành hoàng làng) nên lễ hội làng 

                                           
17 Ý nói Sư Bà và hai vị Trung Vũ và Đài Liệu 
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Yên Phú diễn ra hàng năm kéo dài, nhộn nhịp thu hút không chỉ 

người dân trong làng mà còn là Phật tử, con nhang (Tam phủ, 

Tứ phủ) quanh vùng đến chiêm bái. Trước đây lễ thường kéo dài 

6 ngày từ ngày 4 - 9/11 AL. Đám rước có hai kiệu bát cống rước 

hai vị thần Trung Vũ, Đài Liệu, tiếp theo là Võng Bà. 

Đêm trước ngày chính hội có hát chầu văn thỉnh Thánh 

Mẫu (tức Sư Bà được tôn phong). 

Tài liệu điền dã ở địa phương cũng cho biết, ngày chính 

lễ, vào thời Lê, Bộ Lễ thường cử người xuống tham dự. 

Chùa Yên Phú - Lịch sử và hiện tại 

Chùa Yên Phú là tên gọi một ngôi chùa tọa lạc ở thôn 

Yên Phú nay thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành 

phố Hà Nội. 

Làng Yên Phú nằm về phía Nam kinh thành Thăng Long 

xưa (nay là Thành phố Hà Nội). Đây là vùng đất cổ. Từ thủa 

“Hùng Vương dựng nước”, cư dân Lạc Việt tiến về phía Nam 

theo triền sông Cái/sông Hồng khai khẩn lập nên những xóm, 

làng mới. Vùng đất phía Nam kinh thành Thăng Long trong 

đó có làng Yên Phú lúc bấy giờ thuộc vùng đất trũng với 

nhiều ao hồ. Nổi lên trên đó là những gò đất cao. Cư dân lấy 

đó làm nơi tụ cư, lập làng. Yên Phú với những xóm nhỏ nằm 

bám theo dòng sông Kim Ngưu, một dòng sông đầy ắp những 

huyền thoại, chảy từ kinh thành Thăng Long, uốn lượn qua 

các làng mạc rồi đổ ra sông Cái/sông Hồng. Cho đến thời cận 

đại, giao thông đi lại chủ yếu là đường thủy. Vì vậy mà bản 

Thần phả của làng ghi việc Sư Bà Phương Dung cùng hai vị 

Trung Vũ và Đài Liệu sau khi cùng Hai Bà Trưng đánh thắng 

quân giặc Tô Định trở về quê bằng thuyền rồng. 
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Chùa Yên Phú hiện nay 
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Cư trú dọc theo sông Kim Ngưu, dân làng Yên Phú vừa 

sống bằng nghề nông vừa khai thác thủy sản trong các ao hồ 

và sông Kim Ngưu. Ở một vùng sông nước thường ngập lụt 

vào mùa mưa nhưng lại chịu sự hạn hán về mùa khô nên cư 

dân nơi đây có tục thờ Thủy Thần để cầu mưa (khi hạn) cầu 

tạnh (khi lũ lụt). Sự xuất hiện của hai vị Trung Vũ, Đài Liệu 

với “vỏ” huyền thoại Thần Rắn/Giao Long từ hai quả trứng hư 

hư thực thực với bức màn bí ẩn được bản Thần phả ghi lại 

phần nào phản ánh điều đó. 

Hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử chùa Yên Phú của Ban 

Quản lý Di tích Hà Nội, 1987 cho biết: 

Xưa kia chùa có tên chữ là Thanh Vân Cổ tự (chùa cổ 

Thanh Vân). Sau ngôi chùa này được đổi tên khác là Khánh 

Hưng tự (chùa Khánh Hưng). 

Từ trước đến nay chùa không có tên gọi Nôm. Nhân dân 

địa phương vẫn quen gọi là tên chùa bằng tên địa danh của 

làng là chùa Yên Phú. Từ lâu cái tên Yên Phú đã trở thành tên 

gọi chính thức của làng. 

Chùa Yên Phú ngày nay nằm ở phía Nam Thủ đô Hà 

Nội, tọa lạc trên một khu đất cao thuộc xóm Dưới, thôn Yên 

Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 

Thôn Yên Phú là một trong năm thôn thuộc xã Liên Ninh 

là một trong 26 xã thuộc huyện Thanh Trì, phía Bắc và Đông 

Bắc giáp xã Yên Mĩ và xã Ngũ Hiệp, Tây Bắc giáp xã Ngọc 

Hồi, phía Nam, Đông Nam và Tây Nam giáp 3 xã Duyên 

Thái, Khánh Hà và Nhị Khê (huyên Thường Tín, tỉnh Hà Sơn 

Bình)
(18)

. 

                                           
18 Hồ sơ được xét duyệt vào năm 1987. 
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Trước năm 1945, Yên Phú là một xã thuộc Tổng Linh Xá, 

huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đồng, sau này nhập 

là xã mới lấy tên là Liên Ninh vẫn thuộc Thanh Trì, Hà Đông. 

Năm 1961, khi lấy phần lớn đất Thanh Trì nhập vào Hà 

Nội, xã Liên Ninh thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông 

(năm 1965 là Hà Tây, từ năm 1975 là Hà Sơn Bình). Từ năm 

1979 đến nay, xã Yên Phú lại nhập vào huyện Thanh Trì 

ngoại thành Hà Nội. 

Những năm đầu thế kỷ XX, xã Yên Phú thuộc tổng Ninh 

Xá, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Cuối thể 

kỷ XIX, Yên Phú thuộc tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội. Từ thời Lê trở về trước, trang Yên Phú thuộc huyện 

Thanh Đàm, phủ Thượng Phúc, trấn Sơn Nam. Cổ xưa làng 

Yên Phú còn có tên nôm là làng Tráng. 

Một số vị sư trụ trì kể từ Sư Tổ truyền đăng đến nay: 

1 - Sư Tổ Phương Dung: Sự tích và hành trạng đã được 

đề cập ở phần trên. Do nguyên nhân khách quan và chủ quan 

các thế hệ truyền đăng nhiều lần chưa được ghi chép. Cuối thế 

kỷ XIX mới nối lại truyền đăng. 

2 - Tỳ kheo ni Thích Đàm Uyên 

Ni sư là người mộ đạo, tuổi thanh xuân Bà xin phép bố 

mẹ xuất gia tham học thiền môn tại chùa Liên Phái. Bà Trụ trì 

chùa Yên Phú nhiều năm. Ngày mùng 7 tháng Ba năm Mậu 

Tuất (1898) viên tịch. 

3 - Tỳ kheo ni Thích Đàm Chiêu. 

Ni sư quê Định Xá, thân phụ là họ Trần. Bà xuất gia tu 

hành tại chùa Yên Phú. Ni sư mất năm Mậu Thìn (1928). 
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4 - Tỳ kheo ni Thích Đàm Nhiên. 

Ni sư quê Từ Sơn, Nguyệt Lãng, Phù Lưu, Bắc Ninh. 

Thân phụ họ Vũ. Ni sư xuất gia, tu hành tại chùa Yên Phú. Tại 

đây ni sư trụ trì, dạy bảo Phật tử thấm nhuần Phật pháp. Sư an 

nhiên thị tịnh ngày 20 tháng 8 năm Ất Tỵ (1965). 

5 - Tỳ kheo ni Đàm Hinh. 

Sau khi ni sư Đàm Nhiên thị tịnh, ni sư kế thế trụ trì chùa 

Yên Phú và viên tịch ngày 12 tháng Mười (AL). 

6 - Tỳ kheo Thích Đàm Nghi. 

Sư kế thế trụ trì chùa Yên Phú sau khi sư Đàm Hinh nhập 

diệt. Sư viên tịch ngày 16 tháng Bảy (AL) sau một thời gian 

đảm đương sứ mệnh trụ pháp Vương gia, trì Như Lai tạng. Sư 

trở về nơi Tịnh Thổ tháng 7 âm lịch. 

7 - Tỳ kheo ni Thích Đàm Thuận. 

Sư kế thế tụ trì chùa Yên Phú, ngày đêm tụng niệm, 

giảng dạy Phật pháp cho Phật tử. Ngày 29 tháng Bảy (AL), sư 

an nhiên trở về cõi Phật. 

8 - Hòa thượng Thích Đức Nhuận. 

Hòa thượng sinh năm Đinh Dậu (1897). Đại hội Phật 

giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11 - 1981), Hòa thượng 

được suy cử Đệ Nhất Pháp Chủ, và đảm đương chức vụ này 

đến Đại hội lần thứ 3 (1992). Hòa thượng đã an nhiên thu thần 

nhập diệt vào ngày 11/11/1993 (AL) tức ngày 23/12/1993. 

Khi Tỳ kheo ni Thích Đàm Thuận viên tịch, người dân Yên 

Phú đã cung thỉnh Hòa thượng trụ trì chùa Yên Phú. Hòa 

thượng đã chấp nhận. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng 

cử Thượng tọa Thích Thọ Lạc về trụ trì chùa Yên Phú. 
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9 - Thượng tọa Thích Thọ Lạc. 

Thượng tọa đương kim trụ trì chùa Yên Phú từ năm 1993 

đến nay. Nhận thấy chùa Yên Phú xuống cấp, ngày 6/6/2009, 

Thượng tọa chính thức khởi công tái thiết và được khánh 

thành vào ngày 20/11/2011 hiện hữu như chùa ngày hôm nay. 

Văn bia chùa Yên Phú 

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân trong bài viết: Văn bia chùa 

Yên Phú Hà Nội
(19)

 cho biết, hiện tại chùa còn 3 bia đá cổ 

viết bằng chữ Hán Nôm. Ở bài viết, tác giả đã phiên âm và 

dịch nghĩa. Cuối bài viết là phần nhận xét với tựa đề: Giá trị 

nội dung tư liệu. Dưới đây là một số giá trị tư liệu mà bài 

viết chỉ ra: 

Về niên đại, trong số ba văn bia, một văn bia được khắc 

vào năm Thành Thái thứ 14 (1892), hai văn bia còn lại khắc 

vào niên hiệu Bảo Đại năm 1922 và 1929. Tuy nhiên đại văn 

bia này muộn, song đều cho thấy, chùa đã có từ lâu đời và là 

danh lam cổ tích, được nhiều người hảo tâm công đức cúng 

dàng. Vào niên hiệu Vua Thành Thái cuối thế kỷ XIX, chùa 

có khá nhiều ruộng do các tín thí cúng tiến. Riêng vị Hội 

nguyên Nguyễn Văn Nhụ, người thôn Ngọc Hồi trong huyện, 

đã cúng tới 1 mẫu 6 sào ruộng. Đến năm 1927, Bà Vũ Thị Bến 

đặt 5 sào hương hỏa cho chùa cày cấy. 

Về quy mô kiến trúc chùa, trong văn bia không mô tả cụ 

thể, song cũng có thể hình dung được một số bộ phận kiến 

trúc khác nhau như trong chùa có tòa khám được sửa chữa vào 

năm Thành Thái thứ 4 (1892). Vào năm Thành Thái thứ 2 

(1890) ông Nguyễn Văn Nhụ cúng một ngôi nhà để làm chùa 

                                           
19 Bài in trong cuốn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn và Thượng tọa Thích Thọ Lạc 

(Đồng chủ biên), Chùa Yên Phú: Lịch sử và hiện tại, Nxb Hồng Đức, 2011. 
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Phật. Có nghĩa là một số bộ phận kiến trúc chùa Yên Phú 

trong những năm đầu thế kỷ XX được làm từ ngôi nhà cổ do 

vị họ Nguyễn này cung tiến. 

Về đối tượng thờ, chùa Yên Phú vừa là nơi thờ Phật, 

nhưng vừa là nơi thờ Mẫu. Như lịch sử ngôi chùa ghi lại, vị 

Thánh Mẫu ở đây là Phương Dung vốn là con gái út của ông 

Trương Công Điều và bà Phùng Thị Huệ ở thời Đông Hán, có 

nhan sắc, ngưỡng mộ đạo Phật. Bà đã tu luyện phụng thờ Phật 

tại ngôi chùa Yên Phú này từ những năm đầu công nguyên và 

phù giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống xăm lăng. 

Văn bia chùa Yên Phú là những minh chứng về lịch sử 

ngôi chùa này có lịch sử lâu đời với các hoạt động tín ngưỡng 

sống động thu hút đông đảo lực lượng tín đồ và thập phương 

tham gia công đức (Sđd, tr 46 - 52). 

Một số nhận xét 

Về văn bản học: Yên Phú tự (hay là bản Thần phả chùa 

Yên Phú) là một văn bản quan phương nghĩa là văn bản có 

tính chính thống của nhà nước. Mở đầu bản Thần phả viết: 

“Một vị ân thần Thái hậu, hai vị dương thần đại vương triều 

Trưng Nữ Vương. 

Chính bản Bộ Lễ, Quốc triều, Thượng đẳng, thuộc Bắc bộ 

(Trưng Nữ Vương triều, ân thần Nhất vị Thái hậu, dương 

thần nhị vị đại vương phổ lục. Bắc chi Bộ thượng đẳng Quốc 

triều Lễ Bộ chính bản). 

Phần cuối bản Thần phả cho biết thời gian, người soạn 

Thần phả và hai lần sao lục Thần phả. 

Niên hiệu Hồng Phúc năm thứ nhất [1572], ngày lành 

tháng Giêng, Đông Các Đại Học Sĩ Hàn Lâm Lễ Viện, thần 

Nguyễn Bính vâng mệnh soạn thảo. 
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Hoàng Triều Vĩnh Hựu năm thứ 6 [1740], ngày lành 

tháng Tám Nội Các Bộ Lại vâng mệnh sao y bản chính. 

Hoàng Triều Thành Thái, năm thứ 17 [1905], ngày tốt, 

tháng Tư Đạo Sĩ trong xã kính cẩn sao y bản chính. 

Như vậy đây là một trong những bản Thàn phả được soạn 

thảo sớm nhất. Thần phả được xem là nguồn tư liệu “gốc” ghi 

chép về sự tích, hành trạng của Sư Bà Phương Dung cũng như 

hai vị người con nuôi/hai vị tướng thời Hai Bà Trưng. 

Nếu như sự tích, Sư Bà là một nhân vật lịch sử thì sự tích 

về hai người con nuôi với việc ra đời chứa đựng yếu tố huyền 

thoại. Điều này cũng thật dễ hiểu. 

Thứ nhất, trong tâm thức người Việt, các vị anh hùng kể 

cả các vua chúa ra đời thường gắn với sự tích thiêng. Đó là sự 

thiêng hóa những người có công với dân với nước theo một 

mô típ “Sinh vi Tướng, Tử vi Thần”. 

Thứ hai, vùng đất Thanh Trì/Thanh Đàm của Sơn Nam xưa 

(trong đó có làng Yên Phú) là vùng đất trũng, cư dân nông 

nghiệp gắn với khai thác thủy sản ở ao đầm, sông ngòi gắn với 

nước nên hình thành tín ngưỡng thờ nước và tục trấn thủy. Để 

rồi hai quả trứng trở thành Trung Vũ, Đài Liệu, và sau là Chàng 

Dài, Chàng Cụt. 

Về sự tích Sư Bà Phương Dung, bản Thần phả ghi chép 

khá chi tiết về gia thế cũng như thân thế của Sư Bà, về quê 

quán cũng như việc Sư Bà đến tu trì, thực hành Phật pháp ở 

chùa Yên Phú. Một nguồn tư liệu tuy không phải tư liệu thành 

văn nhưng là chứng tích (hay di tích) đó là ngôi mộ của Sư Bà 

vẫn đang hiện diện ở làng Yên Phú.  
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Mộ sư bà Phương Dung tại Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì 

Vậy là Sư Bà là một nhân vật lịch sử hoàn toàn không 

phải là nhân vật huyền thoại hay nửa lịch sử, nửa huyền thoại. 

Sư Bà đến tu hành ở chùa Yên Phú từ khi nào? Bản 

Thần phả cho biết khi Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, 

Sư Bà đã hiện diện ở chùa Yên Phú với hai người con nuôi 

để rồi kêu gọi, tập tập trai đinh trong làng cờ giong trống 

mở thẳng tiến đến Hát Môn đầu quân và tham gia đánh đuổi 

giặc phương Bắc. 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, Hai Bà Trưng lên 

ngôi với thời gian từ năm 40 đến năm 43 sau công nguyên. 

Từ đó có thể khẳng định, Sư Bà đã là Ni Sư từ trước thời 

điểm đó. 

Nếu như một số Nữ tướng của Hai Bà Trưng sau khi 

cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại mới trở về làng 

quê lánh nạn hoặc xuống tóc đi tu thì Sư Bà Phương Dung 
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đã là người xuất gia từ trước đó. Do vậy cần thiết phải 

khẳng định: 

Sư Bà Phương Dung là một vị Ni Sư sớm nhất của Ni 

giới Việt Nam; 

Từ khẳng định trên kéo theo sự khẳng định tiếp theo, Ni 

giới Phật giáo Việt Nam ít nhất đã hiện diện từ đầu công 

nguyên. 

Về hành trạng Sư Bà Phương Dung. Sư Bà không chỉ 

một vị sư tinh tấn trong tu hành, nghiêm trì giới luật, giữ gìn 

đạo hạnh, hoằng pháp, hóa độ chúng sinh mà còn là nhà tu 

hành gắn đạo với đời. Bản Thần phả ghi chép rất rõ hành trạng 

của Sư Bà cùng hai người con nuôi/hai vị tướng đầu quân 

trong hàng ngũ tướng lĩnh của Ha Bà Trưng đánh giặc phương 

Bắc. Khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, quân giặc 

nhiều lần kéo đến tàn phá làng Yên Phú nhưng dưới sự chỉ 

huy của Sư Bà và hai vị tướng luôn kịp thời sơ tán, tránh được 

các thiệt hại của kẻ thù. Khi giặc rút chạy, Sư Bà và hai vị 

tướng lại cùng bà con trở về làng dựng lại nhà cửa, khôi phục 

sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no. 

Bản Thần phả cũng cho biết, khi Sư Bà về cõi Tây 

Phương cực lạc vẫn “âm phù, dương trợ”. “Lại nói: từ đó về 

sau các thần có nhiều lần hiển ứng rõ ràng trong khoảng 314 

năm vào các thời thuộc Đông Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, 

Lương. Đến Nam Bang ta, 4 dòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần mở 

cơ đồ, qua các thời đại thường thần thông biến hóa, hiển hiện 

anh linh, che chở cho đất nước”. 

Những tư liệu được ghi trong bản Thần phả cũng như tư 

liệu điền dã để đi tới khẳng định, ngay từ buổi đầu du nhập, 

Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần nhập thế, gắn đạo 
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với đời, giúp dân, cứu nước. Tinh thần ấy tiếp tục được các 

thời kỳ sau này đặc biệt từ thời Đinh, Tiền Lê trở về sau hun 

đúc trở nên một đường hướng Phật giáo Việt Nam gắn bó, 

đồng hành cùng dân tộc. Để rồi năm 1981, Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam thành lập, đường hướng ấy được cụ thể hơn. Đó là 

ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 

Về chùa Yên Phú, mặc dù bản Thần phả có tên Yên 

Phú tự, nhưng việc ghi chép về chùa Yên Phú không nhiều. 

Kết hợp tư liệu từ bản Thần phả, từ bi kỷ, và tư liệu điền dã 

đặc biệt là sự tích cũng như hành trạng của Sư Bà Phương 

Dung có thể đi đến kết luận, chùa Yên Phú đã hiện diện từ 

đầu công nguyên. Điều này cũng có nghĩa là ở vào thời 

điểm này Phật pháp đã lan tỏa đến vùng đồng bằng châu thổ 

Sông Hồng cùng với quá trình khai mở vùng đất này dưới 

triều đại Hùng Vương. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Từ những tư  liệu lịch sử Trung Hoa, từ liệu lịch sử Việt 

Nam đặc biệt là bản Thần phả “Yên Phú tự” cho thấy ít nhất 

Phật giáo đã hiện diện ở Việt Nam từ đầu công nguyên. Nếu 

như một số địa danh như Nê Lê, chùa Địa Ngục hiện vẫn còn 

sự tranh cãi về vị trí địa lý, về thời gian hiện diện thì địa danh 

Yên Phú nơi tọa lạc ngôi chùa mang tên làng được xác định. 

Đồng thời còn xác định được thời gian ngôi chùa hiện diện 

đầu công nguyên với việc Sư Bà Phương Dung xuất gia đến 

chùa tu hành. 

Nếu như việc khẳng định tìn đồ Phật giáo Việt Nam đầu 

tiên là Chử Đồng Tử, và ông đã truyền đạo cho vợ là Tiên 

Dung và Ni sư của Phật giáo Việt Nam là một số Nữ tướng 
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của Hai Bà Trưng xuất gia khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

thất bại, thì có thể xem Sư Bà Phương Dung là một vị Ni sư 

đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. 

Thiết nghĩ, lịch sử Phật giáo Việt Nam cần thiết phải bổ 

sung ba nhận định được làm sáng tỏ khi nghiên cứu về Sư Bà 

Phương Dung và chùa Yên Phú. 

1 - Chùa Yên Phú tọa lạc tại làng Yên Phú (xã Liên 

Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội hiện nay) là một 

trong cổ tự hiện diện ít nhất từ đầu công nguyên.  

2 - Sư Bà Phương Dung là một vị Ni sư xuất gia tu 

hành sớm nhất của Phật giáo Việt Nam. Điều ấy cũng có 

nghĩa là Ni giới Phật giáo Việt Nam hiện diện ít ra từ thời 

kỳ đầu công nguyên. 

3 - Ngay từ buổi đầu truyền nhập vào Việt Nam, Phật 

giáo Việt Nam sớm hình thành tư tưởng nhập thế, hộ quốc an 

dân, gắn đạo với đời. 

Để ghi nhận và tôn vinh Sư Bà Phương Dung cần thiết 

phải xây một lăng mộ xứng tầm với hạnh tích của Sư Bà, ngay 

tại phần mộ đang hiện tồn ở làng Yên Phú. Cạnh tháp mộ Sư 

Bà, nên xây tháp cốt để tín đồ và người dân Yên Phú cũng 

như quanh vùng có nơi gửi cốt cho người thân khi qua đời 

được gần gũi nơi thánh địa thiêng liêng này. Bởi hiện tại Phật 

giáo nói chung, Phật giáo Hà Nội nói riêng đã và đang phát 

động, khuyến khích hoả thiêu người qua đời. Việc làm này 

vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa tiết kiệm quỹ đất. Về 

phương diện tâm linh, người qua đời hương linh nơi tháp cốt 

quanh năm được hương đăng thờ phụng, được nghe lời kinh, 

tiếng kệ mà siêu thoát. 

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2020 
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ĐẤT VÀ CHÙA LÀNG YÊN PHÚ  

NHỮNG CÂU HỎI NGỎ  

 

TS. Nguyễn Mạnh Cường 

                                                                                    

Làng Yên Phú thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội là mảnh đất có ngôi chùa Yên phú khá nổi 

tiếng. Chùa Yên Phú nằm ở phía Nam của thành phố, là chặng 

giữa của chùa Đậu (Thường Tín) với chùa Sét (Giáp Lục), 

chùa Dâu (Tứ Kỳ); phải chăng nó là cầu nối giữa 2 khu vực có 

2 hệ thống các chùa Tứ Pháp tại Hà Nội và Hà Tây cũ? 

Tôi đã về thăm chùa Yên Phú nhiều lần, cũng đã dự cuộc 

hội thảo khoa học về Chùa Yên Phú (lúc ấy còn là chùa cũ) 

nay ngôi chùa đã được xây dựng lại khang trang đẹp đẽ hơn 

xưa. Tôi cũng có trong tay cuốn sách Chùa Yên Phú lịch sử 

và hiện tại – một cuốn kỷ yếu của Hội thảo khoa học này do 

cố TS Nguyễn Quốc Tuấn và Thượng tọa Thích Thọ Lạc đồng 

chủ biên. Đọc qua mục lục các bài tham luận chúng ta gặp lại 

các gương mặt quen thuộc như trong giới nghiên cứu như: 

Phạm Mai Hồng, Lê Tâm Đắc, Phạm Văn Quý, Nguyễn Minh 

Ngọc, Nguyễn Phú Lợi, Ngô Văn Doanh, cùng với Hòa 

thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Thọ Lạc…. 

Các bài viết làm nổi bật vai trò của Chùa Yên Phú và mảnh 

đất làng Yên Phú trong lịch sử Thủ đô nói riêng và lịch sử 

Việt Nam nói chung. 

Khi nói về Chùa Yên Phú nơi tu hành của Bà Phương 

Dung, cùng hai cậu con trai nuôi là Chàng dài và Chàng cụt. 

Sau Bà Phương Dung được Hai Bà trưng sắc phong là Phương 

Dung công chúa; các đời sau nữa Bà là Thánh mẫu Phương 
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Dung…. Các học giả đã tập trung nói về tín ngưỡng thờ nước, 

tín ngưỡng thờ thủy thần, tín ngưỡng nữ thần nông nghiệp, tín 

ngưỡng Tứ Pháp… Các học giả cũng đề cập khá sâu quá trình 

hỗn dung văn hóa giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian 

người Việt buổi đầu Công nguyên. Những bài viết này khắc 

họa vùng đất Yên Phú, con người làng Yên Phú và Ngôi chùa 

Yên Phú xoắn lấy nhau, hòa quện vào nhau tạo nên một bức 

tranh đa sắc màu lung linh huyền ảo. 

Vậy những câu hỏi bỏ ngỏ của lịch sử ở đây là gì? 

Bà Phương Dung là ai? 

Bà là người được thần phả sắc phong các triều đại Phong 

Kiến Việt Nam ghi chép như một chứng nhân lịch sử. Theo 

các tài liệu thì Bà Phương Dung trước tiên là một người tu 

hành – một nhà sư tu tại chùa Yên Phú
20

. Có nhiều tài liệu ghi 

chép khá rõ rằng, Vào cuối thời Hùng Vương thứ 18, ý trời đã 

định, lúc đó vào thời Đông Hán, ở Làng Lưu Hàm (Có tài liệu 

ghi là Lưu Xá), huyện Thượng Hiện, phủ Nghĩa Hưng, đạo 

Sơn Nam có Trương Công Điều là người được kế thừa tập ấm, 

lấy vợ là Phùng Thị, tên húy là Huệ. Ông bà sinh được mấy 

cậu con trai, cuối cùng sinh hạ được cô con gái đặt tên là 

Phương Dung mặt hoa da phấn. Năm cô 16 tuổi, duyên lành 

chưa định, quyết không lấy chồng, một lòng mộ đạo Phật, đến 

đất Thanh Trì, thuộc châu Thường Tín (Thăng Long xưa) 

thăm thú. Khi đến đầu làng Yên Phú thấy một ngôi chùa, 

ngoảnh trông bốn bề phóng khoáng đẹp đẽ, bèn đặt tên là 

Thanh Vân cổ tự và nguyện ở đây sớm khuya hương khói. 

Như vậy khi bà tới làng Yên Phú thì đã thấy có chùa rồi. Ở 

                                           
20 Nguyễn Văn Quý: Nhà sư Phương Dung lịch sử, truyền thuyết và giá trị 

truyền thống; trong Chùa Yên Phú lịch sử và hiện tại; tr: 56-64. 
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đây bà đặt tên cho chùa chứ không phải là người lập chùa. 

Vậy người đã lập chùa tại làng Yên Phú là ai? 

Ngôi chùa Yên Phú có trước thời Hai Bà Trưng có đúng 

không? Sự kiện này hoàn toàn có thể xẩy ra, vì: 

Nhìn vào lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ III tCn, 

thời vua Ashoka có nhiều đợt truyền giáo lan tỏa ra khắp nhiều 

nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Mặc dù tư liệu còn 

thiếu nhưng chúng ta vẫn có những nguồn tư liệu để tin rằng 

vào khoảng thời gian đó nước Nam chúng ta đã có những tiếp 

xúc với các sư Ấn Độ. 

Chúng ta có vợ chồng Tiên Dung – Chử Đồng Tử đã gặp 

Phật Quang trên biển. Theo GS Lê Mạnh Thát thì vợ chồng 

Tiên Dung - Chủ Đồng Tử gặp Phật Quang tại Cửa Sót Hà 

Tĩnh. Dấu vết xưa vẫn có thể khảo cứu được
21

. 

Theo các tài liệu nghiên cứu về Tây Thiên cổ tự và Phật 

giáo tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta thấy có sự xuất hiện của các sư 

Ấn Độ có tên là Sona và Uttara đã có mặt tại đây kết giao 

cùng với Bà Lăng thị Tiêu
22

. 

Theo tài liệu của L.Madrolle người Pháp, vào năm 1938, 

khi viết về Bắc Kỳ thời cổ học giả này khẳng định khoảng thời 

gian này có các sư Ấn Độ tại Đồ Sơn. Cái tên nhà sư Nê Lê và 

dấu tích ngọn tháp Tường Long tại Đồ Sơn là minh chứng cho 

sự kiện này
23

. 

                                           
21 Lê Mạnh Thát: Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tâp I (Từ khởi nguồn đến thời 

Lý Nam Đế), NXB Thuận Hóa, năm 1999. Về vấn đề này có thể tham khảo 

thêm cuốn Lĩnh Nam trích quái... 
22 Tỳ kheo Tích Kiến Nguyệt: Tây Thiên có thể là một trong những cái nôi của 

Phật giáo Việt Nam; Trong cuốn Mấy vấn đề về Phật giáo ở Tây Thiên Vĩnh 

Phúc (Kỷ yếu hội thảo); 7/2006; tr: 24-37. 
23 L. Madrolle: Bắc kỳ thời cổ; BEFEO, Hà Nội năm 1938. 
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Cũng thời kỳ này, chúng ta thấy có sự tích bà Man 

Nương gặp sư Khâu Đà La tại chùa Mãn Xá (Thuận Thành - 

Bắc Ninh)
24

. 

Như vậy, vào khoảng thế kỷ III, II, I trước công nguyên 

Nước ta đã có những tiếp xúc với các nhà sư Ấn Độ bằng 

đường bộ, đường biển. Và đã có một đội ngũ tu hành đông 

đảo gắn kết các nhà sư Ấn Độ với các bà nữ thần Nông nghiệp 

Việt Nam tạo ra hệ thống các chùa Tứ Pháp, các chùa thuộc 

sơn môn hệ phái như Sơn môn Dâu, Sơn môn Khê Hồi….. 

Ai là người xây chùa Yên Phú? 

Có 4 khả năng: 

Khả năng đầu tiên là người dân làng Yên Phú xây chùa? 

Nhưng họ xây chùa làm gì khi không có người tu hành? 

Khả năng thứ hai là những người mến mộ đạo Phật tại làng 

Yên Phú sau khi tiếp xúc với các sư đã tiến hành xây chùa để tu 

tập, nhưng vì một biến cố nào đó, người tu hành bỏ đi, hoặc đã 

chết không người kế tự nên chùa bỏ hoang? Để đến sau này khi 

bà Phương Dung qua đây thấy cảnh chùa đẹp mới ở lại tu hành! 

Khả năng thứ 3 là các sư đi theo đường bộ từ phương 

Bắc xuống truyền giáo thấy khu vực này đẹp và thiêng nên 

xây chùa để bản thân và người dân Yên Phú tu hành
25

. 

Khả năng thứ 4 là các sư Ấn Độ theo các thuyền buôn 

vượt biển rồi men theo các dòng sông từ phía Nam lên khu 

vực Thành Luy Lâu (thủ phủ Giao Chỉ ngày ấy), thấy cảnh ở 

đây đẹp và linh thiêng nên dựng ngôi chùa vừa để tu hành 

                                           
24 Nguyễn Mạnh Cường: Chùa Dâu, Tứ Pháp và hệ thống các chùa Tứ Pháp; 

NXB KHXH Hà Nội năm 2000 
25 Xem thêm Tỳ Kheo Thích Kiến Nguyệt: Tây Thiên có thể là một trong 

những cái nôi của Phật giáo Việt Nam.....đã dẫn. 
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cũng là để lấy nơi hoằng pháp giáo hóa dân làng. Sau một thời 

gian tu hành, có thể các sư Ấn Độ tiếp tục hoằng dương Phật 

pháp ở nhiều nơi khác tại Giao Châu; vì đây, là cửa ngõ thông 

thương giữa các vùng phía Nam với thành Luy Lâu thời đó. 

Các nhà sư Ấn Độ có thể qua đây, ở đây trước khi xây dựng 

trung tâm Phật giáo ở Dâu buổi đầu Công nguyên. Tôi 

nghiêng về khả năng này. 

Bản thân Bà Phương Dung vốn không phải là người làng 

Yên Phú. Bà sinh ra lớn lên ở bên kia sông Hồng, nối các 

vùng đất đồng bằng màu mỡ với Thanh Đàm, với Thành Đại 

La sau này. Ở phía bên kia sông nơi Đầm Dạ Trạch, bên triền 

sông Hồng, cách Yên Phú không bao xa, có cặp vợ chồng 

Tiên Dung, Chử Đồng Tử là những người gặp Phật Quang đầu 

tiên và cũng là những người theo Phương Tiên đạo, Đạo giáo 

coi là Giáo tổ. Bản thân cái tên Tiên Dung đã nói lên nhiều 

điều về Tục thờ Tu tiên ở Việt Nam. 

Bà Tiên Dung gặp Phật Quang tại Cửa Sót (có tài liệu 

ghi gặp trên biển) rồi từ đó hoằng dương Phật giáo đi muôn 

nơi. Phải chăng bà Phương Dung là một hình bóng của Bà 

Tiên Dung, trong quá trình tu hành và đưa Đạo Phật vào Việt 

Nam? Đây là một vấn đề khó chỉ xin dừng lại như một gợi ý 

trong quá trình nghiên cứu. 

Dẫu gì thì Bà Phương Dung, người không lập chùa tại 

làng Yên Phú nhưng lại là người đặt tên cho chùa là Thanh Vân 

cổ tự vẫn là vị Ni sư tu hành đầu tiên trên mảnh đất này. 

Vì sao lại thờ trứng ? Và có hay không một tục thờ 

trứng? 

Khi trò chuyện với ông Phạm Hồng Viện, sinh năm 1940 

một già làng người Yên Phú, cho chúng tôi hay, khi lễ hai ông 
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tướng quân thời Hai Bà Trưng phải cúng mỗi vị 3 quả trứng. 

Vậy tại sao lại thờ mỗi vị 3 quả trứng? Tục thờ này có lẽ bắt 

đầu từ câu chuyện dẫn từ Thần phả của chùa Yên Phú, như 

sau: Vào một đêm Bà nằm mộng thì thấy một vị quan tướng to 

lớn tự xưng là Thủy thần bảo với bà rằng : ‘‘Nhà ngươi đức 

dày, trời đã soi tỏ, lệnh cho 2 vị thủy thần đầu thai xuống làm 

con nên chớ có lo lắng về điều đó’’. Nói rồi vị thần lên thuyền 

rồng bay trên không mà biến mất, tỉnh dậy chỉ là giấc mộng 

kỳ lạ. 

Ngày hôm sau khi đi qua miếu, thấy trước miếu có 2 quả 

trứng rất lớn, bèn mang về chùa. Vào ngày 22/4 năm Quý Tỵ, 

bỗng từ quả trứng phát ra tiếng vang như sấm dậy, trứng tách 

vỏ và xuất hiện 2 vị đầu người mình rắn, da có vảy, tướng 

mạo kỳ lạ, thiên tư to lớn, biết đó là thủy thần xuất thế. Các cụ 

phụ lão và dân làng Yên Phú nghe về sự việc kỳ lạ ấy thì cùng 

kéo nhau đến chùa. Hai vị thần bèn nói với các cụ phụ lão 

rằng: "Anh em chúng ta vốn là thủy thần mà các ông thờ 

phụng lâu nay, một người tên là Trung Vũ, một người tên là 

Đài Liệu. Nay phụng mệnh Thiên đình giáng sinh để giúp đỡ 

cho đất nước’’. Toàn dân cung kính thưa rằng, Làng chúng tôi 

quả là thờ các vị thần có tên như vậy. 

Vào mùa xuân năm 40 (SCN), hưởng ứng lời hiệu triệu 

của Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định và quân xâm lược Đông 

Hán, mẹ con Bà Phương Dung cùng 25 trai tráng làng Yên 

Phú dẫn theo hàng ngàn quân binh phất cờ khởi nghĩa, chỉ một 

ngày đã đến dinh thự của Hai Bà Trưng. Trưng Nữ vương vừa 

thấy hai ông bèn nói:  

- Người trời giáng sinh nơi trần thế ắt chẳng phải là kẻ 

tầm thường! 
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Bèn cho hai ông làm tướng tả hữu hai bên, phong bà 

Phương Dung là Phương Dung công chúa. Từ đó mẹ con bà 

được hưởng mưa móc của thánh hoàng, được phụng thờ 

hương hỏa, âu đó cũng là duyên số. Sau ngày chiến thắng 

quân giặc Hán, vào ngày 18/5 có sứ giả tới tuyên chiếu rằng 

đã dẹp yên giặc Tô Định, mời hai ông về triều để vua mở tiệc 

ăn mừng phong chức cho tướng sĩ. Ban cho mẹ con họ trở về 

hưởng ấp Thanh Trì. 

Khi quay trở về, đến giữa sông Kim Ngưu thì thấy một 

đám mây vàng như dải lụa sà thẳng xuống thuyền rồng. Ba mẹ 

con thấy vậy rất kinh hãi chạy lên đứng ở đất bãi đầu sông bên 

làng Yên Phú. Bỗng chốc thấy đất tối xầm, mưa to gió lớn nổi 

lên, rồi thấy công chúa mình mặc áo gấm cưỡi mây mà đi, còn 

hai ông tự bay lên cao rồi chìm xuống sông biến mất; đó là 

ngày 7/11 AL. Dân làng bẩm tấu, Trưng Nữ vương sai người 

đến nơi hành tế và truyền rằng đây là nơi đất tốt, đặt tên cánh 

đồng là Xứ Đồng Lăng, chuẩn cho dân làng Yên Phú phải thờ 

phụng. Sau sắc phong bà là Hoàng thái hậu Tuệ Tĩnh phu nhân. 

Còn hai vị là Bản cảnh Thành hoàng linh phù chi thần…. 

TS Nguyễn thị Minh Ngọc đã có những khảo cứu về tục 

thờ nước, thờ thủy thần, thờ các nữ thần nông nghiệp tại Hà 

Nội khá công phu
26

. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy các bài 

nghiên cứu khác của TS Nguyễn Văn Quý, của PGS.TS Ngô 

Văn Doanh, TS Nguyễn Phú Lợi, Lê Gia Hân…. góp thêm 

cách nhìn khác về quá trình hỗn dung văn hóa tín ngưỡng 

                                           
26 TS Nguyễn thị Minh Ngọc: Tín ngưỡng nữ thần ở Việt Nam qua trường hợp 

nhà sư Phương Dung chùa Yên Phú, trong Chùa Yên Phú….. tr: 107- 121. 
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thành hoàng hay hỗn dung giữa văn hóa Phật giáo với tín 

ngưỡng thờ thủy thần…
27

 

Nhưng vấn đề là vì sao dân làng Yên Phú thờ trứng? Tục 

thờ trứng là tục thờ chung hay chỉ riêng của làng Yên Phú? 

Trước tiên phải nói rằng, mở đầu lịch sử nước ta là câu 

chuyện Lạc Long quân - Âu Cơ, hai người lấy nhau, sinh ra 

một bọc có 100 quả trứng. Sau đó 100 qủa trứng sinh hạ được 

100 cậu con trai. Bỗng một hôm Lạc Long Quân nói với bà 

Âu Cơ rằng: Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên thủy thổ 

không hợp nhau do vậy Ta mang 50 người con trai xuống 

biển, Nàng đem 50 người con trai lên rừng. Sau này người con 

trai Cả theo mẹ Âu Cơ lên rừng dựng nước lấy tên Văn Lang, 

đóng đô tại Phong Châu. Đất nước Văn Lang theo nghĩa chữ 

Hán có nghĩa là đất nước của những Chàng trai xăm mình 

(hoặc vẽ màu lên người). Vì sao phải vẽ, phải xăm mình? Vì 

dưới thế giới Thủy phủ có quá nhiều những loài ăn thịt người 

như: Giao long, những con Dải, Thuồng Luồng, cá Sấu, 

những con kình ngư to lớn…. Nếu khi con người ta lặn xuống 

nước không ngụy trang sẽ bị bọn Giao Long ăn thịt cho nên 

phải xăm, phải vẽ màu lên mình là đề hòa nhập với thế giới 

Thủy Cung. Chúng ta chưa thấy có tài liệu nào nói về người 

Văn Lang thờ trứng trên ban thờ. 

Một ý nữa, trong quá trình khai quật nghiên cứu thành trì 

và di vật thời Hai Bà Trưng, các nhà Khảo cổ học như Bùi 

                                           
27 TS Nguyễn Phú Lợi: Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thành 

hoàng trong không gian văn hóa phía Nam thủ đô Hà Nội qua trường hợp chùa 

Yên Phú; trong Chùa Yên Phú…. Tr: 123 

Lê Gia Hân: Hỗn dung giữa phật giáo với tín ngưỡng thủy thần qua nghiên cứu 

trường hợp chùa Yên Phú; trong Chùa Yên Phú… tr: 133. 
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Huy Hồng, Trần Huy Bá...có nói tới một ý khi suy luận tên 

gọi Hai Bà Trưng: Trưng Trắc, Trưng Nhị là Trứng Trắc, 

Trứng Nhị… Lúc ấy chúng tôi còn trẻ, vốn kiến thức ít ỏi chỉ 

nghe cho vui… Song bây giờ ngẫm lại cụ Bùi Huy Hồng có 

cái lý của Cụ khi suy luận, luận giải tên gọi này? 

TS Nguyễn thị Minh Ngọc, trong bài viết của mình, có 

đưa cho chúng ta một tư liệu đó là thần phả về Chàng Rí ở 

làng Dịch Vọng Trung, huyện Từ Liên (nay là quận Cầu 

Giấy), tư liệu có đoạn: Tương truyền tại trang Đồng Lộc, phủ 

Khoái Châu (Hưng Yên) đạo Sơn Nam có một danh gia tên 

là Nguyễn Chương, vợ là Bùi Thị Xuyến. Ông Chương 

chuyên nghề Y, bà thì chuyên nghề nông tang làm kế sinh 

nhai. Lúc bấy giờ mùa Hạ trời nóng, Bà ra Dòng Hồng, thấy 

trên bờ sông có 3 quả trứng rắn một xanh hai vàng. Bà cho là 

bảo vật đem về nhà. Ông Chương thấy lạ bèn để đầu 

giường…. Sau đó bà sinh hạ được 1 bọc, phá ra thì thấy 2 

trai, 1 gái vào giờ Tý ngày 28/6 năm Mậu Dần. Sau khi sinh 

được 3 tháng thì Bà Xuyến mất. Cảnh Bố góa con côi khó 

nuôi nên ông Chương có nhờ tìm vú nuôi. Có 2 bà người 

làng Dịch Vọng thấy tình cảnh đáng thương ấy, tình nguyện 

nuôi các cháu khôn lớn. Khi các con lớn lên, tìm về quê các 

Vú nuôi ở Dịch Vọng sinh sống. Nhờ gia đình ông Lê Chí 

Công người Dịch Vọng nuôi nấng nên người. Sau này trở 

thành danh tướng đánh giặc Chiêm Thành. Sau ngày chiến 

thắng 2 ông về Trang Bình Lãng, Huyện Bạch Hạc, phủ Tam 

Đới, đạo Sơn Tây và hóa tại đấy. Vua thương tiếc người tài 

bèn lệnh cho trang Xuyên Bảo huyện Từ Liêm lập miếu thờ 

thành hoàng
28

. Có lẽ còn nhiều nơi nữa có những câu chuyện 

                                           
28 TS Nguyễn thị Minh Ngọc: Tín ngưỡng nữ thần ở người Việt….. đã dẫn; tr: 

119,120. 
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kể về các quả trứng, các thủy thần, thần rắn mà chúng tôi 

chưa có dịp sưu tầm.  

Nhìn lại tục thờ trứng, chúng ta thấy trong văn hóa 

Phương Tây có trứng Phục Sinh, tuy không đặt trên ban thờ, 

thờ cúng hàng ngày như chúng ta, nhưng cứ đến dịp lễ Phục 

Sinh là người Phương Tây mua trứng (đã được cách điệu) để 

tưởng lễ. Còn ở nước ta có thờ trứng hay không thì phải nói là 

có. Khi gia đình có người mất đi, hay những ngày giỗ những 

người đã khuất chúng ta lại luộc trứng để kèm vào bát cơm để 

mong hương hồn của người đã khuất nương tựa vào quả trứng 

hy vọng sau này được tái sinh vào kiếp khác. 

Chúng ta vẫn thấy một đĩa trứng sống, đặt cạnh đĩa gạo 

muối trong các đền thờ, phủ thờ, thờ các Mẫu, thờ các thánh 

cô thánh cậu, và đặc biệt ở nơi thờ Ông Ba mươi… Không rõ 

đây có phải là tục thờ trứng giống như ở Yên Phú hay không? 

Chỉ có điều, các quả trứng rắn nước thường sinh ra các 

anh hùng chống ngoại xâm, còn ở chiều ngược lại có một tục 

thờ trứng cho Thần Thánh hay không? Hay chỉ có làng Yên 

Phú mới có tục thờ trứng cho thành hoàng làng? Vẫn là một 

vấn đề còn bỏ ngỏ. 

Hỗn dung văn hóa, tín ngưỡng 

Hỗn dung văn hóa tín ngưỡng là một khái niệm mà nhiều 

nhà nhiên cứu gần đây hay dùng. Trong cuốn kỷ yếu hội thảo 

về chùa Yên Phú, chúng ta đã gặp nhiều bài viết như: “Vài 

suy nghĩ về sự dung hội giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân 

gian qua truyền thuyết thành hoàng làng Yên Phú”
29

; “Sự hỗn 

dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thành hoàng trong không 

                                           
29 Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm: Vài suy nghĩ về sự dung hội giữa phật giáo 

với tín ngưỡng dân gian qua truyền thuyết thành hoàng làng Yên Phú; trong Kỷ 

yếu…. tr: 87 
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gian văn hóa phía nam thủ đô Hà Nội qua trường hợp chùa 

Yên Phú”
30

; “Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thủy 

thần qua nghiên cứu trường hợp chùa Yên Phú”
31

…. Để tránh 

khỏi lạc đề tôi cũng bàn tới sự hỗn dung văn hóa tín ngưỡng 

thông qua trường hợp chùa Yên Phú. 

Vậy Khái niệm Hỗn dung văn hóa tín ngưỡng ở đây nên 

hiểu như thế nào? 

Có nhiều cách định nghĩa phân loại khái niệm Hỗn dung 

văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng này, song dù biểu đạt như thế 

nào thì khái niệm này được hiểu là Tiếp nhận và Chối bỏ. 

Vậy tiếp nhận thì tiếp nhận cái gì? Và nếu chối bỏ thì 

chối bỏ cái gì? Trong trường hợp Làng Yên Phú, chùa Yên 

Phú diễn ra bối cảnh lịch sử trước và đầu công nguyên ở khu 

vực trũng phía Nam thủ phủ Giao Chỉ (đất Giao Châu). 

Nhìn lại lịch sử phát triển vùng Đồng bằng Bắc Bộ vào 

một vài thế kỷ trước sau công nguyên là một vùng đồng bằng 

trẻ, sông nước mênh mang, bên cạnh những cánh đồng lúa 

chiêm trũng là những vạt rừng cây lâu năm xen lẫn với nương 

dâu, vườn cà… đây là mảnh đất chuyên canh nông nghiệp, 

trồng dâu nuôi tằm. Những nhánh sông Thiên Đức, sông Dâu, 

sông Hồng, sông Tô, Tam Giang (Bạch Hạc)… làm cho Luy 

Lâu trờ thành một trung tâm giao thương lớn của Giao Châu, 

bên cạnh Thành Cổ Loa đế đô của quốc gia Âu Lạc. Sau khi 

nhà Triệu thôn tính Âu Lạc, rồi tới nhà Tây Hán với âm mưu 

                                           
30 TS Nguyễn Phú Lợi: Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thành hoàng 

trong không gian văn hóa phía nam thủ đô Hà Nội qua trường hợp chùa Yên 

Phú: trong Kỷ yếu….. tr: 123 
31 Lê Gia Hân: Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thủy thần qua 

nghiên cứu trường hợp chùa Yên Phú; trong Kỷ yếu…. tr: 133 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

61 
 

thôn tính bành trướng xuống phía Nam, họ đã biến Luy Lâu 

thành một thủ phủ của vùng Giao Chỉ lúc đó. Nhiều Thái thú 

nhà Hán đã cho xây thành đắp lũy tại Luy Lâu, xây dựng vùng 

này thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa tín ngưỡng 

mang màu sắc Triều đại Hán. Quá trình Hán hóa mọi mặt cứ 

dần dần gậm nhấm tới mọi vùng Giao Chỉ. Ngoài xây dựng 

trung tâm hành chính chính trị, các Thái thú nhà Hán còn mở 

rộng văn hóa Hán tới người dân bản địa. Các công trình kiến 

trúc thành quách quy mô lớn; các dinh thự nhà cửa xây bằng 

gạch; những ngôi mộ gạch hoành tráng; những vật dụng sinh 

hoạt của người Hán; Họ mang tới đây hệ thống chữ viết mà 

chúng ta quen gọi là Chữ Hán với những chương trình giáo 

dục kiểu Hán mọc lên.  

Nhìn chung, trong những năm trước và đầu Công 

nguyên; Nhà Triệu, Nhà Hán đã xóa dần các dấu vết triều vua 

Việt Nam như Vua Hùng, như Thục Phán An Dương Vương, 

thay vào đó tại Luy Lâu, người Giao Chỉ chỉ biết tới các Thiên 

Tử, các quan lại Bắc Quốc. Một số phong tục thờ mới được 

đưa vào nước ta như thờ Thành Hoàng, thờ Thánh Khổng với 

các trường Nho học, chuyên đào tạo các quan bản địa và tạo 

dưng một tầng lớp quan lại quý tộc người Nam lúc đó để phục 

vụ chính quyền thực dân nhà Hán. Khoảng vài thế kỷ trước 

Công nguyên, người Trung Hoa có nhiều tín ngưỡng dân gian 

khác nhau; nhiều tôn giáo khác nhau. Cũng trong thế kỷ 5 

tCN, tại Ấn Độ có Phật giáo ra đời thì ở Trung Hoa có Nho 

giáo ra đời với đức Thánh Khổng, sau đó cũng tại Trung Hoa 

có Đạo giáo dân gian ra đời. Đạo giáo ban đầu ra đời cùng các 

cuộc khởi nghĩa nông dân. Sau này được nhiều học giả điều 

chỉnh, thêm thắt đưa thêm ông Lão Tử, Lão Gia với Đạo Đức 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

62 
 

Kinh, Nam Hoa kinh, Thái Bình kinh…. đã biến Đạo giáo 

mang tính bạo lực thành một tôn giáo mà ta hay gọi là Đạo 

giáo hay Đạo Lão. Về mặt ý thức hệ, các quan lại thời Nhà 

Hán sử dụng Nho giáo, Đạo giáo và văn hóa Bắc Phương 

nhằm ngu dân các cư dân phía Nam với mục đích thống trị và 

xâm lược. 

Đứng trước nguy cơ văn hóa, tín ngưỡng bản địa dần 

nhạt phai, các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng phía Bắc chèn lấn. 

Người Việt chúng ta những ngày ấy làm gì? Và phải làm như 

thế nào? Có chối bỏ hoàn toàn các yếu tố tích cực của văn hóa 

Bắc, của Nho giáo, Đạo giáo? Chắc không, chúng ta vẫn tiếp 

nhận nhưng có chọn lọc. Chúng ta tiếp thu chữ viết để mở 

mang nền giáo dục nước nhà sau này. Chúng ta tiếp nhận yếu 

tố Thờ kính tổ tiên, tôn sư trọng đạo, thấm nhuần tư tưởng Tu 

thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ…. Với Đạo giáo chúng 

ta tiếp nhận các hình thức tín ngưỡng hóa, những yếu tố tâm 

linh để thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa nông dân đứng lên giành 

độc lập cho nước nhà. 

Bên cạnh đó, những người Việt Thường thị vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ, trong đó có cư dân làng Yên Phú, bản thân họ 

đã có tín ngưỡng văn hóa riêng của mình. Đó là tục thờ Nữ 

thần nông nghiệp; đó là tục thờ Thủy thần; Thần rắn, Thần 

sông, Thần núi, Thần rừng, thờ Tiên… Song các tín ngưỡng 

dù là Nhân thần hay Nhiên thần vẫn chỉ gói gọn trong những 

cụm dân cư nhỏ lẻ tại các làng bản, tộc người chứ chưa trở 

thành một phong trào lớn thống nhất mọi người vào một mối. 

Vậy, Phật giáo lúc đó, khi đến người Việt có tạo ra được một 

hệ thống Văn hóa tín ngưỡng riêng? 
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Trong quá trình tiếp xúc với các nhà sư Ấn Độ, người 

Việt thấy mình gần gũi với Phật giáo; bởi bản thân Đạo Phật 

dưới sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca là một phong trào cải 

cách xã hội tiến bộ. Phong trào xã hội này đồng loạt xóa bỏ 

chế độ nô lệ, xóa bỏ chế độ đẳng cấp mở đường cho sự phát 

triển tiến bộ hơn ở người Ấn. Đến thời vua Ashoka, Phật giáo 

với những tư tưởng tiến bộ xóa bỏ giàu nghèo, phụng sự một 

xã hội nhân sinh đã lan tỏa ảnh hưởng của mình tới nhiều tộc 

người ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.  

Những tư tưởng tiến bộ ấy của Phật giáo là thứ mà người 

Việt (Giao Chỉ) những năm đầu công nguyên đang cần tìm tới 

như một giải pháp nhằm chống lại sự xâm lăng của Nhà Hán, 

chống lại quá trình Hán hóa đang diễn ra sôi nổi lúc này tại 

Luy Lâu. 

Những ngôi chùa thờ Phật ban đầu có thể sơ sài nhưng đã 

hình thành tại khu vực Đông bằng Bắc Bộ. Làng Yên Phú nằm 

vào vùng trũng phía Nam các con sông như: sông Hồng, sông 

Dâu, sông Thiên Đức, sông Tô… nếu đi từ Biển qua hướng phía 

Nam lên Luy Lâu thì Yên Phú nói riêng, khu vực Mễ Sở, Khoái 

Châu (Hưng Yên) nói chung là khu vực cửa ngõ khi các đoàn 

truyền giáo vào Luy Lâu. Vì vậy, sự có mặt ngôi chùa ban đầu 

của làng Yên Phú là lẽ đương nhiên. Có thể ngôi chùa ban đầu là 

nơi ghé chân truyền giáo của các nhà sư Ấn Độ, sau này các 

Phật tử đầu tiên là người Việt tiếp quản chùa. Với chùa Yên Phú 

là bà Phương Dung công chúa. Không chỉ có chùa Yên Phú là 

nữ tu đầu tiên tiếp quản chùa mà ở nhiều nơi các bà phụ nữ cũng 

đã tiếp quản chùa sau khi đã có kết giao với các sư Ấn Độ, như: 

Tây Thiên bà Lăng Thị Tiêu, vợ của vua Hùng vương thứ 7 đã 

đến với Phật giáo và sau này trở thành Mẫu quốc Tây Thiên! 

Đối với khu vực Luy Lâu thì Bà Man Nương sau khi kết giao 
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với sư Khâu Đà La không chỉ tiếp quản chùa Mãn Xá mà sau 

này còn sinh sôi nảy nở ra một hệ thống chùa với Dâu (Chùa 

Dâu), Đậu (Chùa Đậu), Giàn (chùa Giàn), Tướng (chùa Phi 

Tướng). Các Bà là những đứa con tinh thần của Bà Man Nương. 

Chúng ta gọi hệ thống 4 ngôi chùa ấy là hệ thống các chùa Tứ 

Pháp với 4 pháp thuật với Pháp Vân (mây), Pháp Vũ (mưa), 

Pháp Lôi (sấm), Pháp Điện (sét). 

Người Việt lúc ấy là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước; 

xen vào đó là các cây dâu, cây đậu… phục vụ cho cuộc sống 

cho nên tín ngưỡng bản địa là tín ngưỡng thờ các Nữ thần 

Nông nghiệp. Cuộc sống quanh năm lệ thuộc vào thiên nhiên; 

lại sống ở khu trũng nhiều nước nên nhiều khi họ phải thờ cả 

các thần như rồng, rắn, thuồng luồng, cá sấu… Các tín 

ngưỡng như vậy hoà quyện với vai trò lớn lao của người phụ 

nữ tạo nên tục thờ người Mẹ xứ sở. Người Việt khi kết giao 

hội nhập với Đạo Phật, với Ngôi chùa, đã đem các Bà vào 

chùa để thờ chung cùng với Đức Phật. Tất nhiên Đức Phật và 

những hành lễ Phật giáo vẫn được người được dân Nam 

chúng ta coi trọng. 

Như vậy có thể nói giai đoạn này là giai đoạn các Bà, các 

Mẹ đi vào chùa. Quá trình hỗn dung văn hóa tín ngưỡng bản 

địa Việt Nam và Phật giáo Ấn độ đã tạo nên một cơ tầng mà 

PGS Nguyễn Duy Hinh gọi đó là cơ tầng Văn hóa Việt Ấn. 

Cơ tầng văn hóa này là tấm khiên giúp cho người Việt chống 

lại có hiệu quả ảnh hưởng của văn hóa, tín ngưỡng của người 

Hán thông qua quá trình Hán hóa tại Giao Chỉ, Giao Châu. 

Khi nghiên cứu Làng Yên Phú, chùa Yên Phú với sự tích 

3 con người, Bà mẹ Phương Dung và 2 người con Trung Vũ, 

Đài Liệu (hay còn gọi Chàng Dài, Chàng Cụt) trong ngôi chùa 

Yên Phú ban đầu chúng ta thấy được tính nhân văn của Phật 

giáo. Sau này do ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Hoa 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

65 
 

thông qua văn học, chính trị kiểu Hán Nho, nhất là sau khi 

hình thành các trường đại học, các trường học tu thục dạy con 

người ra làm quan thì các nhận thức xã hội, sự phân tầng xã 

hội ngày càng sâu sắc.  

Vai trò của người đàn ông được đề cao. Một người đàn 

ông có thể lấy 5 thê 7 thiếp, người ta coi trọng con trai qua 

câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Có học giả Pháp 

cuối thế kỷ 19 khi viết về Đình Chùa Việt Nam đã viết: Le 

Dinh = La maison des l’homme; La Chua = La maison des 

femmes… Do vậy khi đề cập quá trình hỗn dung văn hóa tín 

ngưỡng giữa Phật giáo với thành hoàng làng chúng ta cần 

phân biệt rõ cái buổi ban đầu của Chùa Yên Phú với Đình 

Làng Yên Phú thời Lê về sau này. Từ Thời Lê trở về sau 

không có chuyện thờ Thành hoàng làng trong chùa. TS Mai 

Hồng viết đúng rằng, do đình làng Yên Phú bị đánh bom nên 

người ta chuyển thành hoàng làng về thờ trong chùa. Theo tôi 

viết như vậy mới đúng chứ không có chuyện thờ thành hoàng 

làng trong chùa khi mà ngôi đình làng còn tồn tại! 

* 

*          * 

Tuy Lịch sử còn nhiều uẩn khúc nhưng ở Làng Yên Phú, 

ở chùa và các nơi thờ tự ở Làng Yên Phú vẫn giúp chúng ta 

nhìn thấy có một Bà Phương Dung là Ni Sư đầu tiên của mảnh 

đất phía Nam thủ đô Hà Nội. Và lẩn khuất trong đấy, chúng ta 

vẫn thấy bóng dáng của Trung Vũ, Đài Liệu (hay Chàng Dài, 

Chàng Cụt) - những người con của Bà Phương Dung hay của 

Thủy Thần - Thần rắn là những người có công đánh thắng 

quân Tô Định, giúp vào chiến thắng của Hai Bà Trưng. Tục 

thờ trứng bên cạnh các tục thờ tín ngưỡng truyền thống ở 

Làng Yên Phú là một hình thái thờ độc đáo là một gợi ý nhắc 

nhở các nhà nghiên cứu cần lưu tâm tới vấn đề này. 
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Khi nghiên cứu về Chùa Yên Phú trong bối cảnh những 

năm trước và đầu Công nguyên – là một mảnh đất, một cầu 

nối lịch sử nối khu trũng phía Nam Hà Nội sau này với Trung 

tâm đô thị Luy Lâu, với Chùa Dâu và hệ thống các chùa Tứ 

Pháp tạo thành một sự hỗn dung văn hóa giữa tín ngưỡng 

người Việt cổ với Phật giáo tạo nên bản sắc riêng của người 

Việt. Chỉ có thế chúng ta mới lý giải được sau gần 1000 năm 

bị Phong kiến Phương Bắc đô hộ, cai trị, đến khi giành được 

độc lập xây dựng nhà nước Trung ương tập quyền nhà Lý, 

Trần, Lê… trở về sau. Người Việt Nam ta vẫn là ta. Người 

Việt thời đó đã thoát khỏi văn hóa Trung Hoa.  

Bên cạnh Chùa Yên Phú nơi bà Phương Dung tu hành, 

chúng ta cũng cần quan tâm tới mảnh đất Đồng Lăng – nơi 

chôn cất Bà Phương Dung. Mảnh đất này do Hai Bà Trưng đặt 

tên – là mảnh đất linh thiêng tốt đẹp. Ngày nay chúng ta cần 

có kế hoạch tôn tạo, quy hoạch để bảo tồn khu lăng mộ này.  

Chúng ta cũng cần nghiên cứu, quy hoạch một ngôi tháp 

cốt cho các tín đồ và người dân địa phương có cơ hội sau khi 

chết phần xác thân (tro cốt) được ký gửi tại tháp cốt này bên 

cạnh tháp mộ của Đức thánh mẫu Phương Dung và hai vị 

tướng quân nơi thánh địa này thì thật là điều phúc duyên vô 

lượng. Hỏa táng là hình thức an táng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh 

môi trường giúp cho thành phố chúng ta xanh, sạch, đẹp. 

Muốn làm được điều đó, vẫn cần một nơi đựng tro cốt. Sẽ là 

lý tưởng khi chúng ta xây ngay tại Đồng Lăng một tháp chứa 

tro cốt cho người dân địa phương cũng như các Phật tử xa gần 

có gắn bó với Chùa Yên Phú, gắn bó với tháp mộ mẹ con Bà 

Phương Dung./. 
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NI SƯ PHƯƠNG DUNG LỊCH SỬ, TRUYỀN THUYẾT 

VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ  

 

Th.S. Nguyễn Văn Quý 

 

1. Lịch sử   

Sau khi nhà Triệu mất ngôi, nước Nam Việt đổi thành 

Giao Chỉ và được chia thành quận, huyện đặt dưới nền cai trị 

của các quan lại nhà Hán. Khi Thái thú Tô Định vâng mệnh 

vua Hán sang làm Thái thú quận Giao Chỉ đã thi hành chính 

sách hà khắc, bạo ngược, không như các vị tiền nhiệm nên lòng 

dân oán hận... Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dấy 

binh khởi nghĩa (40 - 43 sau Công nguyên). Cuộc khởi nghĩa 

này lan rộng, nhân dân bốn quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 

Nam và Hợp Phố hưởng ứng và hết lòng ủng hộ,... nên rất 

nhanh chóng đập bộ máy thống trị của đế chế Hán ở phương 

Nam. 

Viết về cuộc "khởi loạn" này, có lẽ sớm nhất là Hậu Hán 

Thư và sau đó là sách Thuỷ Kinh Chú. Phạm Việp, tác giả Hậu 

Hán Thư viết về Hai Bà như sau: “Hựu Giao Chỉ nữ tử Trưng 

Trắc, cập nữ muội Trưng Nhị phản công đầu kỳ quận, Cửu 

Chân, Nhật Nam, Hợp Phố man di giai ứng chi, khấu lược 

Lĩnh Ngoại lục thập dư thành. Trắc tự lập vi vương”
32

. Nghĩa 

là: “Ở quận Giao Chỉ có người đàn bà tên Trưng Trắc cùng 

em gái là Trưng Nhị nổi lên làm loạn, đánh phá trong quận, 

dân man di ở các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều 

hưởng ứng, cướp phá hơn 60 thành ở vùng Lĩnh Ngoại. Trắc 

                                           
32 Hậu hán Thư, quyển 54, tr747 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

68 
 

tự xưng làm vua". Còn Lệ Đào Nguyên đã từng đến vùng Mê 

Linh vào khoảng thế kỷ VI đã ghi lại trong sách Thuỷ Kinh 

Chú như sau:“Trắc vi nhân hữu đảm dũng, tương Thi khởi tặc. 

Mã Viện tương binh thảo, Trắc, Thi tẩu nhập Cấm Khê” 

Nghĩa là: "Trắc là người có can đảm và dũng lược, cùng với 

Thi nổi lên làm giặc. Mã Viện đem quân đánh đuổi. Trắc, Thi 

chạy vào Cấm Khê"
33

.  

Cũng theo Hậu Hán Thư, Phạm Việp viết: "Giao Chỉ 

Thái thú Tô Định, dĩ pháp thằng
34

 chi, Trắc oán nộ, cố phản". 

Nghĩa là:"Thái thú Giao Chỉ là Tô Định lấy luật pháp mà ràng 

buộc, nên Trắc tức giận, chống lại". Như vậy, nguyên nhân 

"khởi loạn" là do Thái thú Tô Định cai trị dân bằng chính 

pháp luật của nhà Hán, mà khi đó ở quận Giao Chỉ đã có 

phong tục, tập quán riêng, Thuỷ Kinh Chú chép:"Giao Chỉ 

tích hữu quận, huyện chi thời, thổ địa hữu Lạc điền. Kỳ điền 

tòng thuỷ triều thượng hạ. Dân khẩn thực kỳ điền, nhân các vị 

Lạc dân. Thiết Lạc vương, Lạc hầu, chủ chư quận huyện. Đa 

vi Lạc tướng, đồng ấn thanh thụ"
35

. Nghĩa là:"Ngày xưa khi 

đất Giao Chỉ chưa trở thành quận, huyện, ở đó có ruộng gọi là 

ruộng Lạc. Ruộng đó tuỳ theo nước thuỷ triều lên xuống, dân 

khai khẩn ruộng đó nên gọi là Lạc dân. (Họ) lập ra các chức 

Lạc vương, Lạc hầu để làm chủ các quận huyện. Có nhiều Lạc 

tướng có ấn đồng lụa xanh". Điều này cho thấy trước khi nhà 

Hán đô hộ, dân Lạc Việt đã có nền nông nghiệp riêng, xã hội 

có tổ chức, có phong tục, tập quán,.... Nguyên nhân dẫn đến 

                                           
33  Thuỷ Kinh Chú, quyển 37, tờ 6a 
34 Chữ Pháp mà Thái tử Hiền dùng không phải chỉ dùng một nghĩa hẹp là luật lệ, 

mà còn hiểu chữ Pháp rộng hơn như là Pháp chế, tổ chức hành chính, chính trị, 

kinh tế, văn hoá...; chữ Thằng có nghĩa là sợi dây và cũng có nghĩa là cột buộc. 
35 Thuỷ Kinh Chú, quyển 7, tờ 4b 
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cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chính là sự chống lại chế 

độ, chống lại luật pháp hà khắc của nhà Hán vì quyền lợi dân 

tộc và đã được cả bốn quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, 

Hợp Phố hửng ứng nổi dậy, điều đó chứng tỏ cuộc khởi nghĩa 

hợp lòng dân chứ không phải đơn thuần là vì báo thù chồng. 

Năm 43 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng tử trận ở Cấm 

Khê. Về cái chết của Hai Bà cũng có nhiều sách viết khác 

nhau: Năm 41, Mã Viện được vua Hán cử sang Giao Châu, 

mùa xuân năm sau Mã Viện giao chiến với Hai Bà Trưng tại 

vùng Lãng Bạc
36

. Bà Trưng cùng chồng thua chạy, Mã Viện 

đuổi đến Cấm Khê
37

. Bị thua mấy trận, quân Hai Bà Trưng tan 

rã. Theo Hậu Hán thư, Mã Viện chém Trưng Trắc, Trưng Nhị 

gửi đầu về Lạc Dương vào tháng Giêng năm 43
38

. Trong Việt 

sử lược có chép:"Năm thứ 19 (niên hiệu Kiến Vũ nhà Hán, tức 

năm 43) Trưng Trắc càng nguy khốn, bị Mã Viện giết"
39

... 

Thế kỷ XV, Sử gia Ngô Sỹ Liên khi viết trong Đại Việt sử ký 

toàn thư, nhưng chỉ nói Hai Bà thua chạy: “Vua thấy thế giặc 

mạnh lắm, tự nghĩ quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, lui 

quân về giữ Cẩm Khê. Quân chúng cũng cho vua là đàn bà, sợ 

không đánh nổi địch, bèn thua chạy"
40

. Sách Lịch triều hiến 

chương loại chí, Phan Huy Chú viết rõ hơn:" Được ba năm, 

nhà Hán sai Mã Viện sang đánh. Vua (chỉ Trưng Trắc) thấy 

quân Hán đông, tự xét không thể địch nổi, mới lui giữ Cẩm 

Khê. Quân đều tan vỡ. Vua cùng quân Hán đánh nhau, thế 

                                           
36 Theo Cương Mục, Lãng Bạc là vùng Hồ Tây, Hà Nội ngày nay. 
37 Theo Cương Mục, Cấm Khê là vùng Sơn Tây ngày nay. 
38 Hậu Hán thư, quyển 54, trang 747 
39 Việt sử lược, bản dịch, tr 40. 
40  Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tr 83 
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cùng phải chết. Nước bị mất...”
41

... Ngay trong Đại Nam quốc 

sử diễn ca, một bộ sử Việt Nam diễn ca bằng thơ làm dưới 

triều vua Tự Đức do Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái viết lại 

đã thi vị hoá cái chết của Hai Bà Trưng: 

Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo 

Chị em thất thế cùng liều với sông
42

 

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 - 43 sau Công 

Nguyên đã được cả Bắc sử và Nam sử ghi chép. Sử gia Lê 

Văn Hưu viết những dòng đầy tự hào trong Đại Việt sử ký: 

"Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận 

Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại 

đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn 

tay, có thể thấy hình thế nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá 

vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, 

trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, 

làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị 

em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi! Có thể gọi là tự vứt bỏ 

mình vậy" . Hoàng đế Tự Đức, một vị vua nổi tiếng hay chữ 

triều Nguyễn viết về Hai Bà trong Khâm định Việt sử thông 

giám cương mục như sau: Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, 

thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều 

đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng 

cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa 

những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người 

khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm ru!". 

                                           
41  Phan Huy Chú, bản dịch 1992, Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Khoa 

học xã hội, Hà Nội, tr 187 
42  Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái (1956), Đại Nam quốc sử diễn ca, Nxb 

Trường Thi, Sài Gòn, tr 75 
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Nhưng về thân thế, hành trạng, các trận đánh của Hai Bà, 

các vị nữ tướng của Hai Bà đã trở thành đề tài cho các văn nhân 

không chỉ trong thi ca mà nó còn có một sức lan truyền sâu rộng 

trong trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân.   

2. Truyền thuyết 

Theo Thần tích ở đền Hát Môn (nay là xã Hát Môn, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội) và thần phả các làng thờ các tướng lĩnh của 

Hai Bà thì Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống Hát Giang, hoá 

thân vào cõi vĩnh hằng, hôm đó nhằm ngày mùng 6 tháng 3 

năm Quý Mão (năm 43 sau Công nguyên). Cuộc khởi nghĩa do 

Hai Bà Trưng lãnh đạo không chỉ lan toả từ Mê Linh ra một 

vùng không gian văn hoá xã hội rộng lớn mà còn là:"... kết 

tinh của cả một quá trình đấu tranh, khi âm thầm, khi công khai 

của nhân dân Việt Nam. Đây là một phong trào nổi dậy của 

toàn dân vừa quy tụ vào cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng đề 

xướng, vừa toả rộng trên toàn miền Âu Lạc cũ. Khởi nghĩa đã 

thắng lợi vì đó là một phong trào có tính chất quần chúng rộng 

rãi chứ không phải là một hành động tự phát của một tù trưởng, 

một bộ lạc riêng lẻ"
43

.  

Sau khi Hai Bà mất, bên cạnh chính sử viết về cuộc khởi 

nghĩa còn có rất nhiều truyền thuyết dân gian về Hai Bà và 

các bộ tướng của Bà. Mà thể loại truyền thuyết vốn là "một 

câu chuyện nói đi nói lại mà không được ghi trong sử sách, nó 

thường mang nhiều yếu tố thần kỳ"
44

. Ngay trong chính sử, Sử 

gia Ngô Sĩ Liên khi viết về Hai Bà cũng mang những yếu tố 

này:"Họ Trưng giận thái thú nhà Hán bạo ngược, vung tay hô 

                                           
43 Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam (1971), Lịch sử Việt Nam, tập 1. Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội 
44 Thiều Chửu (2000), Hán Việt từ điển, Nxb TP. HCM 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_S%C4%A9_Li%C3%AAn
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một tiếng mà quốc thống nước ta cơ hồ được khôi phục, khí 

khái anh hùng há chỉ lúc sống dựng nước xưng vương, mà sau 

khi chết còn có thể chống ngăn tai họa. Phàm gặp những việc 

tai ương hạn lụt, đến cầu đảo không việc gì là không linh ứng. 

Cả Bà Trưng em cũng thế. Vì là đàn bà mà có đức hạnh kẻ sĩ, 

cái khí hùng dũng trong khoảng trời đất không vì thân chết mà 

kém đi. Bọn đại trượng phu há chẳng nên nuôi lấy cái khí 

phách cương trực chính đại ấy ư?"
45

.  

Thật khó phân biệt giữa truyền thuyết và lịch sử về các 

nhân vật tham gia khởi nghĩa, về từng trận đánh... khi cuộc 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng lãnh đạo đã lùi xa gần 2000 năm. Cả 

chính sử nước ta lẫn Trung Quốc đều ít ghi chép về các bộ 

tướng của Hai Bà mà trong đó phần nhiều là nữ tướng. Điều 

này đã được các học giả trong các công trình nghiên cứu đã 

bước đầu cho chúng ta nhớ lại, suy nghĩ hồi cố về cuộc khởi 

nghĩa này. Cuộc khởi nghĩa không chỉ đơn thuần là một cuộc 

đấu tranh chống áp bức bóc lột, sự đối kháng của tầng lớp bị 

trị với tầng lớp thống trị, mà còn sâu sa hơn, đó là sự xung đột 

giữa hai hệ thống xã hội và văn hoá. Nó có sự khác biệt từ căn 

bản, đó là sự xung đột giữa tầng lớp thống trị - phụ quyền gia 

trưởng và tầng lớp bị trị - cộng đồng mẫu hệ và cũng chính 

đều này giải thích cho chúng ta biết tại sao cuộc khởi nghĩa do 

Hai Bà lãnh đạo lại được quần chúng nhân dân bốn quận 

hưởng ứng nồng nhiệt đến thế, đặc biệt là phụ nữ tham gia với 

số lượng đông đảo nhất. Và còn nhiều phương diện để có cái 

nhìn toàn diện về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà, ví như ta nhìn 

từ bình diện kinh tế, nơi giao lưu thông thương hàng hoá giữa 

lưu vực sông Dương Tử với lưu vực sông Hồng... hay có thể 

                                           
45 Ngô Sỹ Liên, Sđd.    
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"dự cảm" về một cái mốc đánh dấu sự chuyển giai đoạn của 

lịch sử văn hoá thời Bắc thuộc, nền văn hoá Đông Sơn, sự tiếp 

xúc nhiều hơn với văn hoá Hán để hình thành nên nền văn hoá 

Đại Việt... 

Theo nhiều nguồn tài liệu
46

, thì Hai Bà Trưng có hơn 70 

tướng lĩnh mà danh đã Hán hoá, trong đó có nhiều thủ lĩnh - 

nữ tướng các nghĩa quân địa phương, hiện còn nhiều đền thờ ở 

miền Bắc như Thánh Thiên công chúa; Lê Chân, Bát Nàn Đại 

tướng - Trinh Thục công chúa, Nhập Nội Bạch Hạc Thuỷ 

công chúa, Lê Thị Hoa - Nữ tướng quân, Đề Nương công 

chúa, Xuân Nương - Đông cung công chúa, Nàng Quỳnh - 

Tiên phong phó tướng, Đào Ngọc Nga - Nguyệt Điện Tế Thế 

công chúa, Thiều Hoà - Đông cung công chúa, Quách A - 

Vĩnh Hoa công chúa, Vĩnh Hoa công chúa, Lê Ngọc Trinh - 

Ngọc Phượng công chúa, Lê Thị Lan - Nữ tướng quấn, Phật 

Nguyệt công chúa, Trần Nang - Hoàng công chúa, Nang Quốc 

- Trung Dũng đại tướng quân, ba chị em Đạm Nương, Hồng 

Nương và Thanh Nương -Tam Nương, Quý Lan - An Bình 

công chúa, bà chúa Bầu, Phương Dung công chúa,...  

Qua khảo sát các truyền thuyết về các nữ tướng có nét 

tương đồng đó là lai lịch các nữ tướng vốn thường thuộc dòng 

dõi trâm anh, có sắc đẹp "chim sa cá lặn" và Ni sư Phương 

Dung
47

 cũng không ngoại lệ, bà "thuộc dòng dõi trâm anh nức 

                                           
46 Trong sách Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội, theo ông Nguyễn Vinh 

Phúc thì ở Hà Tây (cũ) và Hà Nội đã có trên 50 điểm làng, xã mang dấu vết của 

67 vị tướng lĩnh của Hai Bà. 
47 Yên Phú tự, Đông các đại học sỹ Hàn lâm viện, thần Nguyễn Bính vâng 

mệnh soạn, niên hiệu Hồng Đức 1 (1572); Nội các bộ Lại vâng mệnh sao y bản 

chính, Hoàng triều Vĩnh Hựu  6 (1740); Đạo sỹ trong xã kính cẩn sao y bản 

chính, Hoàng triều Thành Thái 17 (1905). 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

74 
 

tiếng đã lâu", "mặt hoa da phấn, mày cong tựa vầng trăng 

khuyết, dáng vẻ yểu điệu thướt tha không ai sánh bằng...". 

Truyền thuyết vốn là "một câu chuyện nói đi nói lại" nên 

việc mở rộng các sự kiện đã được các nghệ sỹ dân gian tô 

điểm, và phần nhiều các truyền thuyết về các vị tướng của Hai 

Bà Trưng cũng theo ý này, có nghĩa là hợp với từng địa 

phương. Nếu ta xem xét truyền thuyết về Hai Bà Trưng được 

thờ ở Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu... thì 

người dân ở đây luôn đề cao đạo "vua Bà" và họ chỉ biết lờ 

mờ rằng Hai Bà nổi tiếng là người chống quan tham. Nhưng 

tại Hồ Nam, truyền thuyết về Hai Bà Trưng được chép: "Ngày 

xưa, Ngọc hoàng thượng đế ngự trên điện Linh Tiêu có hai 

công chúa đứng hầu. Vì sơ ý, hai công chúa đánh vỡ chén 

ngọc. Ngọc hoàng thượng đế nổi giận lôi đình, truyền đày hai 

công chúa xuống hạ giới... Ngọc hoàng thượng đế sợ hai công 

chúa làm loạn ở hạ giới, ngài mới truyền Thanh Y Đồng Tử 

đầu thai để dẹp loạn. Thanh Y Đồng Tử sợ địch không lại 

công chúa nên có ý ngần ngừ không dám đi. Ngọc hoàng 

thượng đế truyền Nhị thập bát tú đầu thai theo.   

Thanh Y Đồng Tử đầu thai, sau làm vua Quang Vũ nhà 

Hán, Nhị thập bát tú đầu thai thành hai mươi tám vị văn thần 

võ tướng thời Đông Hán. Còn hai công chúa đầu thai xuống 

quận Giao Chỉ vào nhà họ Trưng. Chị là Trưng Trắc, em là 

Trưng Nhị. Lúc Trưng Trắc sinh ra có hương thơm đầy nhà, 

lớn lên thông minh quán chúng, có sức khoẻ bạt sơn cử định, 

được gả cho Đặng Thi Sách..."
48

. Với Ni sư Phương Dung cũng 

vậy, có khá nhiều truyền thuyết và dị bản như tại thôn Nhân 

                                           
48 Trần Đại Sỹ, Cổ Việt, Nxb Nam Á, tr 243. 
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Trạch, Hà Đông
49

 thì sau khi Phương Dung hoá được nhân dân 

thôn Nhân Trạch thờ phụng và triều đình ban sắc phong thần là 

Phương Dung công chúa tiết từ hoa đoan trang. Rồi trải các 

triều Đinh, Lê, Lý, Trần... Phương Dung công chúa với nhan 

sắc kiều diễm, đức tài trọn vẹn đem hết tâm lực phò vua, giúp 

nước yên dân, dạy dân trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa
50

... 

 Thấp thoáng trong Thần tích, ta thấy có một sự hỗn 

dung, thoả hiệp giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa - tục 

thờ Thuỷ thần hay Sơn thần. Tục thời này xuất hiện từ rất lâu 

với người Việt cổ, nó khác với quan niệm Thổ địa mang tính 

chất Trung Quốc chỉ người bảo trợ thiêng liêng cho một vùng 

đất. Ở Thần tích làng Yên Phú còn ghi:"... Năm (Phương 

Dung - NVQ) vừa tròn 16 tuổi, duyên lành chưa định, nguyện 

không lấy chồng, một lòng mộ theo đạo Phật. Một ngày nọ, 

nàng đến huyện Thanh Trì (xưa gọi là Thanh Đàm), châu 

Thường Tín, thành Thăng Long (tên xưa của phủ Phụng 

Thiên), khi nàng đến Yên Phú thì thấy một ngôi chùa, ngoảnh 

trông bốn bề thấy phóng khoáng đẹp đẽ, cảnh vật như thắng 

cảnh nơi nào bèn đặt tên là Thanh Vân cổ tự, và nguyện ở lại 

đây sớm khuya hương khói. Ở vừa tròn một năm, ngày nọ bà 

đến bến sông Kim Ngưu tắm, lúc mặt trời chưa đứng bóng, 

ngước mắt lên thì thấy một áng mây lành xà xuống cuốn lấy 

thân thể. Kinh hãi, bà chạy về chùa, đêm hôm đó nằm mộng 

thấy một tướng quân mặc áo gấm, đeo ngọc châu, thân thể kỳ 

dị từ dưới nước đi lên, tự xưng là quan Thuỷ thần và nói với 

bà rằng:"Nhà người đức dày, trời đã soi tỏ, lệnh cho hai vị 

                                           
49 Xem thêm Thần tích và truyền thuyết tại thôn Nhân Trạch, Hà Đông, Hà Nội 
50 Xem thêm Thần tích thôn Phù Sa, Sơn Tây, Hà Nội và Thần tích thôn Kim 

Bài, Thanh Oai, Hà Nội 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

76 
 

Thuỷ thần đầu thai xuống làm con nên chớ lo lắng về điều 

đó". Nói rồi, vị thần lên thuyền rồng bay lên không mà biến 

mất, tỉnh lại chỉ cho là một giấc mộng kỳ lạ. Ngày hôm sau, 

trong khi đi qua miếu, thấy trước miếu có hai quả trứng rất lớn 

bèn mang về chùa, bỗng từ hai trứng phát ra tiếng vang như 

sấm dậy (đó là ngày 22 tháng 4 năm Quý Tỵ), trứng tách vỏ 

và xuất hiện hai đầu rắn, mình có vẩy, tướng mạo kỳ lạ, thiên 

tư to lớn, biết đó là Thuỷ thần xuất thế. Các cụ phụ lão và 

nhân dân làng Yên Phú nghe về sự việc kỳ lạ ấy thì cùng nhau 

kéo đến chùa. Hai vị thần liền nói với các phụ lão rằng:"Anh 

em chúng ta vốn là Thuỷ thần mà các ông thờ phụng lâu nay, 

một người tên là Trung Vũ, một người tên là Đài Liệu. Nay 

phụng mệnh thiên đình giáng sinh để giúp đỡ cho đất nước". 

Các vị phụ lão và nhân dân đều tỏ ra cung kính hành lễ và tấu 

lên rằng:"Làng chúng tôi quả có thờ các vị Thuỷ thần có tên 

như vậy..."
51

. Trong Thiền uyển tập anh cũng có sự thoả hiệp, 

hỗn dung này. Đại sư Khuông Việt (933 - 1011):"... một lần 

đến chơi núi Vệ Linh ở quận Bình Lỗ, thích phong cảnh đẹp, 

bèn muốn lập am để ở. Đêm tới nằm mộng thấy một vị thần, 

mình mặc áo giáp vàng, tay trái cầm cây thương vàng, tay 

phải đỡ bào tháp, hơn mười người theo hầu, hình tướng dễ sợ, 

đến nói rằng:" Ta là Tỳ sa môn thiên vương, những người 

theo ta là Dạ xoa. Thiên đế có sắc sai ta đến nước này để giữ 

gìn biên giới, khiến cho Phật pháp thịnh hành. Ta có duyên 

với ngươi, nên đến đây báo cho người biết". Sư kinh hãi thức 

dậy, nghe trong núi có tiếng kêu ầm ĩ, lòng rất lấy làm lạ. Đến 

sáng sư vào núi thấy một cây to, cao khoảng mười trượng, 

                                           
51 Thần tích Yên Phú tự, bản dịch của Hoàng Thị Thu Hường, Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo. 
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cành lá sum suê, bên trái lại có mây xanh bao phủ, nhân đó sai 

thợ đến chặt. Đem về, khắc tượng như đã thấy trong mộng, để 

thờ..."
52

. Vậy ở đây có phải là Đại sư Khuông Việt muốn dựng 

chùa trên núi mà vẫn phải lập đền thời thần núi! Thiền sư Chí 

Thành lập đền thờ bên hữu chùa Kiến Sơ, mà truyền nói rằng 

"để làm nơi tụng niệm? để cho yên tĩnh". Đó phải chăng là 

bằng chứng tôn trọng tín ngưỡng cũ, thần làm người bảo vệ 

đất chùa hay làm chủ đất Phật... 

Thần tích là việc nói đến cõi thiêng liêng nên khi nhà Nho 

chép lai lịch về thần thì ít nhiều còn dè dặt về những điều nghi 

hoặc, nhưng những nội dung huyền bí của thần vẫn mang bóng 

dáng con người hay người anh hùng xuất chúng để con người 

thấy gần gũi hơn và để rồi con người lại vẽ những nét huyền vi 

cho xứng với thần. Và khi đã hoá thần, thì ngay sự hoá của thần 

cũng trở lên thiêng liêng vì địa vị của Người đã trong tâm thức 

của nhân dân... 

3. Và những giá trị 

Truyền thuyết dân gian bao giờ cũng là sự hội nhập 

nhiều thành tố xuyên liên đại, do đó rất nhiều truyền thuyết 

viết về Hai Bà Trưng, và đương nhiên, về các bộ tướng của 

Hai Bà không được chính sử ghi lại thì càng được truyền 

thuyết hoá nhiều hơn. Cũng bởi, việc thờ anh hùng văn hoá là 

một nét phổ quát, đặc trưng của loài người, mà việc thờ anh 

hùng dân tộc là một nét đặc sắc trong văn hoá dân tộc Việt 

Nam. Nhưng với thời gian đắp đổi, tâm thức dân gian đa thần 

giáo còn thờ Ni sư Phương Dung với một trường ngữ nghĩa 

tâm linh khác nữa, nghĩa là Ni sư không chỉ là nhân vật lịch sử 

mà còn là nhân vật của thế giới tâm linh, tín ngưỡng, trở thành 

                                           
52  Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb TP. HCM, tr180 
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thần linh bảo trợ cho cuộc sống yên bình của nhân dân Yên 

Phú",... từ đó về sau, các thần nhiều lần hiển ứng rõ ràng trong 

khoảng 324 năm vào các thời thuộc Đông Hán, Ngô, Tấn, Tề, 

lương. Đến Nam bang ta, bốn dòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần mở 

cơ đồ, qua các thời đại thường thần thông biến hoá, hiển hữu 

anh linh, che chở cho đất nước...". Từ nữ tướng đã trở thành nữ 

thần, và dự vào hàng nữ thần người Việt, thậm chí còn trở 

thành mẫu như Bà Triệu còn là tiêu biểu của một bà Mẹ phồn 

thực, mà rõ nhất có lẽ là đền thời Hai Bà Trưng ở đền Đồng 

Nhân, Hà Nội còn mang tính chất cầu mưa
53

.  

Nhưng cái làm nên giá trị lớn lao nhất lại chính là các Bà 

đặt nền tảng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Và 

tinh thần bất khuất ấy không những lại được thể hiện qua câu 

nói của Bà Triệu:"Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, 

chém cá  kình ở bể đông, quét sạch cõi bờ, cứu muôn dân ra 

khỏi cơn đắm đuối, chớ không bắt chước người đời, cúi đầu 

khom lưng làm tì thiếp người ta", qua những áng hùng văn như 

Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo đã khẳng định "Sông núi 

nước nam vua Nam ở", "Phong tục bắc nam cũng khác",... mà ta 

còn thấy trong triết lý dịch lý cao siêu của Đông phương, người 

Việt lấy quẻ Khôn (đất) làm quẻ chính còn người Trung Quốc 

lại chọn quẻ Càn (trời). Và cho đến nay, tinh thần bất khuất đã 

ăn sâu vào lòng mỗi người dân Việt, để trở thành truyền thống 

muôn đời. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong thư gửi 

phụ nữ và đông bào nhân ngày 8/3 "Phụ nữ Việt Nam vốn có 

một truyền thống dũng cảm, đảm đang" 
54

. Tức là từ các Bà, 

                                           
22. Sách Việt điện u linh, Nhị Trưng phu nhân, Nxb Văn học, Hà Nội, 1972, tr 

48-49. 

54 Hồ chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 1970, tr 39 
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hình ảnh người phụ nữ dũng cảm, đảm đang trong dòng chảy 

lịch sử dân tộc đã trở thành một truyền thống. Chúng ta vẫn 

thường nghe "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "cho Ngô biết 

mặt đàn bà nước Nam", "Ghé vai gánh vác sơn hà". Đây cũng 

chính là sự khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc về vai trò 

người phụ nữ.  

Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã 

không bị đồng hóa bởi người Trung Quốc, người Pháp, vẫn 

còn nói tiếng Việt, vẫn giữ vững đất nước trước các tham 

vọng của ngoại bang. Ðiều này có sự góp phần không nhỏ của 

các Bà trong lịch văn hoá dân tộc Việt Nam, tạo dựng các 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những giá trị tuyệt vời...  
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LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LÀNG YÊN PHÚ 

 

ThS. Hoàng Thị Thu Hường 

 

Làng Yên Phú xưa có tên Nôm là làng Tráng, đầu thế kỷ 

XIX, là một xã thuộc tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, phủ 

Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng; từ năm 1831 thuộc tỉnh 

Hà Nội, từ năm 1902 thuộc tỉnh cầu Đơ, sau đổi thành tỉnh Hà 

Đông. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, làng nhập với 

các làng Thọ Am, Nhị Châu, Phương Nhị thành một xã mang 

tên Liên Ninh. Hoà bình lập lại, xã Liên Ninh thuộc huyện 

Thanh Trì, đến năm 1961, xã được cắt về huyện Thường Tín, 

tỉnh Hà Đông (năm 1965 là tỉnh Hà Tây, năm 1975 là tỉnh Hà 

Sơn Bình). Đến đầu năm 1979, xã Liên Ninh được cắt về 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Yên Phú nằm ven Quốc 

lộ 1, có sông Kim Ngưu chảy qua nên rất tiện cho giao lưu 

hàng hoá
55

. Đây là một ngôi làng được hình thành từ rất sớm 

trong lịch sử vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có ý kiến cho rằng, 

làng này được hình thành từ thời các vua Hùng dựng nước. 

Tuy nhiên, ý kiến này còn gây nhiều tranh luận, song chúng ta 

không thể phủ nhận rằng: Yên Phú là một ngôi làng mang 

đậm nét văn hóa đặc trưng của làng Việt vùng đồng bằng Bắc 

Bộ. Một trong những nét đặc trưng nhất của làng Việt vùng 

đồng bằng Bắc Bộ chính là hội làng. Bài viết này xin giới 

thiệu về lễ hội truyền thống làng Yên Phú, từ đó tìm ra những 

                                           
55Xem: TS Bùi Xuân Đính, Làng Yên Phú, Báo Hà Nội Mới Online, số ra ngày 

24/10/2006. 
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nét riêng phản ánh về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo đặc sắc 

của lễ hội và ý nghĩa của các yếu tố đó. 

Theo Ngô Đức Thịnh, "Hội làng” là: “ngày hội cố kết 

cộng đồng, biểu dương những giá trị của đời sống tâm linh, 

đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng”
56

. Cụ thể hơn, 

Phan Đăng Nhật giải thích: Lễ hội nào cũng hàm chứa một 

tâm tưởng vừa kín đáo sâu xa vừa lan tỏa bao trùm là sự thờ 

cúng các vị thần thánh. Xét về chiều sâu và cốt lõi, thần thánh 

của làng là hình ảnh hội tụ những phẩm chất (thường là cao 

đẹp) mà cả làng hướng tới: có công lao dựng làng, lập nước, 

có công ơn truyền nghề, có công lao đánh giặc, chống thiên 

tại, dịch bệnh
57

. 

Dựa theo tiêu chí các vị thần được thờ phụng và các sự 

kiện lịch sử diễn ra trên địa bàn, có thể chia hội làng Yên 

Phú thành hai loại: 

Loại thứ nhất liên quan đến hai vị Thành hoàng và mẹ 

nuôi là Thánh Mẫu Phương Dung (hay Phương Dung Công 

Chúa), một năm có ba vấn (ba lần), tổ chức lần lượt vào các 

ngày 22/4 âm lịch, ngày thần sinh; 18/5 âm lịch, lễ Thánh hội 

mừng Hai Bà Trưng thắng trận, khao quân; 7/11 âm lịch, ngày 

thần hóa, gọi là Đại lễ Kỳ phúc. Trong đó, hai kỳ lễ đầu tổ 

chức tế lễ tại đình, sắp kiệu bày ra sân, không có đám rước. 

Kỳ lễ thứ ba tổ chức to hơn, có đám rước. 

Loại thứ hai liên quan đến sự kiện nghĩa quân Tây Sơn 

tiến quân ra Bắc. Lễ mừng chiến thắng của vua Quang Trung 

                                           
56Xem: Lê Trung Vũ (chủ biên), Lễ hội cổ truyền, Nxb Khoa học xã hội, Hà 

Nội 1992, tr. 22.    
57Xem: Lê Trung Vũ (chủ biên), Lễ hội cổ truyền, Nxb Khoa học xã hội, Hà 

Nội 1992, tr. 9.  
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tổ chức vào ngày 5/1 âm lịch. Vào ngày này, dân làng chuần 

bị lễ vật, rước hòa cùng hội mừng chiến thắng của các làng 

khác trong vùng. Xét về tổng thể, lễ này không mang đầy đủ 

tính chất của một lễ hội truyền thống làng Việt nên chúng tôi 

không đề cập đến. Vì vậy, chúng tôi chọn Đại lễ Kỳ Phúc làm 

đối tượng cho bài viết này. 

Nhân vật trung tâm của lễ hội là Thánh Mẫu Phương 

Dung và hai con nuôi là Trung Vũ, Đài Liệu. Lý do mà các 

nhân vật này được tôn làm phúc thần, làm Thành hoàng làng, 

được nhân dân thờ cúng được đề cập khá rõ trong nhiều cứ 

liệu Hán Nôm hiện tồn. Cụ thể là bản Thần phả (do Đông các 

Đại học sĩ Hàn lâm Lễ viện soạn thảo vào năm thứ nhất niên 

hiệu Hồng Phúc (1572) và được chép lại vào năm Thành Thái 

thứ 17 (1905) và 23 đạo sắc phong của các đời vua từ thời Lê 

Trung Hưng cho đến thời Nguyễn. 

Nội dung bản Thần phả
58

 (hiện lưu giữ ở chùa) tóm lược 

như sau: Cuối thời Hùng Vương thứ 18, ở làng Lưu Hàm, 

huyện Thượng Hiền, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam Hạ có 

đôi vợ chồng là Trương Công Điều và Phùng Thị Huệ. Ông bà 

có cô con gái út tên là Phương Dung. Nàng có sắc đẹp “chim 

sa cá lặn”, dáng vẻ yểu điệu thướt tha không ai sánh bằng. 

Năm 16 tuổi, Phương Dung nguyện không lấy chồng, một 

lòng mộ Phật. 

Một ngày nọ, bà đến huyện Thanh Trì, châu Thường Tín. 

Khi đến đầu làng Yên Phú thấy một ngôi chùa, xung quanh 

cảnh vật đẹp đẽ, bèn đặt tên là Thanh Vân Cổ tự (chính là 

chùa Yên Phú ngày nay) và nguyện ở lại nơi đây sớm khuya 

                                           
58Xem thêm: Yên Phú tự: Bản phiên âm, dịch nghĩa của Hoàng Thị Thu 

Hường, Viện Nghiên cứu tôn giáo. 
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hương khỏi. Ở đó vừa tròn một năm, một ngày, bà đến bến 

sông Kim Ngưu tắm, có một đám mây lành sà xuống cuốn lấy 

thân thể. Đêm đó, bà nằm mộng thấy Thủy thần báo: Trời sẽ 

cho Thủy thần đầu thai xuống làm con của bà. Ngày hôm sau, 

trong khi đi qua miếu, bà thấy trước miếu cổ hai quả trứng rất 

lớn, bèn mang về chùa. Bỗng từ hai trứng phát ra tiếng vang 

như sấm dậy (đó là ngày 22 tháng 4 năm Quý Tỵ), trứng tách 

vỏ và xuất hiện hai vị đầu người, mình rắn, tướng mạo kỳ lạ, 

thiên tư rõ ràng, biết đó là Thủy thần xuất thế. Các cụ phụ lão 

và dân làng Yên Phú nghe về sự việc kỳ lạ ấy thì cùng nhau 

kéo đến chùa. Hai vị thần liền nói với các phụ lão rằng: “Anh 

em chúng ta vốn là Thủy thần mà các ông thờ phụng lâu nay, 

một người tên là Trung Vũ, một người tên là Đài Liệu. Nay 

phụng mệnh Thiên đình giáng sinh để giúp cho đất nước”. 

Hai ông được bà Phương Dung nhận làm con nuôi, càng 

lớn càng tỏ rõ khí chất thông minh khác người. Thời gian đó, 

trời hành hạn hán, cây cối đều chết khô, lập tức hai ông 

truyền dân làng lập đàn để cầu âm dương trời đất. Vừa cầu 

được một lúc, bỗng thấy trời đất u ám, giữa ban ngày mà tựa 

như đêm, mưa to gió lớn nổi lên khắp cả một vùng, ruộng 

đồng đầy nước, năm đó được mùa lớn. 

Khi Tô Định sang xâm chiếm nước ta, dưới ngọn cờ hiệu 

triệu của Hai Bà Trưng, ba mẹ con bà Phương Dung, Trung 

Vũ và Đài Liệu đã huy động hàng nghìn binh lính, trong đó có 

25 đinh tráng của làng Yên Phú cùng đến giúp sức cho cuộc 

khởi nghĩa. Trung Vũ và Đài Liệu được phong là Tả Tướng 

quân và Hữu Tướng quân, đã lãnh đạo quân lính anh dũng 

chiến đấu và giành được nhiều chiến công hiển hách. 

Sau khi giặc tan, Bà Trưng lên ngôi vua, ban thường rộng 

khắp đến các tướng sĩ. Ba mẹ con bà Phương Dung được ban 
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thường hưởng lợi tức của ấp Thanh Trì. Bái lạy tạ ơn vua, hai 

ông cùng mẹ lên thuyền rồng trở thăm quê cũ, về đến giữa 

sông Kim Ngưu thì thấy một đám mây vàng như dải lụa sà 

thẳng xuống thuyền rồng. Thấy vậy ba mẹ con vô cùng kinh 

hãi, chạy lên đứng ở bãi đất đầu sông bên làng Yên Phú, bỗng 

chốc thấy trời đất tối xầm, mưa to gió lớn nổi lên, rồi thấy 

Thái Bà mình mặc áo gấm, ngồi trên kiệu hoa cưỡi mây mà đi, 

còn hai ông lao xuống lòng sông mất hút, lúc đó vào ngày 

mùng 7 tháng 11. Trong khoảnh khắc, sóng nước vụt cao, giao 

long, sà giải cùng sắp hàng dẫn lối. Quân sĩ và nhân dân đều 

vô cùng kinh hãi bèn làm biểu tấu lên triều đình, Trưng Nữ 

vương sai quân đến nơi tế lễ và truyền rằng đây là nơi đất tốt, 

đặt tên là xứ Đồng Lăng, chuẩn cho nhân dân làng Yên Phú 

thờ phụng ba vị. Đến năm Thiên Phúc thời vua Lê Đại Hành, 

khi thống kê về các thần thấy (các vị trên) hiển linh bèn phong 

tặng một vị là Hoàng Thái Hậu Tuệ Tĩnh Phu Nhân, hai vị là 

Bản Cảnh Thành Hoàng Linh Phù Chi Thần. Khi hành lễ cấm 

dùng các trang phục màu đỏ, vàng và trắng. 

Phong cho bà Phương Dung là Thánh Mẫu Phương Dung 

Trinh Thục Chí Đức Đoan Trang cẩn Tiết Hoàng Thái Hậu. 

Phong cho Trung Vũ là Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vận Dương Võ Dực Thánh Bảo Cảnh Hiểu Hữu Trợ Thuận 

Linh ứng Đại Vương. 

Phong cho Đài Liệu là Tể Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vận Dương Võ Dực Bảo Cảnh Hiểu Hữu Trợ Thuận Linh ứng 

Đại Vương. 

Các chữ húy cấm dùng là Phương Dung, Trung Vũ và 

Đài Liệu. Lễ được cử hành vào các ngày: Ngày sinh các thần: 

22 tháng 4, lễ chính, mâm trên dùng lễ chay, mâm dưới dùng 

lợn đen, xôi, rượu, bánh dày; ca hát. Ngày hóa các thần: tháng 
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11, lễ chính như trên; cấm ca hát Ngày Khánh hạ, cầu phúc: 

18 tháng lễ chính như trên, ca hát. 

Sắc phong (hiện lưu giữ ở đình Yên Phú): 23 đạo sắc 

phong, trong đó 18 sắc thời Lê Trung Hưng, 5 sắc thời 

Nguyễn, sắc sớm nhất vào năm thứ năm niên hiệu Dương Hòa 

(1639), muộn nhất năm thứ chín, niên hiệu Khải Định (1924). 

Các sắc này đều phong cho bà Phương Dung là Công Chúa 

hoặc Hoàng Thái Hậu, phong cho hai ông là Đương Cảnh 

Thành Hoàng, sắc cho làng Yên Phú thờ phụng. 

Như vậy, bà Phương Dung, Trung Vũ và Đài Liệu được 

dân làng thờ phụng vì họ đã có công đánh giặc cứu nước 

(dưới danh nghĩa là các tướng quân của Hai Bà Trưng). Ngoài 

ra, hai vị nam thần còn có công đánh giặc thiên nhiên (hạn 

hán, lũ lụt)... Sau khi mất, họ còn hiển linh âm phù “hộ nước, 

tý dân” trong nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. 

Lễ hội làng Yên phú (Đại lễ Kỳ phúc) 

Trước kia, lễ hội làng Yên Phú được tổ chức hằng năm, 

kéo dài 6 ngày (từ ngày 4 đến ngày 9/11), hiện nay ba năm 

một lần, thời gian 3 ngày (từ ngày 5 đến ngày 7/11). Các công 

tác tổ chức được quy định khá chặt chẽ, chi tiết trong Hương 

ước làng Yên Phú
59

 cụ thể ở các từ Điều 174 đến Điều 178, 

trong mục Việc cử lễ. 

Công việc chuẩn bị mở hội: Điều 174, Hương ước làng 

Yên Phú quy định: Chuẩn bị cho Đại lễ Kỳ phúc, dân làng 

dành ra là một khoảng ruộng một mẫu, năm sào ở đồng làng 

Nhị Châu, cho dân lần lượt làm, mỗi sào phải nộp một đồng, 

ngoài ra còn phân về các giáp thu tiền quỹ rồi giao cho Tuần 

                                           
59 Xem: Hương ước làng Yên Phú, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kỉ hiệu HƯ 616, 

Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Hà Nội 1996. 
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sửa soạn lễ vật. Hiện nay, quỹ lễ hội do nhân dân đóng góp 

trực tiếp theo từng khẩu, mỗi khẩu 30.000 đồng. Ngoài ra, còn 

có sự trợ giúp của các nhà hảo tầm gần xa, tất cả tập trung lại 

lập thành quỹ giao cho Ban Khánh Tiết chỉ dùng vào các dịp 

lễ trong năm. 

Các khâu chuẩn bị được tiến hành lần lượt từ Tết Nguyên 

Đán năm trước, đầu tiên với việc sắm mã (đồ vàng mã): quạt, 

nón, hài, quần áo dành cho nữ thần; mũ (quan văn, quan võ), 

hai, quần áo dành cho nam thần, số mã này được ông Từ 

chuyển vào hậu cung, thờ ở đó cho đến ngày cử hành Đại lễ Kỳ 

phúc và hóa cùng với một số vàng mã mới vào ngày 25/11. 

Chuẩn bị nước cho Lễ Bao sái: phải dùng nước mưa, 

được hứng vào những ngày mưa đầu năm, tiết trời hanh thông, 

đựng trong chóe đồng, đặt tại một góc của gian đại bái, dành 

dùng vào Lễ Bao sái cuối năm. 

Xưa kia, hội mở từ mùng 4, dân làng ra sắp kiệu, mùng 5 

sắp lễắ Hiên nay, các công việc trên được gói gọn trong ngày 

mùng 5, do các cụ cao tuổi trong Ban Khánh Tiết đảm nhiệm. 

Lễ Bao sái (hay Lễ Mộc dục): Lễ Bao sái tức là lễ tắm 

rửa tượng thần. Công việc này thường được giao cho một số 

người có tín nhiệm, đảm đang phụ trách. Họ thắp hương, dâng 

lễ, nói rõ lý do công việc rồi hạ tượng, mở khám. Nghi thức 

tắm tượng Thần được thực hiện tượng trưng, người ta dùng 

nước mưa đựng trong chóe đồng đã để sẵn từ đầu năm, đổ 

nước vào chậu đồng, dùng vải đỏ nhúng vào và lau chùi nhẹ 

nhàng, thận trọng. 

Khi tắm xong, tượng Thần sẽ được khoác áo, đội mũ (mũ, 

áo này thường do người dân cúng. Trong trường hợp không có 

đồ cúng, tượng Thần vẫn khoác áo, mũ cũ). Vải đỏ dùng trong 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

88 
 

Lễ Bao sái, sau mang đốt, hòa cùng nước tắm Thần, đổ xuổng 

hồ trước đình với mong muốn thôn xóm, làng xã quanh năm 

mát mẻ, hanh thông. 

Sau Lễ Bao sái, tượng Thần được đặt trở lại hậu cung. 

Công việc tiếp theo là sắp kiệu: ba cỗ kiệu (hai kiệu long ngai 

dành cho nam thần và một kiệu võng của nữ thần) được lau 

chùi sạch sẽ, đặt sẵn ở sân đình chuẩn bị cho lễ rước ngày 

hôm sau. 

Tiếp đến chuẩn bị lễ vật: gồm bảy lễ, trong đó có một lễ 

chay (bà Phương Dung vốn là ni sư) gồm: chè, đường, xôi vò, 

bánh chay; sáu cỗ mặn, hai cỗ dành cho Trung Vũ và Đài Liệu 

gồm: ba quả trứng gà, xôi, thịt, chuối; các cỗ còn lại có xôi, 

thịt, hoa quả; riêng lễ để ở gian chính có thêm thủ lợn đen 

(nay có thể thay bằng thủ lợn trắng). Người nấu cỗ chay phải 

qua khâu tuyển chọn kỹ lưỡng của các thành viên trong Hội 

đồng Kỳ lão. Đó là người xuất phát từ gia đình nền nếp, gia 

giáo, thuận vợ, thuận chồng, con cái hiếu thảo, có nếp có tẻ. 

Trước đó, người này phải trai tịnh trong vòng một tháng, khi 

thực hiện sắm cỗ phải một lòng tâm niệm về thần. 

Chiều ngày mùng 5, trước khi thực hiện Lễ Yết, dân làng 

phải cử một đoàn đại diện ra Đồng Lăng mời thần về dự lễ 

hội. Đoàn gồm bảy người, hai Tuần khiêng lễ đi trước (lễ 

gồm: xôi, thịt, hoa quả), ông Toát (người cao tuổi nhất làng), 

ông chủ trì tế, ba ông trong Ban Khánh Tiết. 

Lễ Yết: được cử hành vào khoảng từ 19h00 đến 21h00 

ngày mùng 5. Lễ này về cơ bản cũng đầy đủ các bước như 

đại tế, gồm: dâng hương, dâng rượu, đọc và hỏa chúc, lễ tạ. 

Khoảng trống giữa các bước thường được xen các tiết mục 

ca kỹ nhằm làm vui lòng thần.  
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Đám rước:  thực hiện vào sáng ngày mùng 6 (chính lễ). 

Nói về đám rước, Điều 176, Hương ước làng Yên Phú quy 

định: Khi rước, chánh phó hương hội cùng lý dịch đánh trống 

báo hiệu để sắp quân. Dân làng dù đang làm việc gì cũng phải 

ra ngay, mỗi người đều phải tự lo công việc được phân của 

mình, trường hợp bất khả kháng vắng mặt phải biện đủ 30 

miếng trầu thưa trước với dân trước khi rước 4 giờ đồng hồ, 

nếu ai không tuân thì phải phạt từ 1 hào đến 5 hào, hội đồng 

lập biên bản ngay không vị nể ai cả. 

Đám rước khởi kiệu từ đình ra Đồng Lăng (nơi các thần 

hóa) đồng thời cũng gần địa điểm ngôi Thanh Vân cổ Tự cũ, 

quay về chùa hiện tại (cũng là nơi thờ ba vị thần), từ đó rước 

về đình. 

Trống chiêng gióng giả ba hồi chín tiếng gọi hội. Các chức 

sắc, bô lão đều tề tựu đầy đủ, lễ phục trang nghiêm vào cuộc 

rước thần. 

Hiệu trống nổi, hiệu chiêng hòa nhịp. Tất cả các chân 

kiệu, chân cờ đã sẵn sàng, phường đồng văn tấu nhạc. Dẫn 

đầu, đội cờ thiêng với cờ tiết, cờ mao sặc sỡ, năm lá cờ ngũ 

hành với năm sắc màu riêng biệt. 

Theo sau là đội tứ linh, gồm long, ly, quy, phượng uy 

nghi, ngạo nghễ. Tiếp đó là đội tàn, tán, lọng, dẫn theo hai ông 

ngựa (đỏ, trắng), vốn là ngựa chiến của hai nam thần; đội Lễ bộ 

và Bát bửu cùng tiếp nối. Liền kề đội bát âm, chiêng trống tưng 

bừng (trong đám rước, thường diễn khúc Ngũ lôi, Lưu thủy). 

Hai kiệu Bát cống đi tnrớc, kiệu võng bà theo sau. Trên kiệu 

đặt bát hương, oản khảo; kiệu Bát cống có thêm mũ quan văn, 

quan võ; trên võng là mũ công chúa, chăn, gối. Các chân kiệu 
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thường chọn nam thanh, nữ tú, khỏe mạnh, trinh tiết. Mỗi kiệu 

có tám người khiêng, ngoài ra còn có các Tùy đô luôn sẵn sàng 

bên cạnh để thay thế khi cần thiết. 

Liền sau là các đoàn chức sắc, bô lão, dân làng và khách 

thập phương. Có năm, đoàn rước kéo dài đến cả km, tất cả đều 

mang tâm trạng thành kính, trang nghiêm, song cũng không vì 

thế mà làm mất nét vui tươi của hội làng. Ngoài ra, còn có đội 

múa rồng. Đầu rồng uy nghi kéo dài chín khúc uốn lượn đi lên 

lùi xuống làm cho đám rước thêm uyển chuyến, tràn đầy sinh 

khí và hứng khởi. 

Đại tế: thực hiện sau khi đám rước trở về đình. Tế có 

mục đích đón rước thần và thỉnh mời thần về dự hội hưởng lễ 

vật, đồng thời là dịp dân làng chúc tụng thần, bày tỏ lòng biết 

ơn của làng đối với thần và cầu mong thần bảo hộ cho làng 

như thần từng bảo hộ. Lễ vật có lễ chay (ni sư Phương Dung), 

lễ mặn (Trung Vũ và Đài Liệu) với các vật phẩm như đã miêu 

tả ở khâu chuẩn bị. 

Đại tế do Ban Tế thực hiện. Ban Tế 15 thành viên, các cụ 

có độ tuổi từ 50 đến 60, gồm Chủ tế (thường là vị có tuổi, có 

phẩm hàm, uy tín, có trách nhiệm lễ thần); hai Bồi tế (giúp 

chủ tế, đứng sau chủ tế, hành lễ theo chủ tế); Đông xướng, 

Tây xướng (phụ trách xướng nghi thức trong lúc tế, đứng đối 

nhau bên cạnh hương án), tám ông Chấp sự (là những người 

đứng hai bên phụ trách việc dâng hương, dâng rượu, chuyển 

chúc, đọc chúc), hai ông Tuần đóng vai trò là người bảo vệ. 

Chủ tế mặc áo đỏ, đeo bao đai, đầu đội mũ tế, chân đi hia. Các 

ông còn lại mặc áo tế xanh lam, đầu đội mũ, chân đi hia, hai 

ông tuần mặc áo giáp, đội mũ giáp, đi hia.  
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Buổi đại tế kéo dài khoảng hai tiếng, phải trải qua gồm 

40 lần xướng và thực hiện. Kể từ câu đầu tiên “Khởi chinh cổ 

- nổi chiêng trống” tới câu “Lễ tất - lễ xong”, các thủ tục gồm: 

dâng hương, dâng rượu, đọc chúc và hóa, lễ tạ. Tất cả đều 

được thực hiện với sự trang nghiêm, thành kính. Ngoài ra còn 

có sự trợ giúp của phường bát âm, âm nhạc kèm theo làm cho 

không khí càng trở nên trang trọng, thiêng liêng, tăng thêm sự 

giao cảm giữa thần và nhân. 

Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các thành 

viên trong Ban Khánh tiết thay nhau túc trực bên tượng và bài 

vị, đảm bảo nến cháy không ngừng, hương luôn tỏa ngát. 

Tuyệt đối không được bỏ trống khiến Thần quở trách, giáng 

họa cho dân làng. 

Hội làng không chỉ là nghi thức cúng tế thần thánh mà còn 

là dịp để nhân dân nghi ngơi, giao lưu, vui chơi sau khi kết thúc 

một năm làm việc vất vả. Vì vậy, bên cạnh lễ nghi nghiêm trang, 

thành kính được thực hiện trong đình thì phía ngoài, phần hội 

với các trò chơi dân gian như đấu vật, đánh đu, bắt vịt, nhảy tải 

thay quần áo, đánh cờ người... diễn ra sôi nổi. 

Chính lễ chỉ kéo dài trong ba ngày từ mùng 5 đến mùng 

7, nhưng ngày 25/11 mới được thực hiện hóa mã. Các mã 

chính đã được sắm, thờ trong hậu cung từ đầu năm vào dịp 

Tết Nguyên Đán, trong lễ hội bổ sung thêm gồm: vàng đại 

(bọc giấy đỏ), vàng hồ (màu trắng). Sau khi tất cả các thủ tục 

hoàn thành, cụ Từ sẽ hóa vàng mã trước cổng đình, tro đổ 

xuống ao trước đình với mong muốn các thần được hanh 

thông, mãn ý, giáng phúc, tránh họa cho dân làng. 

Theo lời kể của một số cụ cao tuổi trong vùng: xưa kia, 

sau Đại tế, còn có hầu đồng, nhưng số lượng không nhiều, 

thường chỉ từ hai đến ba giá. 
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Đôi điều nhận xét 

- Hội làng Yên Phú, tiêu biểu là Đại lễ Kỳ phúc, về cơ 

bản là một lễ hội đặc trưng của làng Việt vùng đồng bằng Bắc 

Bộ. Tuy nhiên, lễ hội này không đơn thuần chỉ là lễ diễn ra ở 

đình làng mà còn có sự liên quan chặt chẽ với chùa làng. Điều 

này được thể hiện khá rõ qua đám rước (từ Đình - bãi Đồng 

Lăng - Chùa - về Đình) cũng như hệ thống các vị thần được 

thờ phụng ở đình và chùa. 

Theo thần phả, ba vị thần gồm: Thánh Mẫu Phương 

Dung vốn là một Ni sư, nhân vật đại diện cho Phật giáo lại 

mang thêm tư cách của một nữ thần, được thờ cả ở chùa và 

đình, được các triều đại phong kiến Việt Nam phong là Thánh 

Mẫu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu hoặc Công Chúa. Trong 

khi đó, hai con nuôi của bà là Trung Vũ và Đài Liệu, xuất thân 

là một đôi Rắn - thủy thần - đại diện cho tín ngưỡng truyền 

thống được phong làm Bản Cảnh Thành Hoàng, chính thờ 

trong đình và còn được phối thờ cùng dưỡng mẫu trong chùa 

Yên Phú. 

Rõ ràng, việc chùa thờ thêm thần thánh; đình thờ thêm 

Phật, Mẫu... là hiện tượng không mới và không riêng có của 

làng Yên Phú mà diễn ra khá phổ biến ở nhiều di tích, rải rác 

khắp nơi trên đất nước Việt Nam, như: chùa Dâu, chùa Đậu, 

chùa Tướng, chùa Dàn, chùa Tổ (Bắc Ninh) thờ Phật, thờ Tứ 

pháp; chùa Pháp Vân (Thường Tín, Hà Nội) thờ Phật, thờ 

Pháp Vân; chùa Bà Già (Tây Hồ, Hà Nội) thờ Phật, thờ thần 

Ngô Long... Sự hỗn dung của tín ngưỡng bản địa (tín ngưỡng 

thủy thần) với tôn giáo ngoại lai (Phật giáo) đã đem đến cho 

hội làng Yên Phú một nét đặc sắc riêng biệt: hội đình nhưng 

có sự liên quan chặt chẽ đến chùa làng. 
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- Hiện tượng hầu đồng, hầu bóng (một giá đến hai giá) 

tuy diễn ra mờ nhạt, nhưng rõ ràng là có tồn tại hoạt động này 

trong lễ hội. Chi tiết này cho phép chúng ta liên tưởng đến giả 

thiết: sự hỗn dung tôn giáo kể trên không chỉ dừng lại ở Phật 

giáo với tín ngưỡng thủy thần, mà trong đó còn phảng phất 

hình bóng của tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ nữ thần. Liên quan 

đến việc Ni sư chùa Yên Phú và hai con nuôi được xây dựng 

với hình tượng là các tướng lĩnh dưới quyền Hai Bà Trưng, 

nhà nghiên cứu Lê Gia Hân đã cho rằng: Có nhiều ý kiến khác 

nhau xung quanh việc giải thích về vấn đề này. Tựu trung lại, 

phần đông ý kiến cho rằng, đó là tàn tích của chế độ mẫu hệ ở 

nước ta hồi đầu Công nguyên. Bên cạnh đó, đây cũng là sự 

phản ánh vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam không chỉ 

trong cuộc sống mà còn cả trong sự nghiệp đánh giặc ngoại 

xâm. Đó có lẽ là một trong những lý do giải thích tại sao thờ 

nữ thần là một đặc điểm nổi trội trong tín ngưỡng bản địa của 

người Việt từ truyền thống đến hiện đại
60

. 

- Thần phả ghi: Khi hành lễ cấm dùng các trang phục 

màu đỏ, vàng và trắng; các chữ húy cấm dùng là Phương 

Dung, Trung Vũ và Đài Liệu. Qua thực tế điền dã tại địa 

phương và qua quan sát lễ hộỉ làng Yên Phú (qua đĩa VCD), 

chúng tôi thấy, việc tôn trọng chữ kỵ húy được thực hiện rất 

tốt. Biểu hiện, khi tuyên chúc, đến đoạn xướng tên các vị thần, 

phường bát âm thường tấu nhạc lớn thay thế. Trước kia, trong 

làng tuyệt đối không có ai mang tên trùng với tên Thánh Mẫu 

và hai vị Thành hoàng làng, và cho đến hiện nay điều đó vẫn 

còn được bảo lưu. Tuy nhiên, việc kiêng dùng các trang phục 

                                           
60 Xem: Lê Gia Hân. Sự hỗn dung giữa Phật giáp với tin ngưỡng Thủy thần 

qua nghiên cứu trường hợp chùa Yên Phú. Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 

11/2009, tr.14. 
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màu đỏ, vàng và trắng trong khi hành lễ thì dường như không 

được thực hiện. Ngay trong Ban Tế, chủ tế luôn mặc áo đỏ; 

đội tế nữ thường bận áo vàng, quần trắng. Những việc làm 

trên, vô hình trung đã đi ngược lại lời ghi trong Thần phả. Tuy 

nhiên, xét trên khía cạnh không gian, thời gian và mối tương 

quan giữa các thành viên trong làng thì chúng ta có thể hiểu 

được những sai lệch đó. Lý do có lẽ vì thời gian quá lâu khiến 

tập tục thất truyền, hơn nữa nội dung đó được ghi bằng chữ 

Hán, thực tế trong làng có rất ít người đọc, hiểu được thứ chữ 

trên, cho nên việc làm nhầm lẫn đó có thể cảm thông được. 

Tóm lại, hội làng Yên Phú là một lễ hội mang đậm nét đặc 

trưng của lễ hội truyền thống của làng Việt vùng đồng bằng 

Bắc Bộ. Ở đó tích tụ nhiều lớp phong tục, tín ngưỡng, văn hóa, 

nghệ thuật và cả các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. 

Bên cạnh những điểm chung, hội làng này vẫn mang trong 

mình những nét riêng độc đáo. Đó là một lễ hội đình có sự liên 

quan chặt chẽ đến chùa làng, là sự đan xem tín ngưỡng bản địa 

(Thủy thần) và tôn giáo ngoại lai (Phật giáo), là sự tự làm mới 

mình của Phật giáo dưới dáng dấp đạo Mẫu trong thủa ban đầu 

du nhập vào Việt Nam./. 
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VÀI ĐỀ XUẤT CHO VIỆC QUY HOẠCH, BẢO TỒN 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA 

TẠI XÃ LIÊN NINH (THANH TRÌ - HÀ NỘI) 

 

TS. Tạ Quốc Khánh 

 

I. KHÁI QUÁT CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA 

TẠI XÃ LIÊN NINH: 

Liên Ninh là một xã ở cực Nam huyện Từ Liêm, hiện gồm 5 

thôn: Thọ Am, Nội Am, Phương Nhị, Yên Phú, Nhị Châu. 

Vùng đất đầm trũng nơi cửa ngõ phía Nam kinh thành Thăng 

Long này từ buổi đầu công nguyên đã có những làng xóm trù 

phú của cư dân Việt cổ. Bên cạnh nghề chính là sản xuất 

nông nghiệp trồng lúa nước, người dân Liên Ninh từ xa xưa 

còn biết mở mang nhiều ngành nghề truyền thống khác, 

không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn góp phần tạo 

nên giá trị văn hóa phi vật thể phong phú: nghề thêu của Thọ 

Am, nghề nề thôn Yên Phú, nghề làm bánh kẹo, thổi thủy 

tinh thôn Nội Am, nghề đan tre nan thôn Nhị Châu... 

Ngay từ buổi đầu lịch sử, người dân nơi đây đã biết quần 

tụ trong những xóm làng cùng nhau sản xuất và tạo dựng cuộc 

sống và sống một xã hội có tổ chức. Trong mỗi ngôi làng, 

ngoài khu vực canh tác và những nếp nhà cho từng hộ gia 

đình còn có các công trình kiến trúc công cộng như: cầu, chợ, 

đền, miếu, đình, chùa... chúng vừa là trung tâm sinh hoạt văn 

hóa, vừa là nơi thể hiện tính cộng đồng của mỗi thành viên 

trong làng xã. Cả 5 thôn của xã Liên Ninh đều còn giữ được 

các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng và ngày nay, nó 

đã trở thành các di tích có giá trị về nhiều mặt: kiến trúc, nghệ 
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thuật, lịch sử, văn hóa, góp phần làm nên bản sắc văn hiến của 

địa phương. Có thể kể ra đây một vài di tích tiêu biểu sau
(61)

: 

1. Chùa Yên Phú: 

Kiến trúc Phật điện đang được xây dựng lại nhưng đây là 

một ngôi chùa đặc biệt, có bề dày lịch sử nhất của xã Liên 

Ninh. Theo truyền thuyết địa phương cũng như qua cuốn thần 

phả hiện lưu tại chùa thì ngôi cổ tự này đã có từ đầu thời Công 

nguyên và do Phương Dung - một người con gái tài sắc đến tu 

luyện, sửa sang. Sau 1 năm tu hành, niệm Phật, nàng còn được 

hai vị tướng nhà trời tinh tài văn võ là Trung Vũ và Đài Liệu 

xuống giúp sức. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh 

đuổi quân Nam Hán, Phương Dung cùng Trung Vũ, Đài Liệu 

đã nhiệt tình hưởng ứng, lập nên nhiều chiến công, góp phần 

vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa mùa xuân năm 40. Không 

chỉ có thành tích trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, Trung 

Vũ, Đài Liệu còn giúp dân Yên Phú chống hạn, tạo lập cuộc 

sống an lạc. Phương Dung cùng Trung Vũ, Đài Liệu được dân 

làng coi như những vị Phúc Thần, quanh năm hương khói 

phụng thờ. Cao hơn cả, Trung Vũ, Đài Liệu còn được hiểu 

như những vị Thủy thần, bảo vệ cuộc sống nhân dân vùng đất 

phía Nam kinh thành Đại La – Thăng Long. 

Lịch sử cũng đã ghi nhận, chùa Yên Phú từng là đại 

bản doanh của nghĩa quân Tây Sơn trong trận đánh đồn 

Ngọc Hồi mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, chùa Yên Phú nói riêng, nhân dân Yên Phú 

nói chung đã tích cực tham gia Việt Minh, tham gia kháng 

chiến (trong đó có cả nhà sư trụ trì). Bản thân ngôi chùa 

                                           
61. Chúng tôi xin không đi sâu khảo tả chi tiết từng di tích... 
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trong những năm 1945 – 1954 đã được chọn là cơ sở hoạt 

động của Chi bộ Đảng. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa 

Yên Phú được chọn làm kho hậu cần chi viện cho bộ đội 

Thủ Đô. 

Có quá trình tồn tại như vậy, chùa Yên Phú từ lâu đã là 

nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa 

phương. Tuy nhiên, kinh qua nhiều biến động của lịch sử, 

ngôi chùa đã thay đổi nhiều, không còn giữ được diện mạo 

kiến trúc ban đầu. Có giá trị nhất về lịch sử, văn hóa tại di tích 

là ba ngôi tháp mộ, cùng một số tượng, đồ thờ, chuông đồng, 

bia đá niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và cuốn thần phả 

ghi chép sự tích Phương Dung, Trung Vũ, Đài Liệu do Hàn 

lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc 2 

(1572)
(62)

.  

Có thể thấy, chùa Yên Phú có bề dày lịch sử lâu đời, có 

những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng năm 40; về khởi nghĩa Tây Sơn năm 

1789. Bên cạnh đó ngôi chùa còn góp phần nghiên cứu đạo 

Phật trong buổi đầu du nhập vào cộng đồng cư dân Việt cổ; đó 

là sự dung hội giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa (cụ thể ở 

đây là tín ngưỡng thờ Thủy Thần, tín ngưỡng thờ Nữ...) 

2. Đình Yên Phú: 

Cùng với ngôi chùa, đình Yên Phú góp phần làm phong 

phú đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Nếu chùa 

Yên Phú có lịch sử, truyền thuyết ra đời gắn với Phương 

                                           
62. Hiện chùa Yên Phú còn 1 quả chuông Thanh Vân tự chung đúc năm Thành 

Thái 2 (1890), 2 tấm bia khắc năm Thành Thái 3 (1891) và Bảo Đại Kỷ Tỵ 

(1927) và 33 pho tượng Phật, tượng thần, tượng mẫu, tượng tổ... mang phong 

cách nghệ thuật cuối thế kỷ 19... 
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Dung, Trung Vũ và Đài Liệu giúp dân chống giặc, trị thủy 

buổi đầu công nguyên thì đình làng mới chính là nơi hàng 

ngày hương ngói phụng thờ hai vị Thủy thần Trung Vũ – Đài 

Liệu như những vị Thành hoàng. Tượng thờ hai ngài cùng 

Phương Dung công chúa được đặt nơi tôn nghiêm nhất trong 

cung cấm. 

Đình Yên Phú ngày nay cũng được xây mới lại khang 

trang hơn nhưng bằng chất liệu bê tông cốt thép không phù 

hợp với kiến trúc truyền thống. Tuy nhiên đáng quý là ngôi 

đình còn giữ được một khối lượng di vật lớn với niên đại trải 

dài từ nửa đầu thế kỷ 17 tới nửa đầu thế kỷ 20: đó là một loạt 

hoành phi, câu đối ca ngợi công lao hai vị Thủy thần; đó là 

những cỗ ngai thờ, bảng văn với nghệ thuật điêu khắc tinh xảo 

và đặc biệt là 23 đạo sắc phong, đạo sớm nhất niên đại Dương 

Hòa 5 (1639), đạo muộn nhất niên đại Khải Định 9 (1924). 

Đình Yên Phú vẫn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của 

dân làng. Xưa kia, các nghi thức tế thần, các trò múa hát, 

diễn xướng, hội hè vẫn diễn ra dưới mái đình. Đặc biệt, trước 

năm 1940, nhiều phường hát Ca trù, Chầu văn tứ phương vẫn 

về đây thi tài. Ngày nay, chúng ta cũng cần nghiên cứu phục 

dựng lại các giá trị phi vật thể quí báu này để di tích thực sự 

sống được trong cộng đồng nhân dân. 

3. Đình Nhị Châu: 

Đình Nhị Châu hiện thờ ba vị tướng Nhật Quang, Nhật 

Chiêu và Nhật Tuấn – người có công giúp vua nhà Lý đánh 

đuổi giặc Chiêm Thành, bảo vệ kinh thành
(63)

. So với những di 

                                           
63. Thần tích các vị thành hoàng đình Nhị Châu xin xem trong cuốn Liên Ninh – 

truyền thống và cách mạng – trang 17, 18 – do Ban chấp hành Đảng bộ xã Liên 

Ninh xuất bản 2007. 
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tích hiện còn trong xã, đình Nhị Châu là một di tích có giá trị 

cao về kiến trúc, nghệ thuật. 

Ngôi đình được dựng ở rìa làng Nhị Châu, hướng mặt ra 

sông Tô Lịch, với nhiều hạng mục kiến trúc: Nghi môn, Đại 

Bái, Ống muống, Hậu cung, tạo nên một tổng thể liên hoàn, 

khép kín. Bộ khung kết cấu của ngôi đình được làm bằng gỗ 

lim với rất nhiều mảng chạm khắc tinh xảo các đề tài rồng, 

phượng, hoa lá, vân mây... mang phong cách nghệ thuật thời 

Nguyễn (thế kỷ 19).  

Mặc dùng không còn tài liệu ghi chép cụ thể thời điểm ra 

đời của ngôi đình nhưng dựa vào những di vật hiện còn có thể 

thấy đình Nhị Châu đã được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ 17, 

đại tu vào khoảng giữa thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Đình Nhị Châu 

còn giữ 14 đạo sắc phong Thượng đẳng thần cho các vị thành 

hoàng được thờ nơi đây, trong đó đạo sớm nhất có niên đại 

Chính Hòa 2 (1681), đạo muộn nhất niên đại Khải Định 9 

(1924). Về di vật có giá trị còn phải kể tới tấm bia Hậu thần bi 

ký khắc thời Cảnh Hưng (hiện đặt ở sân sau đình), hai cuốn 

thần phả cùng bộ bát bửu, chấp kích, đồ thờ, cửa võng mang 

phong cách nghệ thuật thế kỷ 18.... 

Cũng như đình Yên Phú, xưa kia trong ngày hội, đình 

Nhị Châu cũng là nơi tổ chức các cuộc thi hát Ca Trù thu hút 

đông đảo mọi người tham dự. Mặc dù có nhiều giá trị như vậy 

nhưng đình Nhị Châu cũng đang xuống cấp nặng và rất cần có 

kế hoạch bảo tồn, tu bổ để giữ lại một di sản quý báu của địa 

phương cũng như của thành phố Hà Nội nhất là trong giai 

đoạn chúng ta đang kỷ niệm 1000 năm Vương triều Lý. 

Ngoài một vài di tích tiêu biểu nêu trên, tại xã Liên Ninh 

còn có đình Nội Am thờ tướng Nguyễn Phục (Chuyển vận 
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tướng quân – Đông Hải đại vương); chùa Bất Nhiễm (Thọ 

Am) không chỉ là một ngôi cổ tự mà còn là nơi thành lập tổ 

nông hội đỏ năm 1930; chùa Nhị Châu, chùa Phương Nhị, 

miếu Yên Phú... cũng đều là những di tích có giá trị lịch sử 

văn hóa. Cả xã Liên Ninh có 5 thôn thì đều có di tích lịch sử 

được nhà nước xếp hạng và đây là niềm tự hào, vinh dự lớn 

với người dân nơi cửa ngõ phía Nam kinh thành Thăng Long. 

Tuy nhiên, rất nhiều di tích trong số đó đã xuống cấp, hư 

hỏng, có di tích đã bị san bằng... Để những di tích này thực sự 

đóng góp vai trò, giá trị của mình trong đời sống đương đại thì 

cần có những giải pháp cụ thể cho việc quy hoạch, bảo tồn và 

phát huy giá trị tổng thể... 

II. VÀI ĐỀ XUẤT CHO VIỆC QUY HOẠCH, BẢO 

TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH: 

Trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích ở nước 

ta, các nhà khoa học thường phân di tích thành hai loại:  

1. Di tích “chết” – tức những di tích chỉ còn giá trị lưu 

giữ, tưởng niệm như những đền tháp Chăm ở Mỹ Sơn, Đồng 

Dương và nhiều nơi dọc miền Trung nước ta hay như những 

di tích, di chỉ khảo cổ học. Đối với loại hình di tích này, giá 

trị lịch sử, tính chân thực của chúng phải được đặt lên hàng 

đầu và nguyên tắc đầu tiên trong bảo tồn là giữ lại tối đa 

thành phần nguyên gốc, gia cố và tái định vị là chính nhằm 

giữ gìn chúng như những bằng chứng của lịch sử, không 

phục nguyên... 

2. Loại thứ hai là những di tích “sống” - tức những di 

tích vẫn đang sử dụng, vẫn phát huy vai trò trong đời sống xã 

hội hiện nay như nhà ở, cầu chợ và đặc biệt là các đình, đền 

chùa....Nguyên tắc cơ bản để bảo tồn loại hình di tích này đã 
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được xác định từ sau thế chiến II (sau 1945) với trường phái 

Trùng tu tổng hợp, bao gồm các công việc: Gia cố, Tu bổ, 

Phục hồi từng phần, Tôn tạo và Thích nghi.  

Phân chia một cách tương đối như vậy để thấy những di 

sản văn hóa vật thể ở xã Liên Ninh thuộc loại hình thứ hai và 

việc bảo tồn phải đảm bảo để những di tích này phát huy tốt 

nhất vai trò của mình trong đời sống xã hội hiện nay, đáp ứng 

được sự mong mỏi và nhu cầu tâm linh của nhân dân. 

II.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG: 

Hiến chương Burra (1999) về Bảo tồn các địa điểm có 

giá trị văn hóa chỉ rõ: “Mục đích của bảo tồn là duy trì giá trị 

văn hóa của một địa điểm; bảo tồn là một phần không thể 

tách rời của việc quản lý tốt các địa điểm có giá trị văn hóa... 

(điều 2) 

Các chất liệu và kỹ thuật truyền thống được ưu tiên sử 

dụng khi bảo tồn. Trong một số trường hợp, kỹ thuật và chất 

liệu hiện đại có thể thích hợp nếu nó mang lại những lợi ích 

đáng kể cho việc bảo tồn. Việc sử dụng chất liệu và kỹ thuật 

hiện đại cần phải được thực hiện trên cơ sở những luận cứ 

khoa học vững chắc, hoặc bởi những tổ chức, cá nhân có kinh 

nghiệm (điều 4)”
(64)

 

Ở nước ta, tiếp sau Luật Di sản văn hóa (được thông qua 

năm 2001) thì ngày 06/02/2003 Bộ trưởng Bộ Văn hóa – 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra 

quyết định số 05/2003/QĐ – BVHTT Về việc Ban hành quy 

chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, tạo 

                                           
64. Hiến chương Burra về Bảo tồn các địa điểm có giá trị văn hóa  được 

ICOMMOS Australia thông qua năm 1999.   
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cơ sở pháp lý cho hoạt động khoa học này. Bản Quy chế đã đề 

ra những nguyên tắc, có thể coi như những định hướng cơ bản 

cho hoạt động bảo tồn, trùng tu di tích ở nước ta: 

“Chỉ tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong 

trường hợp cần thiết và phải lập thành dự án; bảo đảm tính 

nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn và sự bền vững cho 

di tích; 

Việc thay thế bằng kỹ thuật hay chất liệu mới phải được 

thí nghiệm trước để đảm bảo kết quả chính xác khi áp dụng 

vào di tich” 

Để bảo tồn, trùng tu một di tích (hay một cụm di tích) thì 

công việc đầu tiên phải làm là khảo sát di tích với thành phần 

tham gia phải có các nhà sử học, khảo cổ học, nhà nghiên cứu 

văn hóa dân gian, các kiến trúc sư và những nhà quy hoạch... 

Đây là công việc phải có sự kết hợp đa ngành nhằm có được 

kết quả khảo sát chân thực, khoa học và đáng giá được hết các 

giá trị của di sản/di tích, trên cơ sở đó mới đề ra được những 

dự án khoa học, khả thi. Sau khi có dự án khả thi sẽ lập Thiết 

kế kỹ thuật rồi tiến hành thi công và cuối cùng là lập hồ sơ 

khoa học để lưu trữ... 

Để lập dự án, những công việc phải làm là: 

- Đánh giá các giá trị của di tích cần bảo tồn, tu bổ (các 

giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, du lịch, kiến trúc, nghệ thuật, 

giá trị khai thác sử dụng và phát huy tác dụng...); 

- Đánh giá hiện trạng di tích: Hiện trạng kỹ thuật, hiện 

trạng bảo tồn các nhân tố gốc. 

- Đề ra các biện pháp khoa học cho việc bảo tồn, tu bổ, 

trong đó phải tính tới việc đề cao, phát huy các giá trị của di 
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tích; đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt văn hóa 

của người dân trong cuộc sống đương đại nhưng di tích sau 

khi tu bổ không trở nên lai căng, xa lạ với bản sắc văn hóa 

của dân tộc 

- Cuối cùng, việc thi công đòi hỏi phải có sự tham gia cả 

những người thợ lành nghề, dưới sự giám sát của các nhà 

chuyên môn. 

II.2. NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC DI 

TÍCH Ở XÃ LIÊN NINH: 

1. Ưu tiên cho việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn 

phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn.  

Ngoài chùa Yên Phú, trên địa bàn xã Liên Ninh còn 

nhiều di tích khác không có giá trị cao về kiến trúc, nghệ thuật 

như đình Nhị Châu, đình Nội Am đều là những di tích đã 

được xếp hạng quốc gia; ngoài ra còn có chùa Bất Nhiễm 

(thôn Thọ Am), chùa Phương Nhị không chỉ có giá trị lịch sử, 

mà còn là một địa chỉ đỏ trong những năm tiền khởi nghĩa 

giành chính quyền. Tất cả những di tích đó về lâu dài cần phải 

lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị, coi đây như là nơi lưu 

giữ, tôn vinh các truyền thống văn hóa của địa phương; như 

một nơi giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đạo lý cao đẹp 

cho các thế hệ con cháu của địa phương... 

Tùy từng di tích cụ thể mà có những giải pháp quy hoạch 

bảo tồn khác nhau nhưng cần đảm bảo hai nguyên tắc: 

+ Bảo tồn được các giá trị lịch sử, văn hóa, các giá trị 

kiến trúc, nghệ thuật của mỗi di tích (đặc biệt đối với di tích 

còn bảo lưu được nhiều thành phần kiến trúc, nghệ thuật có 

giá trị như đình Nhị Châu); 
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+ Tôn tạo di tích để thích nghi với cuộc sống đương đại, 

đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân 

dân địa phương. 

Để di tích có sức sống cũng như tạo động lực thu hút du 

lịch cho địa phương thiết nghĩ cần có những giải pháp quy 

hoạch đồng bộ sau: 

- Có những giải pháp khoa học đồng bộ trong việc quy 

hoạch tổng thể các điểm, cụm di tích: quy hoạch cơ sở hạ tầng 

(đường giao thông, điện, nước, bến bãi đỗ xe...); Quy hoạch, 

tôn tạo các hạng mục kiến trúc trong tổng thể, xây dựng các 

phân khu chức năng (khu hàng lễ chính, khu các công trình 

phục vụ... với kiểu dáng kiến trúc phù hợp và mang đậm bản 

sắc dân tộc... 

- Quy hoạch và kết nối các tuyến, điểm di tích văn hóa 

trong một làng, hoặc giữa các làng nhằm khai thác và phát 

huy cao nhất giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của từng di tích; 

xây dựng những tuyến, điểm tham quan du lịch tâm linh, du 

lịch sinh thái, đặc biệt trong các dịp lễ hội, các ngày lễ kỷ 

niệm. Khi du khách đến 1 di tích, nếu được giới thiệu về bản 

thân di tích đó cũng như về những di tích khác trong vùng với 

những nét tương đồng, hay những đặc trưng sẽ lôi kéo họ 

quan tâm tìm hiểu hơn về các di sản văn hóa trên địa bàn xã 

để một ngày du khách đó sẽ quay trở lại hoặc sẽ lôi kéo những 

người khác cùng tham gia tìm hiểu. 

- Có kế hoạch khôi phục, gìn giữ các lễ hội, các giá trị 

văn hóa phi vật thể đặc sắc, mang đậm truyền thống địa 

phương bởi đây chính là nguồn lực lớn thu hút đông đảo 

khách du lịch, đặc biệt trong mỗi kỳ lễ hội, từ đó tạo nên một 

nguồn lực kinh tế không nhỏ cho địa phương. Những giá trị 

văn hóa, giá trị lịch sử cách mạng trong mỗi di tích cần phải 
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được khảo cứu, ghi chép tỉ mỷ để từ đó làm cơ sở cho công 

tác giáo dục truyền thống yêu nước đấu tranh chống ngoại 

xâm cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình đoàn kết 

cộng đồng cho các thế hệ thanh, thiếu niên mỗi khi về thăm 

di tích... 

- Cần nghiên cứu phục hồi và gìn giữ một số nghề truyền 

thống đặc sắc của địa phương như nghề thêu thôn Thọ Am, 

nghề làm thuốc thôn Phương Nhị, nghề làm bánh kẹo thôn 

Nội Am hay nghề nề thôn Yên Phú. Trên cơ sở đó dần quy 

hoạch thành các làng nghề đặc trưng vừa thu hút sức lao động, 

vừa tạo sản phẩm phục vụ du lịch và góp phần phát triển kinh 

tế, xã hội địa phương. 

2. Bảo tồn, tu bổ những di tích hiện còn: 

Trong số những di tích hiện còn trên địa bàn xã thì chỉ có 

chùa Yên Phú đang được xây dựng lại khang trang hơn, xứng 

đáng là một trung tâm Phật giáo của vùng; chùa Phương Nhị 

vừa được tu bổ năm 2006 còn hầu hết các di tích khác đều đã 

xuống cấp (như đình Nhị Châu, chùa Thọ Am, đình Nội 

Am...). Yêu cầu đặt ra cần phải có dự án cụ thể cho việc bảo 

tồn các di tích này. Nguyên tắc bảo tồn là đảm bảo cho di tích 

tồn tại lâu dài, đồng thời bộc lộ các đặc điểm lịch sử, đặc điểm 

kiến trúc – nghệ thuật cũng như những giá trị mỹ thuật của 

công trình. 

Những di tích ở đây đều đã được nhà nước xếp hạng nên 

khi tu bổ phải đáp ứng các nguyên tắc của Luật Di sản văn 

hóa cũng như những quy trình, bài bản về bảo tồn, trùng tu di 

tích (đã nêu ở phần định hướng chung). Đối với những di tích 

còn bảo lưu được nhiều giá trị về kiến trúc nghệ thuật (như 

đình Nhị Châu), khi tu bổ phải đảm bảo giữ gìn tối đa các 
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thành phần nguyên gốc, chỉ thay thế khi thật cần thiết và ưu 

tiên tu sửa nhỏ hơn tu bổ lớn; đảm bảo gìn giữ đến mức có thể 

nhất các mảng chạm khắc, trang trí trên kiến trúc gỗ... Đối với 

những di tích mà cấu trúc công trình đã được thay mới hoặc 

xuống cấp nghiêm trọng (như đình, chùa Yên Phú) thì có thể 

phục hồi lại trên nền cũ một công trình kiến trúc khác đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân nhưng những 

gì thuộc về lịch sử, văn hóa của di tích cần phản được trân 

trọng, gìn giữ, cụ thể: 

+ Bảo tồn các ngôi tháp cổ trong chùa Yên Phú 

+ Nên tu bổ, xây dựng lại đình, đền Phú Châu bằng kiến 

trúc gỗ để phù hợp với truyền thống dân tộc nhưng diện cây 

xanh, mặt nước trước đình phải được đảm bảo. 

+ Bảo vệ, gìn giữ tất cả những di vật có giá trị trong di 

tích: hoành phi, sắc phong, câu đối, bia, tượng, chuông, 

khánh... như những bằng chứng của lịch sử. Kiến trúc chùa 

Yên Phú đang được xây dựng lại khang trang hơn, xứng đáng 

là trung tâm Phật giáo của vùng nhưng những pho tượng, tấm 

bia, quả chuông cổ đã có niên đại hàng trăm năm cần được 

gìn giữ, xắp đặt lại ở những vị trí xứng đáng khi công trình 

hoàn thành... Đã có tình trạng, nhiều chùa khi xây mới thì 

tượng cổ, cũ hoặc đem cho chùa khác, hoặc bị hoàn thổ, may 

mắn hơn thì bị đưa xuống nhà tổ và phủ diện (dùng vải đỏ 

che tượng) rồi người ta đem tiền làm lại tượng mới, sơn màu 

công nghiệp lòe loẹt vừa xa lại, vừa kém giá trị văn hóa lại 

lãng phí... 

3. Phục hồi những di tích lịch sử đã mất: 

Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn xã 

Liên Ninh sẽ kém hiệu quả nếu không tính đến việc phục hồi 
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lại miếu Vua Bà cũng như quy hoạch tôn tạo lại khu mộ Vua 

Bà. Khu miếu thờ Vua Bà nguyên được xây dựng trên một gò 

cao giữa cánh đồng thuộc thôn Yên Phú, là một di tích lịch sử, 

văn hóa gắn liền với tên tuổi, công trạng của nữ tướng Phương 

Dung. Đây là nơi có địa thế cảnh quan đẹp, trước mặt là sông 

Tô Lịch, phía sau là một gò lớn (tương truyền là khu mộ của 

bà Phương Dung). Nay miếu thờ đã bị san bằng nên cần phục 

hồi lại đáp ứng nhu cầu hành lễ, cũng như nhu cầu tham quan, 

nghiên cứu của đông đảo tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo nên 

một tổng thể công trình tín ngưỡng tôn giáo hoàn chỉnh gắn 

với việc thờ phụng nữ tướng buổi đầu lịch sử. 

Việc phục hồi miếu thờ Vua Bà phải tiến hành bài bản, 

khoa học và do những đơn vị chuyên môn đảm trách: 

- Trước khi tiến hành cần điều tra thực địa, thu thập các tư 

liệu lịch sử có liên quan: thu thập các bài viết, bản vẽ, thần tích, 

lịch sử viết về ngôi miếu đó; phỏng vấn các cụ địa phương về 

lịch sử, kiến trúc ngôi miếu để có cái nhìn tổng quan về di tích 

buổi đầu. 

- Cần tiến hành thám sát, khai quật khảo cổ học tại khu 

gò miếu để có thể tìm ra dấu vết nền móng công trình; quy 

mô, bố cục mặt bằng tổng thể cũng như từng hạng mục kiến 

trúc thành phần. Những hiện vật tìm thấy hoặc sẽ được tái sử 

dụng, hoặc được lưu trữ, trưng bày tại di tích nhưng những 

bằng chứng lịch sử. 

- Trên cơ sở kết quả khảo cổ học cũng như điều tra hồi 

cố, kết hợp với nghiên cứu, so sánh với các di tích cùng niên 

đại, cùng loại hình để có phương án thiết kế, phục hồi ngôi 

miếu một cách khoa học, tối ưu nhất. Kiến trúc công trình khi 

phục dựng phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, 
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đồng thời hài hòa với cảnh quan và mang đạm dấu ấn, bản sắc 

dân tộc, không lai căng, xa lạ. 

- Cần cải tạo đoạn đường dẫn từ đường liên thôn vào di 

tích; quy hoạch đồng bộ cảnh quan sân, vườn, điện, nước, các 

khu chức năng trong di tích... 

Lời kết 

Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là: tuy có những mức 

độ, hiện trạng khác nhau nhưng tất cả các di tích trên địa bàn 

xã Liên Ninh, trong đó có chùa Yên Phú đều thuộc loại hình 

di tích “sống”, vẫn có giá trị nhất định trong đời sống thường 

ngày nên việc chăm lo, bảo tồn, tu bổ thường xuyên cho 

chúng là điều hết sức cần thiết. Một hư hỏng nhỏ, nếu được 

sửa chữa kịp thời sẽ ít tốn kém về kinh phí, tránh sự xuống 

cấp nặng nề và kéo dài tuổi thọ cho cả công trình. Việc bảo 

tồn, tu bổ phải được thực hiện bài bản, khoa học, với những 

định hướng cơ bản, phù hợp với tinh thần công ước quốc tế và 

điều kiện thực tế của Việt Nam. Bảo vệ di tích là sự nghiệp 

của toàn dân; bảo vệ, gìn giữ những di sản văn hóa trong mỗi 

làng quê là việc chung của cả làng. Hội bảo vệ di sản văn hóa 

từng địa phương đó cần được hướng dẫn, tuyên truyền từ 

những người làm công tác chuyên môn nhằm tránh những sai 

lầm đáng tiếc trong công tác tu bổ, tôn tạo. Chúng ta hãy dành 

một phần kinh phí để bảo vệ, gìn giữ những cổ vật, những 

mảng điêu khắc tinh xảo mà ông cha đã gửi gắm tâm huyết 

tạo nên. Làm được những điều ấy cũng là một hoạt động tích 

cực làm tôn vinh vẻ đẹp di sản kiến trúc Việt Nam./. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐÌNH LÀNG YÊN PHÚ 
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Công chúa Phương Dung ngự trên đỉnh núi giữa Thanh Đàm  

trước đình làng Yên Phú 
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Tượng Sư bà Phương Dung thờ tại đình làng Yên Phú 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

113 
 

SẮC PHONG ĐÌNH YÊN PHÚ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA  

 

Th.s. Trần Mạnh Quang        

                                                                        

1. Đình Yên Phú trong mối tương quan thờ tự với 

chùa Yên Phú 

Tọa lạc trên vùng đất cổ Yên Phú, đình Yên Phú nằm 

trong một tổng thể gắn kết của đời sống tâm linh người dân 

nơi đây. Theo lời kể của các cụ phụ lão, tên gọi dân dã của 

Yên Phú xưa là làng Tráng
(65)

, một mảnh đất địa linh nhân kiệt 

với biết bao truyện tích thần kỳ. Nơi đây còn ghi dấu và lưu 

giữ nhiều sự tích, công trạng, phong thưởng của bao đời đối 

với những vị anh hùng làng Tráng có công giúp dân, giúp 

nước. 

Đình Yên Phú hiện không thấy ghi chép trong các thư 

tịch cổ nào. Chỉ biết rằng, ngôi đình này có từ rất lâu và từng 

bị bom làm đổ trong kháng chiến chống Pháp. Ngôi đình mới 

hiện được xây dựng trên nền cũ vào năm 2001. Về đối tượng 

thờ tự, đình Yên Phú thờ nhị vị thành hoàng là Trung Vũ đại 

vương và Đài Liệu đại vương, ngoài ra có phối thờ thêm công 

chúa Phương Dung. Trong khoảng thời gian đình bị hủy hoại 

“các cụ bô lão và nhân dân Yên Phú đã rước bài vị thành 

                                           
65 Nơi đây, tới đầu thế kỷ XIX là một xã thuộc tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, 

phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng. Năm 1831 đổi thuộc tỉnh Hà Nội, 

năm 1902 đổi thuộc tỉnh Cầu Đơ, sau là tỉnh Hà Đông. Năm 1965 đổi thuộc 

tỉnh Hà Tây, năm 1975 đổi thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Từ năm 1979 đến nay 

thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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hoàng làng về phối thờ với Phật tổ tại chùa Yên Phú”
(66)

. Và 

như vậy, kể từ đó cho tới lúc đình được khôi phục, chùa Yên 

Phú bên cạnh đảm nhiệm chức năng chính là thờ Phật còn 

đảm nhiệm thêm chức năng thờ thành hoàng thay cho đình. 

Chính từ mối liên hệ đặc biệt đó, cho nên nhắc tới lịch sử đình 

Yên Phú không thể tách rời mối tương quan với chùa Yên 

Phú.  

Chùa Yên Phú, theo truyền thuyết, có từ thời Hai Bà 

Trưng (thế kỷ I SCN), có hai tên chữ là Thanh Vân Tự hay 

Khánh Hưng Tự. Chùa gắn liền với sự tích nhà sư Phương 

Dung cùng hai người con nuôi là Trung Vũ và Đài Liệu tham 

gia vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chùa còn được ghi 

nhận là nơi vua Quang Trung Nguyễn Huệ dừng nghỉ để tập 

kết quân sĩ trước khi đánh đồn Ngọc Hồi, từ đó đánh vào 

thành Thăng Long (năm 1789). Trong kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ, chùa Yên Phú là địa điểm nuôi giấu cán 

bộ, đặt cơ sở hậu cần cho bộ đội phòng không. Với những giá 

trị lịch sử và thành tích đó, chùa đã được Nhà nước xếp hạng 

Di tích Lịch sử vào tháng 3 năm 1988, đồng thời phong tặng 

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Chùa hiện ngoài thờ 

Phật, còn thờ công chúa Phương Dung như một vị sư tổ, và 

hai vị con nuôi là Trung Vũ, Đài Liệu. 

 Do vậy, giữa chùa và đình Yên Phú có mối tương quan 

đặc biệt về các vị thần được thờ tự. Theo thần tích Yên Phú 

tự
(67)

, hiện còn lưu giữ tại chùa, nhị vị thành hoàng Trung Vũ, 

Đài Liệu chính là con nuôi của ni sư Phương Dung lúc còn trụ 

                                           
66 Hồ sơ di tích chùa Yên Phú, Bạch Văn Luyến soạn, tháng 7/ 1987. 
67 Bản thần tích Yên Phú tự, do Đông các Đại học sĩ Hàn lâm Lễ viện Nguyễn 

Bính soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (1572). 
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trì tại đây. Thần tích ghi rằng, Trung Vũ và Đài Liệu vốn là 

những vị thủy thần xuất thế, được nhà sư Phương Dung nhận 

làm con nuôi, đưa vào chùa nuôi dạy. Về sau, cả ba mẹ con ra 

sức hưởng ứng lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng đánh giặc cứu 

nước, lập nhiều công lao, được phong quyền cao chức trọng, 

sau hóa cùng một ngày, được nhiều triều đại phong kiến Việt 

Nam phong tặng và nhân dân nhớ ơn thờ phụng.  

Căn cứ vào thần tích, dễ nhận thấy, việc thờ phụng các vị 

thần (Trung Vũ, Đài Liệu, Phương Dung) ở đình Yên Phú vốn 

có gốc gác từ chùa. Tuy nhiên, nếu bóc tách lớp vỏ của vị Tả 

Tướng quân, Hữu Tướng quân được phong cho Trung Vũ, Đài 

Liệu oai hùng, sẽ thấy bóng dáng của các vị thủy thần với 

“đầu người, mình rắn, da có vảy cứng”
(68)

. Điều này phải 

chăng là sự phản ánh sự hỗn dung giữa tín ngưỡng bản địa 

(mà cụ thể ở đây là tục thờ thần Rắn) với một tôn giáo ngoại 

nhập (mà cụ thể ở đây là Phật giáo với hình tượng nhà sư 

Phương Dung làm mẹ nuôi), một sự quan phương hóa việc thờ 

tự các vị thủy thần đã có ở làng Yên Phú theo quan điểm của 

các nhà nước phong kiến Việt Nam.  

2. Sắc phong di tích 

 Qua khảo sát, về số lượng, hiện đình Yên Phú còn lưu 

giữ được hai mươi ba bản sắc phong. Trong thời gian đình bị 

hủy hoại, số sắc phong này được chuyển sang lưu giữ tại chùa 

Yên Phú, và được trao trả lại khi đình được khôi phục. Cụ thể 

hai mươi ba sắc phong như sau: 

 Dương Hòa 5 (1639) Chính Hòa 5 (1684) 

 Dương Hòa 8 (1642) Vĩnh Thịnh 6 (1710) 

                                           
68 Nguyên văn trong thần tích Yên Phú tự là “nhân thủ, xà thân, bì hữu cốt giáp”. 
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 Phúc Thái 5 (1647) Cảnh Hưng 1 (1740) 

 Phúc Thái 7 (1649) Cảnh Hưng 28 (1767) 

 Phúc Thái (...)
(69) 

Cảnh Hưng 44 (1783) 

 Khánh Đức 4 (1652) Cảnh Hưng 44 (1783) 

 Thịnh Đức 3 (1655) Tự Đức 6 (1853) 

 Thịnh Đức 4 (1656) Đồng Khánh 2 (1887) 

 Thịnh Đức 5 (1657) Duy Tân 3 (1909) 

 Vĩnh Thọ 3 (1660) Khải Định 9 (1924) 

 Cảnh Trị 8 (1670)  Khải Định 9 (1924) 

 Dương Đức 3 (1674) 

Trong đó, đáng lưu ý là hai trường hợp: Thứ nhất, có hai 

sắc cùng niên hiệu Cảnh Hưng 44 nhưng khác về nội dung và 

ngày tháng, một sắc là Cảnh Hưng 44, tháng 5, ngày 16 còn 

một sắc là Cảnh Hưng 44, tháng 7, ngày 26. Thứ hai, cũng có 

hai sắc cùng niên hiệu Khải Định 9 nhưng trùng nhau về nội 

dung và ngày tháng (rất có thể một bản đã được sao thêm?). 

Như vậy, xét về số lượng thì có hai mươi ba bản, nhưng căn 

cứ nội dung, theo chúng tôi, chỉ có hai mươi hai sắc. 

 Về hiện trạng, nhìn chung, các sắc được bảo quản tương 

đối tốt, chất giấy và màu sắc còn khá nguyên vẹn, rõ nét. Đi 

vào chi tiết, ngoài những sắc lưu giữ được gần như mới thì 

một số ít đã bị bong tróc nền giấy với mức độ nhẹ (chỉ làm 

phai màu, chứ hầu như không ảnh hưởng tới chữ). Cá biệt có 

một sắc niên hiệu Phúc Thái bị mất chữ ghi năm. Căn cứ quan 

sát thực tế, có thể xếp loại hiện trạng các sắc như sau: 

Sắc còn nguyên vẹn về chất liệu giấy, chữ và màu sắc rõ 

ràng: Dương Hòa 5, Dương Hòa 8, Phúc Thái 7, Khánh Đức 

                                           
69 Bị mất chữ không đọc được. 
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4, Thịnh Đức 5, Cảnh Trị 8, Dương Đức 3, Chính Hòa 5, Vĩnh 

Thịnh 6, Cảnh Hưng 1, Cảnh Hưng 28, Cảnh Hưng 44 (tháng 

5 ngày 16), Cảnh Hưng 44 (tháng 7 ngày 26), Tự Đức 6, 

Đồng Khánh 2, Duy Tân 3, Khải Định 9. 

Sắc còn tương đối nguyên vẹn, chất liệu giấy đôi chỗ bị 

bong tróc, màu hơi nhạt, chữ rõ ràng: Phúc Thái 5, Vĩnh Thọ 

3, Thịnh Đức 3, Thịnh Đức 4. 

Sắc còn nguyên vẹn về chất liệu giấy, màu sắc rõ ràng, 

một số chữ bị mất (có thể do vật sắc chà mòn): Phúc Thái (...), 

tháng 7, ngày 17. 

 Về thời kỳ phong, các sắc lưu giữ tại đây được chia làm 

hai loại: sắc thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Sắc thời Lê 

Trung Hưng sớm nhất là bản Dương Hòa 5 (1639), muộn nhất 

là bản Cảnh Hưng 44 (tháng 7, ngày 26). Sắc thời Nguyễn 

sớm nhất là bản Tự Đức 6 (1853), muộn nhất là bản Khải 

Định 9 (1924). Như vậy, sắc nơi đây có khá sớm (1639), trải 

trong một thời gian khá dài và liên tục cho tới những giai đoạn 

cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam (1924). Điều này, 

phần nào phản ánh tầm vóc quan trọng của những vị thần 

được thờ tự nơi đây thể hiện qua sự quan tâm ban sắc của các 

triều đại. 

 Về nội dung, giữa các sắc thời Lê Trung Hưng và thời 

Nguyễn có sự phân biệt khá rõ rệt. Sắc thời Lê Trung Hưng 

ban cho bà Phương Dung làm Công chúa với các mỹ tự như 

Khâm Từ, Nhu Ý, Đoan Dung, Thục Đức, Cẩn Hạnh, Từ Mỹ, 

Đôn Triết, Nghiêm Túc, Cung Ý, Ôn Cung, Nhân Ái, Ôn Hậu, 

Phương Phi, Ôn Hòa, Thuần Chính, Thuần Hậu, Diệu Linh, 

Thánh Thiện. Còn sắc thời Nguyễn ban cho hai vị Trung Vũ, 

Đài Liệu làm đương cảnh thành hoàng xã Yên Phú, huyện 

Thanh Trì với các mỹ tự Ngưng Hậu, Dực Bảo, Trung Hưng, 

Tĩnh Hậu, Tôn Thần, Trung Đẳng Thần.  
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Đặc trưng của sắc thời Lê ban cho bà Phương Dung chỉ 

ghi các mỹ tự phong tặng chứ không ghi về địa phương thờ tự. 

Ngoài ra, ở cuối nội dung phong sắc có hai chữ “cố sắc” (cho 

nên sắc). Sắc thời Nguyễn ban cho hai vị Trung Vũ, Đài Liệu 

ghi rõ địa phương nhận sắc thờ tự, chức tước phong tặng của 

triều đình ban cho, cuối nội dung sắc có ghi hai chữ “khâm 

tai” (kính thay).  

Một điều đáng lưu ý là trong các sắc phong lưu giữ tại 

đây ngoài việc cho biết về đối tượng và các mỹ tự được 

phong tặng còn chứa đựng thêm một số dữ liệu phản ánh lịch 

sử của từng thời kỳ phong sắc. Sắc phong Thịnh Đức 3 

(1655), Thịnh Đức 4 (1656), Thịnh Đức 5 (1657) đều ghi 

việc “uy vũ phấn dương, tướng sĩ dũng nhuệ, tất tru nghịch 

tặc, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang sơn nhất thống”
(70)

, 

nghĩa là uy vũ phấn phát, tướng sĩ mạnh mẽ tinh nhuệ, diệt 

trừ hết bè lũ nghịch tặc, giành được thắng lợi trọn vẹn, thu về 

giang sơn thống nhất. Hay “mặc trợ tướng sĩ tiến công Thuận 

Quảng địa phương, khu trừ cuồng khấu đồ đảng, đại thu toàn 

thắng”
(71)

, nghĩa là trợ giúp tướng sĩ tiến công vùng Thuận 

Quảng, diệt trừ bè lũ giặc cướp ngông cuồng, giành được 

toàn thắng.  

Sử sách đã cho biết, đời Thịnh Đức (1653 - 1658) thời 

vua Lê Thần Tông là thời kỳ diễn ra những cuộc chiến ác liệt 

giữa tập đoàn Lê, Trịnh ở Đàng Ngoài với tập đoàn họ 

Nguyễn ở Đàng Trong (vùng Thuận Hóa - Quảng Nam, gọi tắt 

là Thuận Quảng) với mục đích tranh giành lãnh thổ. Tập đoàn 

Lê, Trịnh muốn chấm dứt tình trạng cát cứ của họ Nguyễn ở 

Đàng Trong trù phú, nên ra sức điều quân vào phương Nam. 

                                           
70 Sắc Thịnh Đức 3 (1655), tháng 7, ngày 6. 
71 Sắc Thịnh Đức 4 (1656), tháng 5 nhuận, ngày 13. 
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Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi: “Ất Mùi 

năm thứ 3 (1655), tháng 2, mùa Xuân. Quân của họ Trịnh xâm 

lấn châu Nam Bố Chính. Tháng 4, mùa Hạ, Thái tông Hiếu 

Triết hoàng đế ra hạ lệnh cho bọn Thuận Nghĩa Hầu và Chiêu 

Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật đem quân đánh Bắc Bố Chính, đánh 

phá được họ Trịnh... Tháng 9, Trịnh Tráng sai con là Tạc làm 

thống lĩnh, tiến quân vào Nghệ An... Bính Thân năm thứ 4 

(1656), tháng 12, mùa Xuân, Vũ Văn Thiêm, Đào Văn Nhiêu 

đánh nhau với quân của Nguyễn Hữu Tiến ở Mẫn Tường và 

Bình Lãng. Quân bên Trịnh bị thua to... Tháng 5, mùa Hạ, 

Trịnh Tuyền dẫn quân đánh nhau với Tống Phúc Khang ở Đại 

Nại... Đinh Dậu năm thứ 5 (1657), tháng 6, Trịnh Căn sai các 

tướng đánh nhau với quân của Tống Hữu Đại ở Nam Hoa... 

Tháng 12, mùa Đông, bọn Đào Quang Nhiêu, tướng bên Trịnh 

đánh nhau với quân Nguyễn Hữu Tiến ở xã Tuần Lễ...”
(72)

. Cả 

một thời kỳ lịch sử đầy biến động phân tranh đó đã được in 

dấu vào những bản sắc phong thời kỳ này với mong muốn của 

vua Lê - chúa Trịnh sẽ nhận được sự âm phù của những vị 

thần nơi đây cho thắng lợi của cuộc chiến đấu với quân 

Nguyễn. Sắc phong Cảnh Trị 8 (1670) thì nhắc tới việc “tiêu 

trừ Mạc nghiệt, thu phục cảnh thổ, nhất cử thành công”, nghĩa 

là diệt trừ mầm mống tai vạ họ Mạc, thu phục bờ cõi, một lần 

ra tay giành được thắng lợi. Đây có lẽ là sắc ban để nhớ tới sự 

kiện vào năm 1667, quân Lê - Trịnh do Đinh Văn Tả và 

Nguyễn Hữu Đăng chỉ huy đã hạ được thành Cao Bằng, Mạc 

Kính Vũ phải bỏ chạy sang nương nhờ nhà Thanh (Trung 

Quốc), nhưng bị nhà Thanh bắt giải trả về, kết thúc hoàn toàn 

giai đoạn cát cứ Cao Bằng của tàn dư họ Mạc suốt hơn 70 

năm (1592 - 1667). Ngoài ra, còn một số sự kiện như sinh 

                                           
72 Quốc sử quán triều Nguyễn. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Viện 

Sử học (dịch). Nxb Giáo dục. Hà Nội 1998, tr.702 - 705. 
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hoàng tử, vua mới lên ngôi, đại lễ khánh tiết mừng thọ nhà 

vua cũng được nêu lên trong các sắc phong khác
(73)

. 

3. Một số vấn đề đặt ra 

Nội dung và một số vấn đề liên quan đến 23 bản sắc 

phong hiện còn lưu giữ được tại đình Yên Phú đặt ra một số 

vấn đề sau đây: 

3.1. Trong 23 bản, sắc thời Lê Trung Hưng chiếm tới 18 

bản, còn sắc thời Nguyễn chỉ có 5 bản. Rõ ràng, sắc thời Lê 

Trung Hưng gấp hơn bốn lần sắc thời Nguyễn. Điều này phải 

chăng thời Lê nói chung, Lê Trung Hưng nói riêng có sự quan 

tâm tới việc chỉnh trị và quy chuẩn các thần (thần quyền) 

trong dân gian hơn?  

Lần lại lịch sử, vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) 

đời vua Lê Anh Tông đã giao cho Hàn lâm Lễ bộ Đông các 

Đại học sĩ Nguyễn Bính chủ trì xét duyệt, chỉnh lý các sắc 

phong, thần tích, thần phả do làng xã kê khai lên. Năm Vĩnh 

Hựu đời vua Lê Ý Tông (1740 - 1786) lệnh cho Quản giám 

bách thần tri điện Hùng lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền sao 

chép lại và tiếp tục soạn thêm. Lê Quý Đôn trong Kiến văn 

tiểu lục ghi rõ: “Tháng 4 năm Ất Mùi niên hiệu Vĩnh Thịnh 

(1715) triều đình hạ lệnh cho quan chức hai ty các xứ, xét 

trong bản xứ có thần từ tối linh thì bảo dân địa phương khai 

                                           
73 Sắc phong Phúc Thái 7 (1649) ban mừng hoàng gia “đản sinh hoàng tử, 

trùng tông thống long quốc”; sắc phong Duy Tân 3 (1909) ban mừng “đại lễ tấn 

quang” (lên ngôi) của nhà vua (tuy sắc vào năm Duy Tân 3, nhưng trong sắc 

ghi rõ “Duy Tân nguyên niên, tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân”, 

nghĩa là năm Duy Tân thứ nhất cử hành đại lễ tấn quang, ban cho bảo chiếu ra 

ơn sâu rộng); sắc phong Khải Định 9 (1924) ban mừng đại lễ khánh tiết mừng 

thọ nhà vua bốn mươi tuổi 
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số, trình bày đủ bằng chứng, dấu tích để nộp đúng kỳ hạn, 

giao quan xét duyệt và định thứ tự phong sắc”
(74)

.  

Đến thời nhà Nguyễn, ngay từ năm Gia Long 3 (1804) 

đã có lệnh buộc Bắc Thành (từ Ninh Bình trở ra phía Bắc, 

bao gồm cả Thăng Long cũ) khai danh sách các thần hiện có 

để quy định vị nào được giữ, vị nào phải bỏ
(75)

. Trong Quốc 

triều chánh biên toát yếu cho biết: “... Liễu Hạnh công chúa 

và các vị thần đã phong trước rồi... cứ để như cũ... Khi 

trước hiện thần là Đại Vương, Thánh Phi, Công chúa, Công 

hầu, Quý phủ, bây giờ theo nghĩa hoặc đổi ra Tôn thần hoặc 

Chi thần, Phủ quân, Phu nhân...”
(76)

. Như vậy, có thể thấy 

rõ, sang thời Nguyễn, thần đã bị xuống cấp cùng với sự mất 

ngôi của nhà Lê. 

3.2. Việc Trung Vũ và Đài Liệu được ban sắc làm đương 

cảnh thành hoàng, cùng sự tích ghi chép trong thần tích Yên 

Phú tự cho thấy rõ mô típ của thành hoàng dựng lên. Thần 

tích ghi: Trung Vũ, Đài Liệu vốn là thủy thần xuất thế làm 

người, có tài năng đảm lược khác thường, theo mẹ nuôi là bà 

Phương Dung kêu gọi nhân dân hưởng ứng khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng, trực tiếp đánh giặc cứu nước, được Hai Bà Trưng 

phong làm Tả Tướng quân và Hữu Tướng quân. Khi giặc tan, 

hai vị cùng bà Phương Dung trở về quê cũ, lúc này đã được 

phong làm thực ấp, nhân một năm trời hạn hán làm phép hô 

                                           
74 Lê Quý Đôn. Kiến văn tiểu lục. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Sử 

học. Nxb Văn hóa Thông tin, 2007, tr.127. 
75 Theo: Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. 

Http://www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 
76 Quốc sử quán triều Nguyễn – Quốc triều chánh biên toát yếu – NXB Nghiên 

cứu Văn Sử Địa Việt Nam, 1972, tr.246, 247 (ấn bản điện tử) 
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mưa gọi gió tưới cho mùa màng được bội thu. Sau khi hóa, 

các vị được nhân dân nhớ ơn thờ tự.  

Như vậy, ở đây đã có sự quy chuẩn “lý lịch” thành hoàng 

thường thấy: Sinh đẻ thần kỳ (Từ trứng nở ra) - Hình dáng khác 

thường (Đầu người, mình rắn, da có vảy giáp) - Tài đức siêu 

phàm (Tinh thông văn võ) - Công nghiệp lớn lao (Làm tướng 

đánh giặc, gọi mưa chống hạn) - Lúc chết cũng khác thường 

(Hóa vào một hôm mưa gió) - Được nhân dân và triều đình nhớ 

ơn thờ tự ban phong.  

Ngoài ra, lý lịch Trung Vũ, Đài Liệu còn xây dựng thêm 

một dạng thức nhân hóa thần tự nhiên (nhiên thần), đó là: Báo 

mộng - Xuất thế làm người - Học tập thành tài - Ra tay giúp 

dân giúp nước - Báo trước lúc sắp rời cõi trần - Sau khi mất 

còn hiển linh ứng. Có thể nói, sắc phong thành hoàng cho 

Trung Vũ, Đài Liệu là một minh chứng cụ thể cho lý tưởng về 

thần linh - Lực lượng cõi âm - Hộ quốc an dân, thuần phục 

triều đình của nhà nước phong kiến Việt Nam.  

3.3. Việc Trung Vũ và Đài Liệu là hai vị thủy thần lại có 

thể trở thành con nuôi và được bà Phương Dung, một nhân vật 

Phật giáo nuôi dạy tại chùa Yên Phú phải chăng phản ánh sự 

hỗn dung giữa tín ngưỡng bản địa vào hệ thống thờ tự chính 

thống khi các triều đại phong kiến chủ trương dẹp bỏ các dâm 

thần (tức các vị thần nguyên thủy, không mang các yếu tố của 

hệ ý thức phong kiến quan phương). Nhiều khả năng Trung 

Vũ và Đài Liệu vốn là nhiên thần bản địa đã xuất hiện từ rất 

lâu trong tâm thức tôn giáo của người dân nơi đây. Về sau, 

đứng trước nguy cơ bị loại bỏ bởi sự thay đổi hệ thống cấu 

trúc thờ thần do nhà nước phong kiến áp đặt, những vị thần 

này đã phải nhân hóa bằng một lý lịch của những nhân vật 
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lịch sử như: con nuôi nhà sư Phương Dung chùa Yên Phú, lớn 

lên trở thành Tả Tướng quân, Hữu tướng quân của Hai Bà 

Trưng, đánh giặc Hán cứu nước giúp dân. Lý lịch này của 

Trung Vũ và Đài Liệu phù hợp với tiêu chuẩn của các vị thần 

chính thống theo quan điểm của nhà nước phong kiến Việt 

Nam với các chức năng cơ bản là “hộ quốc tý dân”, “linh phù 

vương nghiệp”.  

4. Góp ý cho công tác bảo quản sắc phong hiện nay 

 Với những giá trị lịch sử văn hóa hết sức quý giá của 

các bản sắc phong đình Yên Phú, đặc biệt là 18 bản thời Lê 

Trung Hưng với bản sớm nhất có niên đại cách nay gần bốn 

trăm năm
(77)

, đề nghị các cơ quan chức năng ban ngành các 

cấp và nhân dân làng Yên Phú cần có sự quan tâm chu đáo 

trong việc gìn giữ, bảo quản những di văn này. Một trong 

những giải pháp cho việc bảo quản là các sắc phong nên được 

tiến hành sao chụp toàn bộ với kích thước y nguyên, đề phòng 

hư hỏng hay mất mát đáng tiếc, lưu lại một cách nguyên vẹn 

cho mai hậu./. 

 

                                           
77 Sắc Dương Hòa 5 (1639). 
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THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ (BẢN LƯU Ở YÊN PHÚ TỰ) 

Phiên âm 

Trưng Nữ vương triều âm thần nhất vị Thái hậu, dương 

thần nhị vị Đại vương phổ lục Bắc chi Bộ thượng đẳng. 

Quốc triều Lễ bộ chính bản. 

Việt tích Nam thiên khởi vận, hoành phân Dực Chẩn chi 

sơn hà. Bắc quốc sơ phong, trực hướng Đẩu Ngưu chi phân 

dã. Tự Hùng triều Kinh Dương Vương, thừa quân phụ mệnh 

phân phong, mệnh vi ngã Việt đế vương chi tông, Hoan Châu 

thắng địa, kiến lập kinh đô. Nghĩa Lĩnh hình cương, trùng tu 

miếu điện, truyền quốc tái thế, xưng Lạc Long Quân, thú 

Động Đình tiên nữ. Cư ư Nghĩa Lĩnh sơn thượng đầu, ngũ sắc 

tường vân xán lạn. Ẩu Cơ ư thị hữu dựng, cập sinh hạ nhất 

bào bách noãn, đĩnh xuất bách nam chi tường, đô thị anh hùng 

quán thế, đức độ quá nhân. Cập ký trưởng thành, Vương nãi 

kiến hầu lập bình, phân quốc trung vi thập ngũ bộ. Tiên thị 

Long Quân vị Ẩu Cơ viết:  

- “Ngã thị long chủng, nương thị tiên tung. Tuy âm dương 

ngũ hành chi khí hợp nhi hữu tử, nhiên phương loại bất đồng, 

thủy hỏa tương khắc, bất khả dữ chi đồng cư, nhân dữ chi 

tương biệt”.  

Nãi phân ngũ thập tử tòng phụ quy hải vi Thủy thần, phân 

trị chư giang đầu hải giác. Ngũ thập tử tòng mẫu quy sơn vi 

Sơn thần, phân trị chư bạn thượng nhạc trung. Kỳ dĩ hữu sự 

tương văn, tắc lai tương trợ bất đắc tương phế yên. Cải chung 

Hùng gia hữu sơn thủy bách thần, thường năng xuất thế đầu 

nhập nhân gia vi tử, dĩ hộ quốc tý dân. Hà gia hữu phúc tắc 

ngộ đắc chi. 
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Khước thuyết: Thời trực Hùng đồ thập bát thế tương 

truyền chi mạt tạo, thiên ý cáo chung. Lịch chí Đông Hán, tiên 

thị chỉ thời, tại Sơn Nam hạ đạo, Nghĩa Hưng phủ Thượng 

Hiền huyện Lưu Hàm hương, gian hữu Trương Công, húy 

Điều. Kỳ tiên thụ phong, thế thừa tư ấm, phối bản quận nhân 

thê Phùng Thị húy Huệ, truyền gia thi lễ, lũy thế trâm anh, sở 

vị thường môn nhi phối. Nam hữu sổ nhân. Hậu sinh thứ nữ 

danh viết Phương Dung, nãi hữu trầm ngư lạc nhạn chi dung, 

hữu bế nguyệt tu hoa chi mạo, phong tư yểu điệu, tổng mỹ vô 

song. Niên phương thập lục, túc khiết lương duyên giai kỳ vị 

định, cố bất giá phu. Mộ kỳ Phật đạo. Nhất nhật vãng chí 

Thăng Long thành (cổ hiệu Phụng Thiên) phủ, Thường Tín 

châu Thanh Trì huyện (cổ hiệu Thanh Đàm) đích chí Yên Phú 

trang địa đầu, kiến hữu nhất tự sở, nãi tứ cố du quan, diệc hữu 

mĩ tai. Tưởng nhất thắng cảnh phong quang hĩ. Kiếnhiệu viết: 

Thanh Vân cổ tự. Nãi tự nguyện cư chi. Triều triều hương 

đăng trụ trì vu thử tự. Tài đắc nhất niên, thị nhật nãi vãng chí 

Kim Ngưu tiểu giang tân xứ dục chi. Nhật vị chính trung, 

ngưỡng thiên kiến tường vân nhất phiến hướng nãi nhi hạ la 

nhiễu chi. Nãi thất kinh tẩu hồi tự sở. Thử dạ mộng kiến nam 

nhân nhất tướng, y triền phục li châu đái, thân hưu dị kỳ, tòng 

tự thủy lộ nhi lai, tự xưng vi thủy thần chi quan, vị viết:  

- “Hương gia hậu đức, thiên dĩ chiếu tri, định hứa thủy thần 

nhị vị giáng sinh xuất thế đầu nhập vi tử. Vật khả ưu chi”.  

Thần nhân ngôn ngật, bộ hạ long chu đằng không nhi khứ. 

Nãi tỉnh lai ám tưởng tri kỳ mộng hĩ. Minh nhật nãi vãng quá 

ư miếu lộ, vọng kiến miếu tiền hữu nhị noãn thậm trường, nãi 

chấp thủ tương hồi tự sở. Hốt kiến nhị noãn phá xuất nhị 

thanh như lôi lẫm liệt. Thời (Quý Tỵ niên tứ nguyệt nhị thập 

nhị nhật) hiện đắc nhị công, nhân thủ xà thân, bì hữu thể giáp, 
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tướng mạo thù thường, thiên tư trường đại, nãi tri thị thủy 

thần xuất thế. Kỳ gian Yên Phú trang, phụ lão dữ nhân dân 

giai văn chi, dĩ vi kỳ, chí vu bản tự. Nhị công vị phụ lão viết: 

- “Ngã huynh đệ bản thị thủythần, nhữ trang phụng sự. 

Đệ nhất viết Trung Vũ. Đệ nhị viết Đài Liệu. Phụng thiên 

đình chi mệnh giáng sinh phù quốc!” 

Ư thị phụ lão nhân dân giai đại kinh, toại hành lễ, tấu viết: 

- “Thần trang quả thị phụng sựthủy thần vị hiệu như thử”. 

 Nãi hành lễ bái hạ, khất vi thần tử. Ư thị nhị công Thái bà 

phủ dưỡng, chí nhị công niên thất tuế, thiên tư cao mại, học 

lực tinh thông, thục độc binh thư, trường ư võ lược. Kỳ gian 

thiên hành đại hạn chi họa, tiêu hòa sát giá. Ư thị nhị công tức 

truyền bản trang thiết đàn kỳ đảo thiên địa, âm chúc thỉnh 

nhất khoảng gian. Hốt kiến thiên địa hối minh, nhật trung tự 

dạ, phong vũ đại tác nhất trận, chỉ đắc nhất phương dân, đồng 

điền thủy mãn. Thị niên hòa cốc phong đăng hảo dã. Tự thử 

dân giai an nghiệp, dĩ đức vọng phục chi.  

- Gian hữu Tô Định đề binh chí cảnh, xâm chiếm Trung 

Nguyên. Triệu tính tàn thương, vô nhân cứu cực. Chí thử tiền 

Hùng vương điệt nữ húy Trắc, nữ trung hào kiệt, thế thượng 

thánh thần, đại phấn hùng uy, cử binh lai chiến. Nhiên đương 

thời nam nhi thao lược, vị hữu kỳ nhân, nữ tướng soái binh, 

thần linh phát động. Trưng Nữ mật cáo vu Tản Viên, Sơn 

Thánh hội đồng bách thần tại Hát Môn giang khẩu (tức Sơn 

Tây xứ) thiết đàn tế cáo chư linh thần. Nãi chúc viết: 

“Thiên sinh nhất nhân vi thiên địa vạn vật chi tông chủ, 

sinh linh sở hệ, thảo mộc sở khai. Lịch lịch tiền đại đế vương, 

thiên tử thánh minh, triều đình hữu đạo, ái dân ưu quốc, đức 

hóa hoằng phu, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Kim hữu 
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dị tính Tô Định, khuyển dương thường thái, tứ lộng xương 

cuồng, ngược chính tàn dân. Thiên địa thần dân cộng uẩn. 

Thiếp thiểm dĩ tiền Hùng Vương dư điệt, nhất cá nữ nhân, 

thuyết đáo sinh linh, hoàng thiên hữu lệ. Kim nhật thống tâm 

thương xích, trượng nghĩa trừ tàn. Nguyện bách vị chư tôn 

thần linh, hội đàn giám thệ, lực hộ thiếp Trưng nữ, đề binh 

thảo tặc, bảo quốc cứu dân. Tỷ thiếp khắc phục tổ tông cựu 

vật, trí sinh linh vu nhẫm tịch chi thượng, xuất sinh linh vu 

thủy hỏa chi trung, thứ vô phụ Hoàng thiên chi ý, thỏa tiên 

hoàng miếu tự chi linh, úy tổ phụ cửu tuyền chi hạ”.  

Chúc ngật, hoán xuất âm binh thiên hàng vạn đội, tái 

truyền hịch, vu Nam bang các đạo, châu huyện thần dân, mỗ 

hữu anh linh tài trí, đức độ quá nhân, khắc nhật bát thủ binh 

đinh phiên thần chí thảo. Ư thị Phương Dung nương dữ nhị 

công hầu, mẫu tử đồng tâm phù quốc. Nãi nhất văn nữ quân 

chiếu, tứ hải võ thần tâm, tức nhật mộ xuất hương binh sổ 

thiên nhân, nãi thủ Yên Phú trang nhân cường tráng, đắc nhị 

thập ngũ nhân vi gia thần nội thủ. Tức nhật Thái bà dữ nhị 

công, cử binh tiên tiến, lộ thượng tinh kỳ phong suy vạn lý, 

chinh cổ lôi động thiên sơn. Nhất nhật tiến chí Trưng Nữ 

vương đồn. Nãi kiến nhị công, tự đặc thần lực, văn võ toàn 

tài, nãi vị viết: 

- “Thiên nhân giáng sinh xuất thế, phi thị trần nhân!” 

Nãi thiên nhị công vi Chỉ huy sứ tả hữu tướng quân, thiên 

dưỡng mẫu Phương Dung vi công chủ. Tự thử mẫu tử giai 

triêm nhu thánh trạch, ưu ốc hoàng ân, hương hỏa cái hữu 

duyên hĩ. Tức nhật nhị công truyền binh sĩ dữ nhân dân, tu lý 

miếu sở. Nhị công khẩu chiêm nhất thi vân: 

Tự cổ đế vương ức triệu dân  
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Quy thần tất tự điến tinh thần  

Thử truyền vị biện Chân tương Ảo 

 Hồi tưởng Sơn danh Phật tức Chân. 

Nhất nhật thiết yến, triệu phụ lão dữ nhân dân lai yến ẩm 

chi. Nhị công vị phụ lão cập gia thần viết:  

- “Ngã huynh đệ tự kim nhi hiển vị, ư nhữ trang phụng 

sự nguyên tiền nhị vị. Tư ngã hữu dưỡng mẫu Thái bà. 

Nhược hậu nhật vạn nhất, ư nhữ trang phụng sự tam vị đồng 

kỳ phối dã” 

Phụ lão văn chi giai tòng mệnh, bái hạ. Ư thị dưỡng mẫu 

Thái bà nãi trí hoàng kim thập hốt, hậu nhật dĩ cung tế tự. 

Minh nhật kiến sứ giả phụng chiếu thư lai, sai mẫu tử khắc 

nhật đề binh thảo Định. Nhất nhật nhị công mẫu tử, tiến binh 

dữ Trưng Nữ vương trực chỉ Tô Định đồn, phân vi ngũ đạo 

đại phá nhất thời. Định binh tẩu tán, cầm đắc đại tướng. Lĩnh 

Ngoại trúc lục thập ngũ thành, tận phục Nam bang cảnh thổ. 

Trưng Nữ toại tức vương vị. Thời đương hạ thiên ngũ nguyệt 

thập bát nhật trung tuần, kiến sứ giả phụng chiếu thư lai, trung 

ngôn Định tặc dĩ bình, ban chiếu hồi. Công phụng mệnh hoàn. 

Vương đại khai khánh hạ, gia phong tướng sĩ đẳng cấp hữu 

sai hứa Công mẫu tử phản hồi Thanh Trì thực ấp. Cập bái tạ 

phản hồi nhậm sở. Ư thị nhị công dữ mẫu, hạ long chu phản 

hồi, chí Kim Ngưu tại trung giang thứ, tự kiến hoàng vân nhất 

phiến như xích quyên chi hình, tự thiên trực giáng ư long chu 

trung. Hốt kiến nhị công dữ mẫu giai đại kinh, tẩu thượng vu 

Yên Phú trang địa đầu biên giang xứ, cộng tọa trú ư khu đống. 

Hốt kiến thiên địa hối minh vũ phong bạo tác. Tự kiến Thái 

bà kỵ giá sắc trung hữu thái y, tòng vân đằng không nhi khứ. 
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Ư thị nhị công tự thân phi xuất vu giang trung một biến, diệc 

đồng hóa hĩ (thời thập nhất nguyệt sơ thất nhật). Khoảng gian, 

giang đào dũng phất, giao long xà giải giai điệt xuất, dẫn toại 

khứ. Sĩ tốt dữ nhân dân giai đại kinh, hành biểu tấu vu triều. 

Vương sai phản hồi hành lễ tế ngật, tức truyền cấm thử địa, 

hiệu viết: “Đồng Lăng xứ”, chuẩn hứa Yên Phú trang vi hộ 

nhi sở tại, dĩ phụng chi. 

Kỵ chí Lê Đại Hành vương, Thiên Phúc niên gian, khảo 

khóa bách thần, kiến kỳ hiển linh, toại tặng phong nhất vị 

Hoàng thái hậu Tuệ Tĩnh phu nhân, tặng phong nhị vị Bản 

cảnh Thành hoàng Linh phù chi thần. Sắc phục hoàng xích 

bạch hành lễ tịnh cấm. 

Nhất phong Thánh mẫu Phương Dung Trinh Thục Chí 

Đức Đoan Trang Cẩn Tiết Hoàng thái hậu 

Nhất phong Trung Vũ Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vận Dương Vũ Dực Thánh Bảo Cảnh Hiển Hựu Trợ Thuận 

Linh Ứng Đại vương 

Nhất phong Đài Liệu Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vận Dương Vũ Dực Thánh Bảo Cảnh Hiển Hựu Trợ Thuận 

Linh Ứng Đại vương. 

Khước thuyết tự thử dĩ hậu, giai nẫm trứ linh ứng cố đa. 

Thời thuộc Đông Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, phàm tam 

bách thập tứ niên chí thử, Nam bang điệt hữu Đinh, Lê, Lý, 

Trần, tứ tính khai sáng hoàng đồ, đại đại thường hữu biến hóa 

thần kỳ, lịch triều hộ quốc hiện hữu anh linh. Sắc chỉ ban Yên 

Phú trang trùng tu miếu điện dĩ phụng tự chi. Kỳ dư hưuu tai! 

Nhất phụng khai sinh hóa các tịch dữ húy tự thiết cấm: 

Phương Dung, Trung Vũ, Đài Liệu, chuẩn hứa Yên Phú trang 

phụng tự! 
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Nhất sinh thần tứ nguyệt nhị thập nhị nhật chính lệ, lễ 

dụng thượng trai bàn, hạ hắc trư xôi tửu bạch viên bính 

xướng ca. 

Nhất hóa thần thập nhật nguyệt sơ thất nhật chính lệ, lễ 

dụng như tiền, xướng ca tịnh cấm. 

Nhất lệ khánh hạ kỳ phúc ngũ nguyệt thập bát nhật chính 

lệ, lễ dụng như tiền xướng ca. 

Hồng Phúc nguyên niên, mạnh xuân cát nhật, Hàn lâm 

lễ viện Đông các đại học sĩ, thần Nguyễn Bính phụng soạn 

chính thể. 

Hoàng triều Vĩnh Hựu lục niên, trọng thu cát nhật, Nội 

các Bộ Lại tái tuân cựu chính bản phụng tả. 

Hoàng triều Thánh Thái thập thất niên, mạnh hạ cát 

nhật, xã nội Đạo sĩ tái tuân cựu chính bản phụng tả (nội kim 

di cú cải thất tự). 

Dịch nghĩa 

Phả chép về: Một vị âm thần Thái hậu, Hai vị dương thần 

đại vương triều Trưng Nữ vương. 

Chính bản bộ Lễ quốc triều, thuộc chi Bắc bộ thượng 

đẳng. 

Nước Việt xưa trời Nam mở vận, chia ngang núi sông 

hướng sao Dực, sao Chẩn. Nước Bắc mới phong thẳng chia rẽ 

hướng sao Đẩu, sao Ngưu. Triều Hùng từ Kinh Dương Vương 

nối nghiệp vua cha, phân phong mệnh làm dòng dõi đế vương 

nước Việt. Hoan Châu thắng địa, xây dựng kinh đô. Trên núi 

Nghĩa Lĩnh, sửa làm miếu điện. Truyền nước đời sau xưng là 

Lạc Long Quân, lấy vợ là tiên nữ Động Đình, sống trên núi 

Nghĩa Lĩnh, nơi này có mây lành ngũ sắc tỏa ánh sáng soi. Âu 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

131 
 

Cơ mang thai, sinh ra bọc trứng, nở ra trăm người con trai. Đó 

đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, đức độ hơn người. 

Đến tuổi trưởng thành, vua phong cho tước hầu, lập làm phên 

dậu, phân trong nước thành 15 bộ. 

Thế rồi Long Quân nói với Âu Cơ rằng:  

- “Ta là giống rồng, nàng là giống tiên. Tuy khí ngũ hành 

hòa hợp mà sinh được con cái nhưng Thủy, Hỏa vốn hai 

giống khắc nhau, không thể ở cùng một nơi, nên phải chia ra”. 

Bèn chia 50 con theo cha xuống biển là Thủy thần, cai 

quản nguồn sông, góc biển. 50 con theo mẹ về núi làm Sơn 

thần, cai quản các ngọn núi và ruộng đồng. Trong thời gian đó 

nếu ai có chuyện xảy ra thì các anh em cùng nhau đến giúp 

đỡ, không để diệt vong. Nhà Hùng kể từ đó khắp núi sông đều 

có thần. Các thần có thể đầu thai làm con cái các gia đình 

phàm trần để giúp đỡ cho đất nước. Nhà nào có phúc ắt sẽ 

được hưởng. 

Lại nói: Hùng đồ truyền 18 đời đã đến lúc cuối, ý trời 

đã định. Trải đến trước thời Đông Hán, ở làng Lưu Hàm, 

huyện Thượng Hiền, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam Hạ có 

ông Trương Công Điều (tên húy là Điều) là người được kế 

thừa tập ấm, lấy vợ là Phùng Thị, tên húy là Huệ, vốn là 

người cùng quận, dòng dõi trâm anh nức tiếng đã lâu, cũng 

là chỗ môn đăng hậu đối. Ông bà đã sinh mấy người con 

trai, sau này sinh thêm con gái đặt tên là Phương Dung. 

Nàng có sắc đẹp chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa 

nhường, dáng vẻ yểu điệu thướt tha không ai sánh bằng. 

Năm vừa tròn 16 tuổi, duyên lành chưa định, nguyện không 

lấy chồng, một lòng mộ theo đạo Phật.  

Một ngày nọ nàng đến huyện Thanh Trì (xưa gọi là 

Thanh Đàm), châu Thường Tín, thành Thăng Long (tên xưa 
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là phủ Phụng Thiên). Khi đến đầu làng Yên Phú thấy một 

ngôi chùa, ngoảnh trông bốn bề thấy phóng khoáng đẹp đẽ, 

cảnh vật như thắng cảnh nơi nào, bèn đặt tên là Thanh Vân 

cổ tự và nguyện ở lại chùa này sớm khuya hương khói.  

Ở đó vừa tròn một năm, ngày nọ, bà đến bến sông Kim 

Ngưu tắm. Lúc này mặt trời chưa đứng bóng. Ngước mắt 

nhìn lên thì thấy một đám mây lành hình như vóc nhiễu sà 

xuống. Kinh hãi bà chạy về chùa, đêm hôm đó nằm mộng 

thấy một người tướng nam mặc áo gấm, đeo ngọc châu, 

thân thể kỳ dị từ dưới nước đi lên, tự xưng là quan Thủy 

thần và nói với bà rằng:  

- “Nhà ngươi đức dày, trời đã soi tỏ, lệnh cho hai vị 

Thủy thần đầu thai xuống làm con nên chớ có lo lắng về 

điều đó”.  

Nói rồi vị thần lên thuyền rồng, bay trên không mà biến 

mất. Tỉnh lại mới biết là một giấc mộng kỳ lạ. Sáng hôm sau, 

trong khi đi qua đường chỗ miếu, thấy trước miếu có hai quả 

trứng rất lớn, bà bèn cầm lấy mang về chùa. Bỗng từ hai quả 

trứng phát ra hai tiếng nổ như sấm dậy (đó là ngày 22 tháng 4 

năm Quý Tỵ), trứng tách vỏ và xuất hiện hai vị đầu người, 

thân rắn, mình có vảy giáp, tướng mạo kỳ lạ, thiên tư to lớn, 

mới biết đó là thủy thần xuất thế. Các cụ phụ lão và dân làng 

Yên Phú nghe về sự việc kỳ lạ ấy thì cùng nhau kéo đến chùa. 

Hai vị liền nói với các phụ lão rằng:  

- ‘‘Anh em chúng ta vốn là thủy thần mà các ông thờ 

phụng lâu nay, một người tên là Trung Vũ, một người tên là 

Đài Liệu. Nay phụng mệnh Thiên đình giáng sinh để giúp 

đỡ cho đất nước”.  
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Các vị phụ lão và nhân dân đều sợ hãi hành lễ và tâu 

rằng: 

- “Làng chúng tôi quả là có thờ các vị Thủy thần có tên 

như vậy!” 

Bèn hành lễ bái tạ và xin nhận làm bề tôi. Thế là hai ông 

được Thái bà
78

 nuôi dưỡng. Khi các ông lên bảy tuổi, thiên tư 

càng tỏ rõ, học lực tinh thông, đọc thạo binh thư, giỏi về võ 

lược. Thời gian đó trời làm hạn hán, cây cối đều chết khô. 

Lập tức hai ông truyền dân làng lập đàn để cầu âm dương trời 

đất. Vừa cầu được một lúc, bỗng thấy trời đất u ám, giữa ban 

ngày mà tựa như đêm. Mưa to gió lớn nổi lên khắp cả một 

vùng rộng, ruộng đồng đầy nước. Năm đó được mùa lớn. Từ 

đó nhân dân đều yên ổn làm ăn, đều phục ơn đức của hai ông.  

Thời đó, có người Tô Định đem binh đến cõi, xâm chiếm 

trung nguyên. Họ Triệu tang thương không người cứu giúp. 

Đến khi có người cháu gái họ Hùng trước đây, tên là Trắc, 

vốn bậc hào kiệt trong giới nữ, là bậc đại thánh thần trên trần 

thế, dậy khởi oai hùng, dẫn binh đến đánh. Đương thời, không 

có nam nhi có tài thao lược nên nữ tướng thống soái quân 

binh, thần lệnh phát động. Trưng Nữ mật khấn tới Tản Viên, 

hội đồng các sơn thánh, bách thần tại cửa sông Hát Môn (tức 

vùng Sơn Tây), lập đàn tế, tấu lên thần linh. Lời khấn rằng: 

“Trời sinh ra một người, đó chính là tôn chủ của vạn vật 

trong trời đất, dòng dõi sinh linh và khởi nguồn cỏ cây muôn 

loài. Trải qua, các triều đại đế vương trước đây, thiên tử đều là 

những bậc thánh minh. Triều đình có đạo, yêu nước, thương 

dân, đức hóa rộng khắp, thiên hạ thanh bình, nước nhà yên ổn. 

                                           
78Thái Bà: tức là Phương Dung  
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Nay có phường dê chó ngoại tộc Tô Định thường ngông 

nghênh làm loạn, chính dữ hại dân. Thiên địa thần nhân
79

 đều 

oán giận. Thiếp hiềm là một nữ nhân, cháu gái của Hùng 

Vương xưa, nghĩ tới chúng sinh, trời cao rơi lệ. Ngày nay đau 

lòng thương dân, dấy nghĩa trừ tàn. Nguyện mong thần linh tề 

tựu về đàn để chứng giám lời thề, giúp thêm sức cho Trưng nữ 

thiếp dấy binh dẹp giặc, giữ nước cứu dân. Thiếp thề khôi 

phục lại mối xưa tổ tông, đưa muôn dân thoát khỏi vòng nước 

lửa, bước lên nơi nệm chiếu ấm êm, ngõ hầu không trái lại sự 

mong chờ của trời cao, thỏa sự linh thiêng của tông miếu tiên 

hoàng, an ủi tổ tiên cha mẹ ở nơi chín suối”. 

Khấn xong hô xuất âm binh nghìn hàng vạn đội. Lại 

truyền hịch khắp thần dân tại các châu, huyện, đạo ở nước 

Nam, nơi nào có người anh minh tài trí hơn người thì lập tức 

trong ngày đem quân binh phiên thần đến cùng dẹp giặc. Thế 

là bà Phương Dung và hai công hầu đồng tâm giúp nước. 

Vừa nghe nữ tướng chiêu binh, ý dụng võ bốn biển nổi lên, 

lập tức trong ngày đứng lên triệu tập được mấy ngàn người 

dân làng, tập trung dưới trướng 25 trai tráng khỏe mạnh ở 

làng Yên Phú. Trong ngày, Thái bà cùng hai ông cử binh lên 

đường dương cờ vạn dặm, chiêng trống đánh âm vang như 

sấm động ngàn núi. Một ngày đã đến nơi đóng quân của 

Trưng Nữ vương. Trưng Vương vừa trông thấy hai ông văn 

võ toàn tài, tự như có sức thần, bèn nói: 

- Người trời giáng sinh nơi trần thế. Ắt chẳng phải kẻ tầm 

thường! 

Bèn cho hai ông làm Chỉ huy sứ Tả Hữu tướng quân, 

phong mẹ nuôi là Phương Dung làm Công chúa. Từ đó mẹ 

                                           
79Thiên địa thần nhân: chỉ Trời, Đất, Thần linh và con người  
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con được hưởng ân mưa móc thánh hoàng, được phụng thờ 

hương hỏa, đó âu cũng là duyên số.  

Trong ngày hai ông lại lệnh cho binh sĩ cùng nhâu dân tu 

sửa ngôi miếu. Hai ông ứng khẩu thành thơ rằng: 

Từ cổ đế vương muôn triệu dân, 

Theo thần tất phải giữ tinh thần. 

Sự truyền không dễ phân Chân, Ảo 

Nhớ lại Sơn triều Phật chính Chân. 

Rồi một ngày nọ thiết yến mời các phụ lão và nhân dân 

đến dự. Hai ông nói với các phụ lão và gia thần rằng:  

- “Anh em chúng tôi nay hiện thành hai người, vốn là hai 

vị thần mà dân làng thờ phụng từ trước. Chúng tôi có mẹ nuôi 

là Thái bà. Nếu ngày sau có chuyện gì xảy ra thì mong trong 

trang hãy phối thờ cả ba mẹ con chúng tôi”.  

Các cụ phụ lão nghe vậy đều theo lệnh mà vái lạy. Thế là 

dưỡng mẫu Thái bà để lại 10 thoi vàng dùng cho việc cúng tế 

vào ngày sau. Ngày hôm sau có sứ giả mang chiếu thư đến sai 

mẹ con ngay trong ngày dấy binh hỏi tội Định. Trong một 

ngày, quân đội của hai ông cùng Trưng Nữ thẳng tiến đến 

doanh trại của Tô Định, chia thành 5 đạo cùng lúc tiến đánh. 

Quân Định bỏ chạy tán loạn. Ta bắt được đại tướng giặc, xây 

65 thành ở Lĩnh Ngoại, thu lại toàn bộ đất đai nước Nam. 

Trưng Nữ lên ngôi vua. Đương trung tuần mùa hạ năm đó, 

ngày 18 tháng 5, có sứ giả đến tuyên chiếu rằng đã dẹp yên 

giặc Tô Định, ban chiếu cho về. Hai ông vâng mệnh trở về. 

Nhà vua mở tiệc mừng phong chức cho các tướng sĩ, ban cho 

mẹ con họ được trở về hưởng ấp Thanh Trì
80

. Thế là mẹ con 

                                           
80Câu này có nghĩa là mẹ con bà Phương Dung dược hưởng những lợi tức ở ấp 

Thanh Trì.  
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bái lạy tạ ơn và quay về nhiệm sở.  

Hai ông cùng mẹ lên thuyền rồng trở về đến giữa sông 

Kim Ngưu thì thấy một đám mây vàng như dải lụa sà thẳng 

xuống thuyền rồng. Thấy vậy ba mẹ con cả sợ, chạy lên đứng 

trú ở bãi đất đầu sông thuộc trang Yên Phú. Bỗng chốc thấy 

trời đất tối sầm, mưa to gió lớn nổi lên. Rồi thấy Thái bà mình 

mặc áo gấm, ngồi trên kiệu cưỡi mây mà đi. Khi ấy hai ông tự 

thân lao xuống lòng sông mất hút. Lúc đó vào ngày mùng 7 

tháng 11. Trong khoảnh khắc, sóng nước vụt cao, giao long, 

xà giải
81 

cùng sắp hàng dẫn lối. Quân sĩ và nhân dân đều vô 

cùng kinh hãi bèn làm biểu tấu lên triều đình. Nữ vương sai 

quân đến nơi hành lễ tế và truyền nơi đất ấy là cấm địa, gọi là 

xứ Đồng Lăng, chuẩn cho dân làng Yên Phú làm dân hộ nhi 

thờ phụng. 

Đến năm Thiên Phúc thời vua Lê Đại Hành, khi thống kê 

về các thần thấy (các vị trên) hiển linh bèn phong tặng một vị 

là Hoàng Thái hậu Tuệ Tĩnh Phu nhân, hai vị là Bản cảnh 

Thành hoàng Linh phù chi thần. Khi hành lễ, cấm dùng các 

trang phục màu đỏ, vàng và trắng. 

Một phong Thánh mẫu Phương Dung Trinh Thục Chí 

Đức Đoan Trang Cẩn Tiết Hoàng Thái hậu. 

Một phong Trung Vũ Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù 

Vận Dương Võ Dực Thánh Bảo Cảnh Hiển Hựu Trợ Thuận 

Linh Ứng Đại vương 

Một phong Đài Liệu Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù Vận 

Dương Võ Dực Thánh Bảo Cảnh Hiển Hựu Trợ Thuận Linh 

Ứng Đại vương. 

                                           
81Giao long, xà giải: những thủy quái dưới nước thưởng dược ví là binh lính 

của các vị Thủy thần  
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Lại nói, từ đó về sau các thần có nhiều lần hiển ứng rõ 

ràng. Trong khoảng 314 năm vào các thời thuộc Đông Hán, 

Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, đến nước Nam ta 4 dòng họ 

Đinh, Lê, Lý, Trần mở cơ đồ, qua các thời đại thường có thần 

thông biến hóa, hiển hữu anh linh, che chở cho đất nước. Sắc 

ban cho làng Yên Phú sửa sang miếu điện để thờ phụng.  

Than ôi, tốt vậy thay! 

Kê ra ngày sinh, ngày hóa, các khoản lễ bàn, các chữ húy 

cấm dùng là Phương Dung, Trung Vũ, Đài Liệu. 

Chuẩn cho làng Yên Phú thờ phụng. 

- Ngày sinh các thần: 22 tháng 4 là chính lệ. Lễ soạn mâm 

trên dùng lễ chay, mâm dưới dùng lợn đen, xôi, rượu, bánh dày; 

ca hát. 

- Ngày hóa các thần: 07 tháng 11 là chính lệ. Lễ soạn 

như trên, cấm ca hát. 

- Khánh hạ, cầu phúc: 18 tháng 5 là chính lệ. Lễ soạn như 

trên, ca hát. 

Niên hiệu Hồng Phúc năm thứ nhất [1572], ngày tốt, 

tháng Giêng, Đông Các đại học sĩ Hàn lâm lễ viện, thần 

Nguyễn Bính vâng mệnh soạn thảo. 

Hoàng triều Vĩnh Hựu năm thứ 6 [1740], ngày tốt, tháng 

8, Nội các Bộ Lại vâng mệnh chép lại tuân theo bản chính 

Hoàng triều Thành Thái, năm thứ 17 [1905], ngày tốt, 

tháng 4, đạo sĩ trong xã vâng mệnh chép lại tuân theo bản 

chính (trong đó theo lời để lại có đổi 7 chữ). 

Phiên âm và dịch nghĩa theo  

Th. S. HOÀNG THỊ THU HƯỜNG  



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

138 
  



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

139 
 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

140 
 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

141 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

142 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

143 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

144 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

145 
 

 

 

 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

146 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

147 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

148 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

149 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

150 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

151 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

152 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

153 
 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

154 
 

 

Thần Phả chùa Yên Phú  

(Bản gốc) 
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BỘ VĂN HÓA 

 

Số: 191-VH/QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
      Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1988 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA 

- Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1980. 

- Căn cứ Pháp lệnh “Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, 

văn hóa và danh lam, thắng cảnh” số 14-LTC/HĐNN7 ngày 

4/4/1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam về việc công nhận di tích lịch sử. 

- Căn cứ Điều 42, Luật Đất đai của Hội đồng Nhà nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 8/1/1988 về việc 

quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai ở di tích. 

- Căn cứ hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Sơn Bình, 

Quảng Ninh, Kiên Giang và đề nghị của ông Cục trưởng Cục 

Bảo tồn Bảo tàng về việc công nhận di tích: 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay công nhận 12 (mười hai) di tích lịch sử, văn 

hóa và danh lam, thắng cảnh sau đây: 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI (5 di tích) 

DI TÍCH LỊCH SỬ: 

1. Chùa Yên Phú (địa điểm lịch sử): nơi tập kết, đóng đồn 

của nghĩa quân Tây Sơn, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì. 
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2. Đền Nội Am (địa điểm lưu niệm): danh nhân Nguyễn 

Phục, thời Lê, thế kỷ 15, thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì. 

3. Đình Lệ Mật (địa điểm lưu niệm): Ông Hoàng Lệ Mật, 

người có công khai phá đất hoang làm trại ấp thời Lý, thôn Lệ 

Mật, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm. 

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 

4. Chùa Tự Khoát, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì. 

5. Đình và chùa La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức. 
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TỈNH HÀ SƠN BÌNH (2 di tích) 

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 

6. Miếu Mậu Lương, chùa Đại Bi, thôn Mậu Lương, xã 

Kiến Hưng, thị xã Hà Đông. 

7. Miếu Đa Sỹ, chùa Lâm Dương Quán, thôn Đã Sỹ, xã 

Kiến Hưng, thị xã Hà Đông. 

TỈNH QUẢNG NINH (3 di tích) 

DI TÍCH LỊCH SỬ: 

8. Bãi cọc Bạch Đằng (địa điểm lịch sử): xã Yên Giang, 

huyện Yên Hưng. 

9. Hai cây lim cổ thụ ở giếng rừng, phố Đoàn Kết, thị 

trấn Quảng Yên. 

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 

10. Đình Phong Cốc, xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng. 

 

TỈNH KIÊN GIANG (2 di tích) 

DI TÍCH LỊCH SỬ: 

11. Mộ (và đình) Nguyễn Trung Trực (1830 - 1868), 

phường Vĩnh Trung, thị xã Rạch Giá. 

12. Chùa Sắc Tứ Tam Bảo (địa điểm lưu niệm), phường 

Vĩnh Lao, thị xã Rạch Giá. 

Điều 2: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác 

trong những khu vực bảo vệ của di tích đó khoang vùng. 

Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa 

và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa. 
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Điều 3: UBND các cấp thực hiện quản lý Nhà nước đối 

với các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh theo 

pháp luật quy định. 

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Cục 

trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, các ông Chủ tịch UBND và các 

ông Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Hà Sơn Bình, Quảng Ninh và Kiên Giang có trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

 

Nơi gửi: 

- Như Điều 4; 

- VPQH và HĐNN, UBVHGD Quốc 

hội, HĐBT (VP4), Ủy ban Thanh tra 

NN, UBKH Nhà nước, UBXVCB Nhà 

nước, Viện KSND Tối cao, Bộ Nội vụ, 

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc 

phòng, Bộ GT Vận tải, Bộ Năng 

lượng, Bộ Nông nghiệp và CNTP, Bộ 

Thủy lợi, Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục 

QLĐĐ, Tổng cục Du Lịch, TC Mỏ Địa 

chất, Vụ Pháp chế (DĐBT) để đăng 

CB. Các cơ quan thông tin đại chúng. 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN 

HÓA 

Thứ trưởng 

 

(đã ký) 

 

Nông Quốc Chấn 
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HỒ SƠ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ CHÙA YÊN PHÚ 

I. Tên gọi: 

Xưa kia chùa có tên chữ là Thanh Vân Cổ Tự (chùa cổ 

Thanh Vân). Sau ngôi chùa này được đổi tên khác là Khánh 

Hưng Tự (chùa Khánh Hưng). 

Từ trước tới nay, chùa không có tên gọi Nôm. Nhân 

dân địa phương vẫn quen gọi tên chùa bằng tên địa chính 

của làng là chùa Yên Phú. Từ lâu, cái tên Yên Phú đã trở 

thành tên gọi chính của chùa. 

II. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích: 

1. Địa điểm: 

Chùa Yên Phú ngày nay nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội, 

tọa lạc trên một khu đất cao thuộc xóm Dưới, thôn Yên Phú, 

xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 

Thôn Yên Phú là một trong 5 thôn thuộc xã Liên Ninh. 

Xã Liên Ninh là một trong 26 xã thuộc huyện Thanh Trì; phía 

Bắc và Đông Bắc giáp xã Yên Mỹ và xã Ngũ Hiệp, Tây Bắc 

giáp xã Ngọc Hồi, phía Nam, Đông Nam và Tây Nam giáp 3 

xã Duyên Thái, Khánh Hà và Nhị Khê (huyện Thường Tín, 

tỉnh Hà Sơn Bình). 

Trước năm 1945, Yên Phú là một xã thuộc tổng Linh Xá, 

huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, sau này nhập 

là xã mới lấy tên là Liên Ninh vẫn thuộc Thanh Trì, Hà Đông. 

Năm 1961, khi lấy phần lớn đất Thanh Trì nhập vào Hà 

Nội, xã Liên Ninh thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông 

(năm 1965 là Hà Tây, từ năm 1975 là Hà Sơn Bình). Từ năm 
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1979 đến nay, xã Yên Phú lại nhập vào huyện Thanh Trì 

ngoại thành Hà Nội. 

Những năm đầu thế kỷ 20, xã Yên Phú thuộc tổng Ninh 

Xá, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Cuối 

thế kỷ 19, Yên Phú thuộc tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội. Từ thời Lê trở về trước, trang Yên Phú thuộc huyện 

Thanh Đàm, phủ Trượng Phúc, trấn Sơn Nam. Cố xưa, làng 

Yên Phú còn có tên nôm là làng Tráng. 

2. Đường đi đến di tích: 

Chùa Yên Phú ở phía Nam Hà Nội, cách trung tâm thủ 

đô khoàng 18km, nằm cạnh Quốc lộ 1 (đường Thiên Lý xưa). 

Từ trung tâm hồ Hoàn Kiếm, đi theo trục đường Tràng Thi 

với cửa Nam (Bách Hóa cửa Nam) rẽ trái dọc theo đường Lê 

Duẩn (đường Nam Bộ cũ), đường Giải Phóng và dọc theo 

quốc lộ 1 qua Đuôi Cá, thị trấn Văn Điển, Ngọc Hồi, tới cây 

số 18 (trạm công an, nơi giáp ranh giữa huyện Thanh Trì và 

huyện Thường Tín) rẽ trái khoảng 100m là tới chùa Yên Phú. 

III. Sự kiện, nhân vật lịch sử: 

Cũng như nhiều ngôi chùa khác, chùa Yên Phú mang đầy 

đủ những đặc trưng của một ngôi chùa làng ở nước ta. Khởi 

nguồn, chùa Yên Phú được dựng lên với các chức năng chính 

là nơi thờ Phật, sớm chiều ngân nga tiếng chuông và trở thành 

một trung tâm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của dân làng, làm 

ấm thêm tình làng nghĩa xóm. Cũng bởi vậy mà chùa làng đã 

có tác dụng an ủi, chở che cho người làng vượt qua những 

hiểm họa của thiên nhiên và giặc dã. Tồn tại qua nhiều thời kỳ 

lịch sử, chùa Yên Phú đã tham gia, liên quan và chứng kiến sự 

kiện trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 

Truyền thuyết dân gian lưu truyền ở địa phương và cuốn 

thần phả hiện còn lưu giữ trong chùa đã ghi chép khá rõ sự 
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tích chùa làng Yên Phú. Gạt bỏ và bóc đi những chi tiết hoang 

đường, mê tín và thần thánh hóa của truyền thuyết và thần 

phả, phần cốt lõi của sự tích chùa làng Yên Phú có thể tóm tắt 

như sau: 

Thời kỳ đầu Đông Hán, ở làng Lưu Xá, huyện Thư Hiền, 

phủ Nghĩa Hưng, Đạo Sơn Nam Hạ có nàng Phương Dung, 

con gái út của ông Trương Công và bà Phùng Thị Huệ, là 

người có nhan sắc, phong tư yểu điệu và có lòng ngưỡng mộ 

Đạo Phật. Năm 16 tuổi, trên đường đến Thăng Long, tới địa 

đầu trang Yên Phú, huyện Thanh Đàm, phủ Thường Tín, 

Phương Dung trông thấy một ngôi chùa đẹp, phong cảnh tốt 

tươi, nàng nguyện ở lại chùa sớm chiều tu luyện đèn nhang 

thờ Phật. Sau một năm tu hành niệm Phật, vào một đêm, 

Phương Dung được thần báo mộng rằng sẽ có hai vị thủy thần 

xuất thế làm người. Sáng hôm sau, đi qua cửa miếu, Phương 

Dung thấy hai quả trứng to liền nhặt lấy đem về chùa. Sau nở 

ra hai chàng trai tướng mạo oai phong lẫm liệt. Người anh tên 

là Trung Vũ, còn người em tên là Đài Liệu. Cả hai đều học 

giỏi văn chương, tinh thông võ lược. 

Thời ấy, vua Nam Hán sai Tô Định đem quân sang xâm 

lược nước ta. Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, truyền hịch bốn 

phương kêu gọi anh tài hào kiệt ra sức giết giặc cứu nước. Nghe 

tin, Phương Dung cùng Trung Vũ và Đài Liệu bàn định kế 

hưởng ứng lời hiệu triệu của Bà Trưng. Chỉ trong một ngày, họ 

đã chiêu mộ được mấy ngàn binh lính rồi truyền lấy 25 tráng 

đinh của trang Yên Phú cho làm gia thần giúp việc. Sau đó, 

Phương Dung cùng Trung Vũ và Đài Liệu lệnh cho quân sĩ lên 

đường tới Hát Môn tụ nghĩa cùng quân của Hai Bà Trưng và 

nguyện giết giặc trả nợ nước. Bà Trưng cho hai anh em làm Tả, 

Hữu tướng quân và chia đường đi diệt Tô Định. Chỉ trong một 
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thời gian ngắn, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đã đánh tan đội 

quân xâm lược do Tô Định cầm đầu, thu phục lại 65 thành. 

Sau khi thắng trận, Bà Trưng lên ngôi vua và ban tước 

lộc khao thưởng cho các tướng sĩ có công. Nhà vua phong cho 

Phương Dung làm công chúa, Trung Vũ làm chỉ huy sứ Tả 

tướng quân và Đài Liệu làm chỉ huy sứ Hữu tướng quân. Sau 

đó cho 3 người về thăm quê là làng Yên Phú. Nhà vua lại sai 

nhân dân sửa sang chùa miếu để sau này thờ phụng Phương 

Dung cùng Trung Vũ và Đài Liệu. Lại ban cho dân Yên Phú 

300 mẫu ruộng và miễn tất cả phu phen tạp dịch. Ba người 

đều mất vào ngày 7 tháng 11 Âm lịch. 

Lại có truyền thuyết rằng, có một năm trời làm đại hạn, 

Trung Vũ, Đài Liệu truyền sai bày đàn kêu trời đất, khấn vái 

một hồi thì bỗng thấy trời đất mịt mù tối tựa ban đêm rồi mưa 

to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng, hồ ao đồng ruộng nước mưa 

ngập tràn, lúa má cây cỏ hồi sinh. Năm ấy, dân trang Yên Phú 

được mùa lớn. Cũng từ đây, dân trang được an cư lập nghiệp, 

lấy nhân đức để báo đền công lao của hai vị. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mãn 

Thanh, khu vực làng Yên Phú và chùa Yên Phú đã vinh dự 

được Quang Trung chọn làm địa điểm tập kết đóng đồn của 

nghĩa quân Tây Sơn. Tại đây, nghĩa quân Tây Sơn đã làm 

công tác chuẩn bị bao vây tiêu diệt quân Mãn Thanh do Hứa 

Thế Hanh chỉ huy đóng ở đồn Ngọc Hồi. Chiến thắng này góp 

phần làm nên chiến thắng Đống Đa, đánh tan 29 vạn quân 

Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long vào mùa xuân năm 

Kỷ Dậu 1789. 

Từ khi có Đảng (1930), trong các phong trào chống sưu 

cao thuế nặng của bọn địa chủ phong kiến cường hào bóc lột 
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nhân dân, dưới sự vận động của Đảng, các tổ chức Nông hội 

đã được thành lập thu hút và tập hợp các lực lượng yêu nước 

chống đế quốc, phong kiến. Tháng 5 năm 1930, xã Liên Ninh 

có hai tổ chức như vậy được thành lập và thôn Yên Phú đã có 

người tham gia vào các tổ chức ấy. 

Tháng 6 năm 1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Đỗ Văn 

Căn (một trong những Đảng viên đầu tiên của thôn Yên Phú) 

và đồng chí Phạm Văn Cạch đã bí mật tổ chức hơn 100 người 

thôn Yên Phú bất ngờ chặn đánh một tốp lính Nhật áp tải đoàn 

xe chở thóc gạo đi qua khu vực chùa về đền Ngọc Hồi. Chiến 

lợi phẩm thu được phân phát cho nhân dân Yên Phú và các 

làng lân cận. 

Tháng 8 năm 1945, có những người con của Yên Phú đã 

gia nhập quân Việt Minh khởi nghĩa giành chính quyền về tay 

nhân dân. 

Trong gia đoạn 1945 - 1954, chùa Yên Phú được chọn 

làm cơ sở hoạt động của Chi bộ Đảng. Nhà sư trụ trì chùa đã 

tham gia mặt trận Việt Minh. Nhiều lần giặp Pháp tổ chức vây 

ráp, nhưng nhờ sự chở che của nhà chùa, của sư cụ mà cơ sở 

Đảng vẫn được giữ vững. Đảng vẫn lãnh đạo nhân dân tham 

gia kháng chiến đánh đuổi quân thù. Trong thời gian đó, chùa 

Yên Phú còn là nơi đón tiếp các đồng chí đảng viên, cán bộ 

Việt Minh vượt ngục từ Hỏa Lò ra. Sau ngày hòa bình lập lại 

năm 1954, chùa Yên Phú đã được chính phủ tặng thưởng 

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. 

Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của 

đế quốc Mỹ (1962 - 1972), chùa Yên Phú được Bộ Quốc 

phòng chọn làm kho hậu cần để tiếp viện cho các đơn vị bộ 

đội bảo vệ Thủ đô. Ngoài việc dành chùa làm kho hậu cần cho 
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bộ đội, nhà sư trụ trì chùa Yên Phú còn dành đất đai, nhà cửa 

cho một số cơ quan của trung ương mà Hà Nội sơ tán về đây 

làm trụ sở để duy trì công việc được an toàn trong suốt thời kỳ 

kháng chiến. 

IV. Loại di tích: 

Di tích chùa Yên Phú khởi nguồn được làm ra để thờ 

Phật, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của làng xã 

xưa. Đó là chức năng chính và cũng là chức năng chủ yếu của 

các ngôi chùa ở nước ta. 

Căn cứ vào truyền thuyết dân gian, chùa Yên Phú có niên 

đại rất sớm. Trong suốt quá trình tồn tại trong lịch sử, chùa 

Yên Phú đã có nhiều liên quan, gắn bó với các sự kiện trong 

lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Chùa là 

nơi nuôi dưỡng lên các vị tướng có nhiều đóng góp trong cuộc 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chùa cũng là địa điểm chiêu tập 

anh tài hào kiệt và binh sĩ các nơi tham gia cuộc khởi nghĩa 

chống quân xâm lược Nam Hán. Sau này, chùa lại được 

Quang Trung chọn làm địa điểm tập kết chuẩn bị bao vây 

đánh đồn Ngọc Hồi góp phần làm lên chiến thắng lịch sử 

Ngọc Hồi - Đống Đa đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn 

Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long vào mùa xuân năm 

Kỷ Dậu 1789. Trong thời kỳ cách mạng kháng và chiến chống 

thực dân Pháp, chùa là cơ sở hoạt động của chi bộ Đảng ở địa 

phương, là nơi chuẩn bị tổ chức các hoạt động cách mạng, 

đồng thời cũng là nơi che giấu, ẩn nấp của các đồng chí đảng 

viên, cán bộ Việt Minh… Chính vì lẽ đó, chùa Yên Phú từ lâu 

đã trở thành một di tích lịch sử, một địa điểm chứng kiến 

những sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương. 

Sau kháng chiến chống Pháp, do đình làng bị bom hủy 

hoại, các bô lão và nhân dân Yên Phú đã rước bài vị thành 

hoàng làng về phối thờ với Phật Tổ tại chùa. Từ đó, chùa Yên 
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Phú đảm đương thêm chức năng thờ thần thành hoàng cũng từ 

đấy, chùa Yên Phú đã trở thành nơi hội làng của dân Yên Phú, 

trở thành trung tâm họp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của làng 

xã xưa. 

V. Khảo tả di tích: 

Tồn tại đến ngày nay, kinh qua nhiều biến động của 

lịch sử xã hội, sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên miền 

Bắc nước ta, do vậy chùa Yên Phú đã có nhiều thay đổi, có 

những công trình kiến trúc của chùa đã bị hủy hoại hoàn 

toàn. Trong khu vực chùa hiện nay chỉ còn lại hai công trình 

kiến trúc chính là Tòa Thượng điện và Nhà Tổ. Xung quanh 

là những cây cối um tùm tạo nên một khung cảnh thiên 

nhiên khá đẹp. Toàn bộ chùa Yên Phú tọa lạc một khu đất 

cao ráo thuộc địa phận xóm Dưới. Chùa quay mặt về hướng 

Tây, trông ra Quốc lộ 1. 

1. Tòa Tiền đường: 

Tiền đường của chùa Yên Phú có quy mô vừa phải và 

được xây dựng khá đơn giản, là một ngồi nhà 7 gian (2 gian 

hồi hẹp) được làm theo kiểu đầu hồi bít đốc, phía trước hai 

bên tường hồi có 2 cột trụ biểu trên cùng là hình hai con nghê 

đắp bằng vữa, phía dưới phần lồng đền đắp nổi hình tứ linh 

(long, ly, quy, phượng)… Nóc Tiền đường đắp thành bờ dải 

chính giữa có khung hình chữ nhật khắc 3 chữ Hán lớn: Thanh 

Vân Tự (chùa Thanh Vân). Bên trong bộ khung Tiền đường 

làm bằng loại gỗ lim. Bộ vì kèo Tiền đường được làm theo 

kiểu vỉ chồng giường giá chiêng bấy biên (vì kèo gian giữa). 

Nghệ thuật chạm khắc ở đây khá đơn giản mang phong cách 

nghệ thuật thời Nguyễn. 

Trong Tiền đường chùa Yên Phú hiện có 3 bệ thờ được 

đặt sát tường hậu, bên phải là bệ trên có khán thờ tượng Giám 

Trai, phía bên trái (cạnh gian giữa) là bệ trên có khám thờ 
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tượng Đức Ông, cạnh đó là bệ thờ Thành hoàng được chuyển 

từ đình làng về. Trên đó có 6 pho tượng gồm tượng Phương 

Dung, Trung Vũ, Đài Liệu và 2 tượng người hầu. 

2. Hậu cung: 

Hậu cung của chùa nối liền với gian giữa của Tiền đường 

và chày dài về phía sau tạo thành kết cấu kiến trúc hình chuôi 

vồ (hay còn gọi là chữ Đinh hay chữ T ngược). Hậu cung là 

một ngôi nhà 3 gian làm theo lối nhà đầu hồi bít đốc. Bộ vì 

kèo của Hậu cung có kết cấu đơn giản. Đế là kiểu vì đăng đối 

quá giang xà nách. Hai bức cốn trước Hậu cung chạm nổi hình 

rồng uốn khúc. Nghệ thuật chạm khắc đơn giản. 

Phần mái nối giữa Tiền đường và Hậu cung chùa có một 

khoảng trống. Trước đây khoảng trống này chính là nơi ẩn nấp 

của các đồng chí đảng viên, cán bộ Việt Minh ở địa phương 

những khi thực dân Pháp tổ chức càn vây ráp. 

Hậu cung là nơi thờ tự chính của chùa Yên Phú có 7 bệ 

thờ, lần lượt từ ngoài vào là các bệ: 

- Bệ bày để thờ tự, là nơi tụng kinh niệm Phật và thực 

hiện các nghi lễ. Phía trước bệ trước đây là một căn hầm bí 

mật của các cán bộ Việt Minh, Đảng viên trong thôn. 

- Bệ thờ tượng Cửu long gồm tượng Thích Ca sơ sinh và 

tượng Nam Tào, Bắc Đẩu. 

- Bệ thờ tượng Phật niêm hoa và hai tượng Bồ Tát đứng 

trên tòa sen. 

- Bệ thờ tượng A Di Đà tam tôn. 

- Sát tường hậu phía bên phải là bệ thờ tượng Quan 

Âm tọa sơn. 

- Sát tường hậu phía trên trái là bệ thờ tượng Quân Âm 

tống tử. 
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3. Nhà thờ Tổ: 

Nhà thở Tổ chùa Yên Phú ở phía bên phái thượng điện 

quay về hướng nam, là một ngôi nhà 7 gian (2 gian hồi hẹp) 

được làm theo kiểu nhà đầu hồi xây bít đốc. Bộ khung nhà có 

kết cấu bền chắc. Bộ vì kèo nhà tổ được làm theo kiểu vỉ 

thượng chồng giường hạ quá giang và bẩy biên. Các thanh bẩy 

chạm nổi hình rồng và hoa lá, các đầu bẩy chạm hình sư tử và 

hình lá. Các bức cốn biên chạm nổi đề tài hình rồng cách điệu 

và hồi văn. Nghệ thuật chạm khắc ở đây mang đậm nét phong 

cách nghệ thuật thời Nguyễn. 

VI. Các hiện vật trong di tích: 

chùa Yên Phú ngoài việc đảm nhiệm chức năng chính 

thờ Phật, còn đảm nhiệm thêm chức năng thờ thần thành 

hoàng của ngôi đình và trở thành trung tâm hội họp, sinh hoạt 

văn hóa tín ngưỡng chính của làng Yên Phú. Chính vì vậy mà 

một số di vật của đình làng cũng có mặt tại đây và được bày 

trí cùng những di vật của chùa. 

1. Thần phả: 

Trong chùa hiện còn cuốn thần phả ghi chép lại sự tích của 

Phương Dung công chúa và Trung Vũ, Đài Liệu tướng quân. 

Cuốn thần phả này do Hàn lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính 

soạn vào tháng 2 năm Hồng Phúc (1572) do Nội các Bộ Lại là 

Nguyễn Hiền sao chép lại theo bản chính vào tháng 8 năm Vĩnh 

Hậu thứ 6 (1740) và Đạo sĩ trong xã chép vào tháng 4 năm 

Thành Thái thứ 17 (1905). 

2. Sắc phong: 

Gồm 23 đạo sắc của các triều đại từ Lê Trung Hưng cho 

tới cuối nhà Nguyễn (8 đạo sắc của các triều vua nhà Lê và 5 
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sắc phong của các triều vua nhà Nguyễn). Sắc có niên đại sớm 

nhất là ngày 16 tháng 9 năm Dương Hòa thứ 5 (1639) và niên 

đại muộn nhất là ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924). 

3. Bi ký: 

- Bia “Cảm ân phụng ky kỳ” (ghi về việc là giỗ để tỏ lòng 

biết ơn dựng ngày 2 tháng 9 năm Thành Thái thứ 3 (1891). 

- Bia “Đồng Quan bi” (bia Đông Quan) được khắc vào 

đầu mùa đông năm Kỷ Tỵ niên hiệu Bảo Đại (1929). 

4. Chuông đồng: 

Chuông có kích thước cao 76cm, đường kính miệng 

38cm dày 2cm. Thân chuông có 4 chữ Hán to “Thanh Vân tự 

chung” (chuông chùa Thanh Vân). Chuông được đúc vào 

tháng 4 năm Canh Dần, tức năm Thành Thái thứ 2 (1890). 

5. Tượng pháp: 

Trong chùa hiện còn 33 pho tượng lớn nhỏ gồm các loại 

tượng khác nhau như tượng Phật, tượng thần, tượng mẫu và 

tượng cổ. Các pho tượng khá đẹp được làm vào các thời kỳ 

khác nhau trong lịch sử và mang đậm nét phong cách nghệ 

thuật tượng tròn dân gian thế kỷ 18 - 19. 

6. Hoành phi câu đối: 

Hoành phi cấu đối: 8 hoành phi, 5 đôi câu đối, đều sơn 

son thếp vàng. 

7. Các đồ thờ tự khác:  

- 3 cỗ long ngai bài vị. 

- 1 hương án gỗ sơn son trang trí chạm thủng. 

- 1 bàn thờ gỗ sơn son trang trí tứ linh, hoa lá… 

- 1 tủ thờ gỗ sơn then. 
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- 2 khám thờ gỗ sơn son chạm trổ lưỡng long triều 

nguyệt hoa lá. 

- 5 cửa võng gỗ sơn son trang trí tứ linh. 

- 3 lọ hoa sứ lo. 

Và nhiều bát hương cây đèn, cây nến… 

VII. Giá trị lịch sử khoa học nghệ thuật văn hóa: 

- Chùa Yên Phú là một trong những ngôi chùa làng ở 

ngoại thành Hà Nội có một bề dày lịch sử, có khởi nguồn từ 

rất sớm và tồn tại qua nhiều thời kỳ khác nhau trong lịch sử 

dân tộc. 

- Chùa Yên Phú là nơi nuôi dưỡng, đào tạo nên những vị 

tướng tài giỏi có nhiều đóng góp công sức cho đất nước. 

Phương Dung, Trung Vũ, Đài Liệu là những nhân vật nổi 

tiếng trong lịch sử, là những vị tướng tài giỏi góp phần không 

nhỏ vào chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đánh 

tan quân xâm lược Nam Hán đầu Công nguyên. Tên tuổi của 

họ đã được nhiều sử sách ghi chép, nhắc đến và chùa trở thành 

nơi tưởng niệm về những nhân vật ấy. 

- Chùa Yên Phú còn là địa điểm tập kết của nghĩa quân 

Tây Sơn do Quang Trung chỉ huy, góp phần không nhỏ vào 

chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789, đánh 

tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành 

Thăng Long. 

- Chùa cũng là nơi diễn ra và chứng kiến nhiều sự kiện 

lịch sử cách mạng của địa phương trong các thời kỳ đấu tranh 

cách mạng và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ của dân tộc ta. 
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- Chùa Yên Phú ngày nay còn bảo lưu được một khối 

lượng di vật khá phong phú và có giá trị. Các tài liệu văn tự 

trong chùa là những tài liệu rất có giá trị góp phần tìm hiểu về 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội. Các pho tượng còn lại 

trong chùa là những tác phẩm nghệ thuật dân gian rất có giá trị, 

góp phần không nhỏ vào việc nghiên cứu tìm hiểu dòng nghệ 

thuật này trong lịch sử dân tộc. 

VIII. Trạng thái bảo quản di tích: 

Còn lại đến ngày nay, chùa Yên Phú đã trải qua nhiều lần 

trùng tu sửa chữa. Do những biến động lịch sử, chiến tranh tàn 

phá và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, một số công trình kiến 

trúc của chùa đã bị hủy hoại. Các công trình kiến trúc của 

chùa còn lại hiện nay là dấu vết, kết quả của lần trùng tu lớn 

dưới triều Nguyễn (đầu thế kỷ 20). Trong những năm gần đây, 

những phần kiến trúc của chùa bị hư hỏng đã được nhân dân 

địa phương và nhà sư tu bổ sửa chữa. chính vì vậy, kiến trúc 

chùa hiện nay khá bền vững và còn khá tốt. Ngôi chùa này 

nay được nhân dân địa phương thường xuyên trông nom và 

bảo quản khá chu đáo, sạch sẽ. 

IX. Những tư liệu di tích liên quan: 

1. Tư liệu liên quan:   

- Bản dịch cuốn thần phả của chùa. 

- Các bản dịch sắc phong của chùa. 

- Bản dịch hoành phi câu đối, bi ký của chùa. Tư liệu 

Phòng DTDT, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. 

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội, của Nguyễn 

Vĩnh Phúc, Nxb Hà Nội, năm 1984. 

- Làng xã ngoại thành Hà Nội, Nxb Hà Nội, năm 1985. 
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- Các cuốn: Bách thần lục, Lĩnh Nam dị nhân liệt truyện, 

Chư thần lục… (Tư liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm). 

2. Di tích liên quan: 

Ngoài chùa Yên Phú, trong địa phương và các thôn lân 

cận còn một số chùa khác cũng thờ Phương Dung, Trung Vũ, 

Đài Liệu. 

Hiện trong địa phận thôn Yên Phú còn một ngôi miếu, 

tương truyền là nơi sinh của Trung Vũ, Đài Liệu. 

Ngôi mộ và lăng thờ tương truyền là nơi Phương Dung 

mất và hài cốt được án táng tại đó. Từ trước tới nay, khu vực 

này là nơi diễn ra các nghi thức tế lễ, rước kiệu của nhân dân 

địa phương và là những địa điểm kỷ niệm ngày sinh và ngày 

mất của Phương Dung. 

Các di tích này hiện vẫn còn được nhân dân địa phương 

bảo quản giữ gìn và coi đó là nơi tưởng niệm về Phương 

Dung, Trung Vũ, Đài Liệu, những vị tướng quân tài giỏi, danh 

nhân của địa phương, của đất nước. 

X. Kiến nghị: 

Từ giá trị của di tích đã nêu trên, để phát huy truyền 

thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân địa 

phương, nhằm góp phần giáo dục các thế hệ mai sau và để bảo 

tồn những di sản văn hóa, lịch sử của dân tộc, đề nghị UBND 

Thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa xem xét và sớm ra quyết 

định công nhận chùa Yên Phú là: Di tích Lịch sử của Thủ đô 

Hà Nội. 

Ban Quản lý Di tích Hà Nội, 1987 
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CÁC SẮC PHONG TẠI CHÙA YÊN PHÚ 

Bản kê khai sắc phong làng Yên Phú 

Bản kê khai các sắc phong của làng Yên Phú, tổng Ninh 

Xá, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông do các hương chức của 

làng khai vào năm 1938, hiện được lưu tại Viện Thông tin 

khoa học xã hội, nội dung được dịch như sau. 

Hội đồng lý dịch, kỳ lão, kỳ mục của xã Yên Phú, tổng 

Ninh Xá, huyện Thanh Trì, vâng sao lại niên hiệu hoàng đồ 

của các sắc phong linh thần, thừa kê như sau. Kê: 

Dương Hòa năm thứ 5 (1639), ngày 26 tháng 8, phong 

một đạo. 

Dương Hòa năm thứ 8 (1642), ngày 20 tháng 12, phong 

một đạo. 

Phúc Thái năm thứ 5 (1647), ngày 26 tháng 4, phong 

một đạo. 

Phúc Thái năm thứ 7 (1649), ngày 28 tháng 2, phong 

một đạo. 

Phúc Thái năm thứ 9 (1651), ngày 17 tháng 7, phong 

một đạo. 

Khánh Đức năm thứ 4 (1652), ngày 19 tháng 2, phong 

một đạo. 

Thịnh Đức 3 (1655), ngày 6 tháng 7, phong một đạo. 

Thịnh Đức 4 (1656), ngày 13 tháng 5 nhuận, phong một 

đạo. 

Thịnh Đức 5 (1657), ngày 11 tháng 9, phong một đạo. 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

173 
 

Vĩnh Thọ 3 (1660), ngày 29 tháng 11, phong một đạo. 

Cảnh Trị năm thứ 8 (1670), ngày 8 tháng 4, phong một 

đạo. 

Dương Đức 3 (1674), ngày 29 tháng 7, phong một đạo. 

Chính Hòa 5 (1684), ngày 10 tháng 5, phong một đạo. 

Vĩnh Thịnh 6 (1710), ngày 10 tháng 8, phong một đạo. 

Cảnh Hưng 1 (1740), ngày 24 tháng 7, phong một đạo. 

Cảnh Hưng 28 (1767), ngày 8 tháng 8, phong một đạo. 

Cảnh Hưng 44 (1783), ngày 16 tháng 5, phong một 

đạo. 

Cảnh Hưng 44 (1783), ngày 26 tháng 7, phong một 

đạo. 

Tự Đức 6 (1853), ngày 14 tháng Giêng, phong một đạo. 

Đồng Khánh 2 (1887), ngày 1 tháng 7, phong một đạo. 

Duy Tân 3 (1909), ngày 11 tháng 8, phong một đạo. 

Khải Định 9 (1924), tháng 7, ngày 25, phong hai đạo. 

Thời vua Bảo Đại năm thứ 13, ngày 22 tháng 3, vâng 

sao thần sắc, cộng là 23 đạo sắc phong còn giữ được từ xưa, 

để phòng thất lạc nên vâng mệnh mà sao lại. 
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Đây là 23 Đạo sắc phong, theo bản sao kê năm Tự Đức thứ 
13, bản sao kê này hiện đang được lưu trữ tại Viện thông tin 
khoa học xã hội ( số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) 
 
Sắc phong 1: Dương Hòa năm thứ 5 (1639) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng Thái hậu Hoàng bà Thái phó Tả 

giai dự hiến vương thượng vị Trương công hầu thượng phẩm 

phán thú hầu, điều điều quý công, điều điều quý nương. Tư 

kiêm chính trực, đức bẩm thông minh, đắc nhị khí chi tinh 

anh, thăng đằng cự trắc, phù ức niên chi tông xã du cửu vô 

cương, ký đa tương hữu chi công, nghi cử bao phong chi điển, 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

175 
 

vi phù trì tương hữu tội nhân. Tư đắc quốc thế điện an, ứng 

gia phong khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức 

gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý 

nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa ý hạnh đoan trang thuần ý 

công chúa. 

Cố sắc!  

Dương Hòa ngũ niên, bát nguyệt, nhị thập lục nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương thượng vị Trương công hầu thượng phẩm 

phán thú hầu, điều điều quý công, điều điều quý nương. Tư 

chất kiêm chính trực, đức trời phú thông minh, được chỗ tinh 

anh của nhị khí, thăng hóa há lường, phù hộ tông xã ức vạn 

năm dằng dặc không cùng, công lao giúp đỡ đã nhiều, nên ghi 

vào khen tặng trong tự điển, phù trợ cứu giúp cho kẻ tội đồ. 

Nay được buổi thế nước yên bình, ứng theo phong tặng từ 

trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức 

gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý 

nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa ý hạnh đoan trang thuần ý 

công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Dương Hòa 5 (1639), tháng 8, ngày 26. 
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Sắc phong 2: Dương Hòa năm thứ 8 (1642) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý hầu công phù tộ, 

điều điều học nương trinh thục công chúa. Đạo đồng địa hậu, 

đức phối càn thừa, trữ tứ độc, bẩm tam quang anh tinh khí, 

đắc diệu bách vi thông vạn hóa, tương hữu công đa ký thần 

hiển ứng chi cơ, nghi cử bao phong chi điển, vi cử binh tru 

nghịch đảng, phục cựu cường dục trợ binh uy thu thắng, toán 

phù quốc tộ, ứng gia phong khả gia phong: Khâm từ nhu ý 

đoan dung thục đức gia từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó 

tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn 

triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông 

bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ 

thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh 

đoan trang thuần ý từ hòa quang linh công chúa. 

Cố sắc!  

Dương Hòa bát niên, thập nhị nguyệt, nhị thập nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương thượng vị Phương Dung, Trương thị công 

hầu thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý hầu công phù 

tộ, điều điều học nương trinh thục công chúa. Đạo cùng lẽ 

hậu đầy của đất, đức sánh tiếp nối với lẽ trời, cất trữ bốn 

ngòi, bẩm thụ khí tinh anh của tam quang, được cái lẽ diệu 

huyền trăm mối mà thông cùng vạn điều biến hóa, công lao 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

178 
 

giúp đỡ đã nhiều lần thấy thần hiển hiện linh ứng, nên ghi vào 

khen tặng trong tự điển, cử binh diệt trừ nghịch đảng, lại hỗ 

trợ mạnh mẽ cho binh uy được thắng lợi, toan tính phù hộ cho 

vận nước, ứng theo phong tặng từ trước có thể phong thêm: 

Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia từ Hoàng thái hậu 

Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung 

cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công 

hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị 

trung chính linh thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi 

đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn 

tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Dương Hòa 8 (1642), tháng 12, ngày 20. 
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Sắc phong 3: Phúc Thái năm thứ 5 (1647) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng tắc, điều điều quý công phù tộ, điều điều quý nương 

trinh khiết cẩn tiết từ hòa công chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo 

thừa càn thủy, đại bị vãng lai, quật thân chi khí cự trắc, âm 

linh đa phù trì tương trợ chi công, uy chiêu minh nghiệm, cảm 

ứng ký trưng ư vãng tích, nhu hoài tải cử ư xưng văn, vi mặc 

tương vương đức đắc mộc thiên ân, tăng trọng đại thể hữu 

công ư quốc, ứng bao khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan 

dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn 

triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông 

bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ 

thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết công chúa. 

Cố sắc!  

Phúc Thái ngũ niên, tứ nguyệt, nhị thập lục nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng tắc, điều điều quý công phù tộ, điều điều quý nương 

trinh khiết cẩn tiết từ hòa công chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh 

chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy sinh của trời, đủ đầy sau 

trước, khí chất cứng cỏi há có thể lường, công lao âm linh có 

nhiều phù trợ giúp đỡ, uy nghi tỏ bày sáng rỡ, cảm ứng đã rõ 

ràng ở tích xưa, nhớ nghĩ tới mà ghi lời ca tụng, lặng coi đức 
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của nhà vua thấm nhuần thiên ân, tăng thêm phần trọng thể 

cho người có công với đất nước, ứng theo lời khen tặng có thể 

phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Phúc Thái 5 (1647), tháng 4, ngày 26. 
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Sắc phong 4: Phúc Thái năm thứ 7 (1649) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng tắc, điều điều quý công phù tộ đại vương, điều điều 

quý nương trinh khiết cẩn hạnh từ hòa thục hạnh công chúa. 

Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, đại bị vãng lai, quật 

thân chi khí cự trắc, âm linh đa phù trì tương trợ chi công, uy 

chiêu minh nghiệm, cảm ứng ký trưng ư vãng tích, nhu hoài 

tải cử ư xưng văn, vi hoàng thiên quyến mệnh, bảo hộ vương 

gia, hiệp tương hoàng đồ, đản sinh hoàng tử, trùng tông thống 

long quốc bản mậu, diễn cửu trường chi khánh, thực lại phù trì 

sở trí, ứng bao phong khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan 

dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn 

triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông 

bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ 

thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh 

công chúa. 

Cố sắc!  

Phúc Thái thất niên, nhị nguyệt, nhị thập bát nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công 

hầu thượng tắc, điều điều quý công phù tộ đại vương, điều 

điều quý nương trinh khiết cẩn hạnh từ hòa thục hạnh công 

chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy 
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sinh của trời, đủ đầy sau trước, khí chất cứng cỏi há có thể 

lường, công lao âm linh có nhiều phù trợ giúp đỡ, uy nghi tỏ 

bày sáng rỡ, cảm ứng đã rõ ràng ở tích xưa, nhớ nghĩ tới mà 

ghi lời ca tụng, vì trời cao đoái hoài đến vận mệnh, bảo hộ 

cho vương nghiệp, giúp đỡ cho cơ đồ hoàng thất, sinh hạ 

hoàng tử, kíp trùng tông thống hưng quốc đẹp giàu, mừng vui 

dài mãi, thực nhờ hết ở sự phù hộ nâng đỡ, ứng theo phong 

tặng từ trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung 

thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự 

hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết 

nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán 

thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác 

vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận 

mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh công 

chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Phúc Thái 7 (1649), tháng 2, ngày 28 
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Sắc phong 5:  Phúc Thái năm thứ 9 (1651) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý công phù tộ đại 

vương, điều điều quý nương trinh thục cẩn tiết từ hòa công 

chúa. Nhị khí lương năng, bách vi diệu vệ
82

 đức cực kỳ thịnh, 

hãn ngự đa dân vật bảo an, thánh bất khả tri đạc, hóa diệu âm 

dương thân quật, mặc tương hoàng đồ, tăng cố bao phong chi 

điển, tải kê vi hiển hữu linh ứng, mặc tương hồng đồ mậu tăng 

vương thọ, tán
83

 ninh loạn vị hữu công ư quốc, ứng bao phong 

khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương công 

chúa. 

Cố sắc!  

Phúc Thái cửu
84

 niên, thất nguyệt, thập thất nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công 

hầu thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý công phù tộ đại 

                                           
82 Chữ còn nghi ngờ 
83 Chữ còn nghi ngờ 
84 Chữ trên sắc hiện nay bị mất, nhưng căn cứ theo bản kê năm 1938 để xác 

định là năm thứ 9. 
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vương, điều điều quý nương trinh thục cẩn tiết từ hòa công 

chúa. Hai khí lương năng, trăm lẽ diệu huyền, đức rất đầy 

thịnh, gìn giữ chế ngự cho dân vật được nhiều yên bình, thánh 

chẳng thể lường biết, lẽ hóa diệu âm dương cứng cỏi, giúp đỡ 

cơ đồ nhà vua, đã thêm khen tặng trong tự điển, ghi xét sự 

hiển hiện tỏ rõ linh ứng, giúp cho công nghiệp rộng lớn tốt 

đẹp tăng thêm vương thọ, lúc yên bình khi loạn lạc đều có 

công ở đất nước, ứng theo phong tặng từ trước có thể phong 

thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái 

hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Phúc Thái năm thứ 9, tháng 7, ngày 17. 
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Sắc phong 6: Khánh Đức năm thứ 4 (1652) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng tắc, điều quý công phù tộ đại vương, điều quý nương 

trinh khiết cẩn hạnh từ hòa thục hạnh đoan trang công chúa. 

Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung 

nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ 

nghi long vĩnh viễn, cơ ký thần hiển ứng lễ nghi cử bao 

phong, vi mặc tương vương phủ khâm mông thiên triều tấn 

phong phó quốc vương nghi điển, hữu công vương quốc, ứng 

bao phong khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức 

gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ công chúa. 

Cố sắc!  

Khánh Đức tứ niên, nhị nguyệt, thập cửu nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công 

hầu thượng tắc, điều quý công phù tộ đại vương, điều quý 

nương trinh khiết cẩn hạnh từ hòa thục hạnh đoan trang công 

chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy 

sinh của trời, gồm được cả nghi dung tiết hạnh phụ nữ, đoan 

nhất u nhàn, phù hộ cho vương nghiệp, cơ đồ nhà vua tốt đẹp 

mãi mãi, xem thấy thần đã hiển hiện linh ứng lễ nghi cho nên 
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phong tặng, lặng coi vương phủ kính chịu ơn thiên triều tấn 

phong phó quốc vương nghi điển, có công đối với vương quốc, 

ứng theo phong tặng từ trước có thể phong thêm: Khâm từ 

nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Khánh Đức 4 (1652), tháng 2, ngày 19. 
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Sắc phong 7: Thịnh Đức năm thứ 3 (1655) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng tắc, điều quý công phù tộ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý công chúa. Đức 

bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ 

hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ thịnh 

long vĩnh viễn, cơ ký thần hiển ứng lễ nghi cử bao phong, vi 

mặc tương hoàng gia trường trị, ứng hộ vương thất, an cường 

quyến trợ, uy vũ phấn dương, tướng sĩ dũng nhuệ, tất tru 

nghịch tặc, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang sơn nhất thống, 

nẫm hữu linh ứng khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung 

thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự 

hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết 

nghiêm túc cung ý, Trương thị công vị thượng phẩm phán thú 

anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác đạt 

công chúa. 

Cố sắc!  

Thịnh Đức tam niên, thất nguyệt, sơ lục nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó 

tả giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị 

công hầu thượng tắc, điều quý công phù tộ, điều quý nương 

trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý công 

chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ 

thủy sinh của trời, gồm được cả nghi dung tiết hạnh phụ nữ, 

đoan nhất u nhàn, phù hộ cho vương nghiệp, cơ đồ nhà vua 
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đầy thịnh tốt đẹp mãi mãi, xem thấy thần đã hiển hiện linh 

ứng lễ nghi nên phong tặng, giúp cho hoàng gia trị yên lâu 

dài, bảo hộ vương thất an bình mạnh mẽ, trợ giúp đoái hoài, 

uy vũ phấn phát, tướng sĩ mạnh mẽ tinh nhuệ, diệt trừ hết bè 

lũ nghịch tặc, giành được thắng lợi trọn vẹn, thu về giang 

sơn thống nhất, linh ứng đã lâu, có thể phong thêm: Khâm từ 

nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công vị thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính 

linh thông bác đạt công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Thịnh Đức 3 (1655), tháng 7, ngày 6. 
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Sắc phong 8: Thịnh Đức năm thứ 4 (1656) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai 

dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công hầu 

thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý công phù tộ đại 

vương, điều điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý hòa công chúa. Đức bẩm khôn trinh, 

đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u 

nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ thịnh long vĩnh viễn, 

cơ ký thần hiển lễ nghi cử bao phong chi điển, tư lại âm tương 

hoàng gia trường cửu, ứng hộ vương thất vĩnh miên, mặc trợ 

tướng sĩ tiến công Thuận Quảng địa phương, khu trừ cuồng 

khấu đồ đảng, đại thu toàn thắng, nẫm hữu linh ứng, khả gia 

phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái 

hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ 

công chúa. 

Cố sắc!  

Thịnh Đức tứ niên, nhuận ngũ nguyệt, thập tam nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả 

giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung, Trương thị công 

hầu thượng phẩm phán thú hầu, điều điều quý công phù tộ đại 

vương, điều điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý hòa công chúa. Đức phú bẩm lẽ 

trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy sinh của trời, gồm 
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được cả nghi dung tiết hạnh phụ nữ, đoan nhất u nhàn, phù hộ 

cho vương nghiệp, cơ đồ nhà vua đầy thịnh tốt đẹp mãi mãi, 

xem thấy thần đã hiển hiện linh ứng lễ nghi nên phong tặng 

trong tự điển, cậy nhờ thêm cho hoàng gia dài lâu, bảo hộ 

vương thất vĩnh viễn, trợ giúp tướng sĩ tiến công vùng Thuận 

Quảng, diệt trừ bè lũ giặc cướp ngông cuồng, giành được 

toàn thắng, linh ứng đã lâu, có thể phong thêm: Khâm từ nhu 

ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái 

phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ 

đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác đạt, điều quý công phù tộ công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Thịnh Đức 4 (1656), tháng 5 nhuận, ngày 13. 
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Sắc phong 9: Thịnh Đức năm thứ 5 (1657) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó 

tả giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng, điều 

quý công phù tộ hợp nghi, điều điều quý nương trinh khiết cẩn 

tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý hòa quang mỹ công 

chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ 

dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng 

đồ thịnh long vĩnh viễn, cơ ký thần hiển ứng lễ cử bao phong, 

tư vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương nghiệp 

vĩnh miên, mặc tương vương đức, u truyền chính cư phủ 

trung, anh an thiên hạ, âm trợ uy vũ phấn dương tướng sĩ hùng 

cương, tiễu trừ nghịch tặc đồ đảng, thủ thắng vạn toàn, thu 

phục giang sơn nhất thống, nẫm hữu linh ứng, gia phong: 

Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu 

Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung 

cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công 

hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị 

trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp nghi 

đoan mục công chúa. 

Cố sắc!  

Thịnh Đức ngũ niên, cửu nguyệt, thập nhất nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý Hoàng thái hậu Hoàng bà thái 

phó tả giai dự hiến vương Thượng vị Phương Dung cẩn 

hạnh, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hung, 

điều quý công phù tộ hợp nghi, điều điều quý nương trinh 
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khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý hòa quang 

mỹ công chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối 

tiếp lẽ thủy sinh của trời, gồm được cả nghi dung tiết hạnh 

phụ nữ, đoan nhất u nhàn, phù hộ cho vương nghiệp, cơ đồ 

nhà vua đầy thịnh tốt đẹp mãi mãi, xét thấy thần đã hiển hiện 

linh ứng hợp lễ cho nên phong tặng để ra sức giúp đỡ cho 

hoàng gia lâu bền, bảo hộ phúc lành cho vương nghiệp dài 

xa, xem giúp vương đức, u huyền truyền trợ chính ở trong 

phủ, vỗ yên thiên hạ, hỗ trợ uy vũ phấn phát, tướng sĩ hùng 

dũng cứng cỏi, diệt trừ bè lũ nghịch tặc, giành được thắng 

lợi trọn vẹn, thu về giang sơn thống nhất, linh ứng đã lâu, 

phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ 

dũng cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Thịnh Đức 5 (1657), tháng 9, ngày 11. 
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Sắc phong 10: Vĩnh Thọ năm thứ 3 (1660) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng 

bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh 

từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú 

anh hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ hợp nghi 

đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang mỹ công chúa. Đức 

bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ 

hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ thịnh 

long vĩnh viễn, cơ ký thần hiển ứng lễ nghi cử bao phong, tư 

vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương nghiệp vĩnh 

miên, mặc tương vương đức, u truyền âm trợ, thế tử tấn phong 

tiết phó quốc công, uy vũ phấn dương, tướng sĩ cường nhuệ, 

tiễu trừ nghịch tặc đồ đảng, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang 

sơn nhất thống, nẫm hữu linh ứng, cẩn gia phong: Khâm từ 

nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 

công chúa. 

Cố sắc!  

Vĩnh Thọ tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập cửu nhật. 
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Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu 

Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung 

cẩn hạnh từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ 

hợp nghi đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa 

thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang mỹ công chúa. 

Đức phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy sinh 

của trời, gồm được cả tiết hạnh nghi dung phụ nữ, đoan nhất 

u nhàn, phù hộ cho vương nghiệp, cơ đồ nhà vua đầy thịnh tốt 

đẹp mãi mãi, xét thấy thần đã hiển hiện linh ứng hợp lễ cho 

nên phong tặng để ra sức giúp đỡ cho hoàng gia lâu bền, bảo 

hộ phúc lành cho vương nghiệp dài xa, giúp xem vương đức, 

truyền sự trợ giúp u huyền, thế tử tấn phong phó quốc công, 

uy vũ phấn phát, tướng sĩ mạnh mẽ tinh nhuệ, diệt trừ bè lũ 

nghịch tặc, giành được thắng lợi trọn vẹn, thu về giang sơn 

thống nhất, linh ứng đã lâu, kính cẩn phong thêm: Khâm từ 

nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 

công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Vĩnh Thọ 3 (1660), tháng 11, ngày 29. 
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Sắc phong 11: Cảnh Trị năm thứ 8 (1670) 

Phiên âm 

Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng Thái Hậu bà
85

 

Thái phó Tả giai Dự hiến Thượng vị Phương Dung, cẩn hành 

từ nghĩa Trương Thị công hầu Thượng phẩm Phán Thú anh 

hùng võ dũng Điều Quý Công, Phù tộ linh nghi đoan mục 

Điều Quý Nương, trinh khiết cẩn tiết từ hoà thục hạnh đoan 

trang thuần ý từ hoà quang linh trinh tĩnh kỳ nghi Công chủ. 

Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thuỷ, kiêm đắc phụ 

dung, nữ hạnh đoan nhất, u bế âm phù vương nghiệp hoàng đồ 

thịnh long vĩnh viễn. Cơ ký thần hiển ứng, lễ hợp cử bao 

phong vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương 

nghiệp vĩnh miên. Âm trợ binh uy, tiễu trừ mạc phách, thu 

phục cảnh thổ, nhất cử thành công. Nhẫm hữu linh ứng, khả 

gia phong  

Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng Thái Hậu Hoàng bà 

Thái phó Tả giai Dự hiến Thượng vị Phương Dung, cẩn hành 

từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý Trương Thị công hầu 

Thượng phẩm Phán Thú anh hùng võ dũng cương nghị trung 

chính linh thông bác vận Điệu Quý Công, Phù tộ linh nghi 

đoan mục gia huệ thuận mỹ Điệu Quý Nương, Trinh khiết cẩn 

tiết từ hoà thục hạnh đoan trang thuần ý từ hoà quang linh 

trinh tĩnh đoan kỳ nghi hoà khiết đoan nhất Công chủ.  

Cố sắc. 

Cảnh Trị bát niên tứ nguyệt thập bát nhật. 

                                           
85 Khả năng thiếu 1 chữ “Hoàng” trước chữ “bà”. 
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Dịch nghĩa 

Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng Thái Hậu 

(Hoàng) bà Thái phó Tả giai Dự hiến Thượng vị Phương 

Dung, cẩn thận làm theo nghĩa thiện của công hầu họ Trương 

là Thượng phẩm Phán Thú anh hùng võ dũng Điều Quý Công 

và Phù tộ linh nghi đoan mục Điều Quý Nương, Trinh khiết 

cẩn tiết từ hoà thục hạnh đoan trang thuần ý từ hoà quang 

linh trinh tĩnh kỳ nghi Công chúa 

Đức theo sự bền lâu của Đất, Đạo nối lẽ khởi đầu của 

Trời. Có được dung mạo người con gái, chính ngay tiết hạnh 

nữ nhi. Âm thầm phù hộ cho vương nghiệp cơ đồ nhà vua 

đầy tốt mãi mãi. Việc thần đã hiển hiện linh ứng là hợp lễ, 

cho nên phong tặng để ra sức giúp đỡ hoàng gia lâu bền, tạo 

phúc bảo hộ vương nghiệp dài xa. Trợ âm uy binh diệt trừ 

bạo tặc, thu phục đất đai mọi việc thành công. Linh ứng đã 

lâu, nên phong thêm 

Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng Thái Hậu [Hoàng] bà 

Thái phó Tả giai Dự hiến Thượng vị Phương Dung, cẩn thận 

làm theo điều thiện, thuần, đẹp, trí, nghiêm túc kính sự của 

công hầu họ Trương là Thượng phẩm Phán Thú anh hùng võ 

dũng cương nghị trung chính linh thông bác vận Điệu Quý 

Công và Phù tộ linh nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ Điệu 

Quý Nương, Trinh khiết cẩn tiết từ hoà thục hạnh đoan trang 

thuần ý từ hoà quang linh trinh tĩnh đoan kỳ nghi hoà khiết 

đoan nhất Công chúa.  

Cho nên sắc! 

Niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 8 (1670), ngày 8 tháng 4. 
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Sắc phong 12: Dương Đức năm thứ 3 (1674) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh 

hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan 

mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan 

trang thuần ý từ quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan 

nhất công chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm 

đắc phụ dung tiết hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương 

nghiệp, hoàng đồ thịnh long vĩnh viễn, cơ thần hiển ứng lễ hợp 

cử bao phong, vi tương trợ hoàng đồ, bảo an vương nghiệp, 

quốc gia ninh tĩnh, xã tắc viễn trường, nẫm hữu linh ứng, ứng 

gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị 

trung chính linh thông bác vận, điều quý công phù tộ hợp nghi 

đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết 

từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh 

tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết công chúa. 

Cố sắc!  

Dương Đức tam niên, thất nguyệt, nhị thập cửu nhật. 

Dịch nghĩa 

Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu 

Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung 

cẩn hạnh từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ 
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hợp nghi đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa 

thục hạnh đoan trang thuần ý từ quang linh trinh tĩnh thị nghi 

hòa khiết đoan nhất công chúa. Đức phú bẩm lẽ trinh chính 

của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy sinh của trời, gồm được cả tiết 

hạnh nghi dung phụ nữ, đoan nhất u nhàn, phù hộ cho vương 

nghiệp, cơ đồ nhà vua đầy thịnh tốt đẹp mãi mãi, nhân xét 

thấy thần hiển hiện linh ứng hợp lễ cho nên phong tặng để 

giúp đỡ cơ đồ hoàng thất, bảo vệ vương nghiệp an lành, quốc 

gia được yên ổn thái bình, xã tắc còn mãi, linh ứng đã lâu, 

ứng theo mà phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức 

gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác vận, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý 

nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần 

ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia 

ngôn cẩn tiết công chúa. 

Cho nên sắc! 

Niên hiệu Dương Đức 3 (1674), tháng 7, ngày 29. 
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Sắc phong 13: Chính Hòa năm thứ 5 (1684) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng 

bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh 

từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú 

anh hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ hợp nghi 

đoan mục, điều quý quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 

hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết công chúa. Đức bẩm 

khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung tiết hạnh, 

đoan nhất đoán minh, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ thịnh 

long vĩnh viễn, cơ ký thần hiển ứng lễ hạp cử bao phong vi 

lực phù huân vương tích, tự vương cơ lâm cư chính phủ, tôn 

tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ứng gia phong khả 

gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng 

bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh 

từ mỹ cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh 

hùng vũ dũng cương nghị trung chính, điều quý công phù tộ 

hợp nghi đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa 

thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị 

nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái 

công chúa. 

Cố sắc!  

Chính Hòa ngũ niên, ngũ nguyệt, sơ thập nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu 

Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung 

cẩn hạnh từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm 
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phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị, điều quý công phù tộ 

hợp nghi đoan mục, điều quý quý nương trinh khiết cẩn tiết từ 

hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh 

thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết công chúa. Đức 

phú bẩm lẽ trinh chính của đất, đạo nối tiếp lẽ thủy sinh của 

trời, gồm được cả tiết hạnh nghi dung phụ nữ, đoan nhất 

quyết đoán sáng suốt, phù hộ cho vương nghiệp, cơ đồ nhà 

vua đầy thịnh tốt đẹp mãi mãi, xét thấy thần đã hiển hiện linh 

ứng hợp lễ cho nên phong tặng để ra sức giúp đỡ gây dựng 

công nghiệp cho vương thất, vua tiếp nối đến ở nơi chính phủ, 

kính tôn tông xã, củng cố nghiệp lớn, lễ có đăng trật, ứng theo 

phong tặng từ trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan 

dung Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục, 

điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan 

trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết 

đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Chính Hòa 5 (1684), tháng 5, ngày 10. 
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Sắc phong 14: Vĩnh Thịnh năm thứ 6 (1710) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ 

mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh 

hùng vũ dũng cương nghị trung chính, điều quý công phù tộ 

hợp nghi đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa 

thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị 

nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái 

công chúa. Đạo thể càn hành, chất đôn khôn thuận, đắc phù 

dư thanh thục chi khí, đức hợp dương linh, phù quốc gia vĩnh 

viễn chi quốc công, hoằng dương chất tương trợ vu kim, 

thượng lại bao phong. Tự cổ khả kê vi, tự vương tiến phong 

vương vị lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, 

lễ hữu đăng trật, ứng gia phong khả gia phong: Khâm từ nhu ý 

đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó 

tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn 

triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm 

phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông 

bác đạt, điều quý công phù tộ hợp nghi dực mục gia huệ thuận 

mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan 

trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết 

đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương 

phi công chúa. 

Cố sắc!  

Vĩnh Thịnh lục niên, bát nguyệt, sơ thập nhật. 
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Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm nhu ý đoan dung Hoàng thái hậu Hoàng 

bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh 

từ mỹ đôn triết, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú 

anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ 

hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh 

thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái 

công chúa. Thể đạo vận hành theo lẽ trời, nết chất đôn hậu 

thuận theo lẽ đất, được cái khí trong trẻo tốt lành chở che, 

đức hợp với dương linh, công lao phù hộ quốc gia mãi mãi, 

hoằng phát ra sự an lành giúp đỡ đến nay, hầu được cậy nhờ 

mà khen tặng. Từ xưa đã có thể tra cứu, vua tiếp nối tiến 

phong vương vị đến ở nơi chính phủ, kính cẩn phù trợ tông xã, 

củng cố nghiệp lớn, lễ có đăng trật, ứng theo phong tặng từ 

trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức 

gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý 

công phù tộ hợp nghi dực mục gia huệ thuận mỹ, điều quý 

nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần 

ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia 

ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710), tháng 8, ngày 10. 
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Sắc phong 15: Cảnh Hưng năm thứ 1 (1740) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 

hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu 

phương phi ôn hòa thuần chính thục thuận diệu linh công 

chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiến, cẩn ngôn thận 

hành, xước ưu nhàn nhã chi phong lưu, hãn hoạn ngự tai, mạc 

trắc phù trì chi công dụng, ký đa tương hữu tải cử bao phong, 

vi tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, tôn phù 

tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ứng gia phong khả 

gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn 

cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục 

thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu công chúa. 

Cố sắc!  

Cảnh Hưng nguyên niên, thất nguyệt, nhị thập tứ nhật. 
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Dịch nghĩa 

Sắc cho Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan 

mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ 

hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh 

thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái 

ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục thuận diệu linh 

công chúa. Đức sánh với lẽ trinh chính của đất, đạo tiếp nối 

với lẽ kiến tạo của trời, lời nói nghiêm cẩn việc làm thận 

trọng, có khí chất phong lưu nhàn nhã thong thả, gìn giữ lo âu 

chế ngự tai vạ, chẳng thể đo lường hết được công lao phù hộ, 

đã có nhiều giúp đỡ cho nên được ghi lời khen tặng, vua tiếp 

nối tiến phong vương vị đến ở nơi chính phủ, kính cẩn phù trợ 

tông xã, củng cố nghiệp lớn, lễ có đăng trật, ứng theo phong 

tặng từ trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung 

thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự 

hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết 

nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán 

thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác 

đạt, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận 

mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan 

trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết 

đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương 

phi ôn hòa thuần chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần 

hậu công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Cảnh Hưng 1 (1740), tháng 7, ngày 24. 
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Sắc phong 16: Cảnh Hưng năm thứ 28 (1767) 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai tu hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn 

cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục 

thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu công chúa. Đức phối khôn 

trinh, đạo thừa càn kiến, bỉnh tiết lẫm thu sương liệt nhật, mỹ 

dật điêu thư, tý dân nhu huệ, vũ hòa phong lị
86

 phu xích tử 

thân tích ký trưng, gia huống bao phong hạp cử di chương, vi 

tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, tôn phù tông 

xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ứng gia phong mỹ tự 

nhị tự khả gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia 

tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai tu hiến Thượng 

vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa 

quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn 

tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính 

thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh thiện 

công chúa. 

                                           
86 Chữ chưa chắc chắn, đoán theo tự dạng có thể là chữ “lị” 
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Cố sắc!  

Cảnh Hưng nhị thập bát niên, bát nguyệt, sơ bát nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai tu hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa 

quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn 

cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần 

chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu công chúa. Đức 

sánh với lẽ trinh chính của đất, đạo tiếp nối với lẽ kiến tạo 

của trời, nắm tiết lạnh sương thu ngày rét, vẻ đẹp tràn đầy 

khắc họa trong thư điển, chở che cho dân thấm nhuần ân huệ, 

mưa gió thuận hòa, con trẻ tin thành tỏ bày thân thưởng đã rõ 

ràng, được ban cho phong tặng ở điển chương thờ tự, vua tiếp 

nối tiến phong vương vị đến ở nơi chính phủ, kính cẩn phù trợ 

tông xã, củng cố nghiệp lớn, lễ có đăng trật, ứng theo phong 

tặng hai chữ mỹ tự từ trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu 

ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái 

phó tả giai tu hiến Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ 

đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 
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hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu 

phương phi ôn hòa thuần chính thục thuận diệu linh huệ hòa 

thuần hậu hồng từ thánh thiện công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Cảnh Hưng 28 (1767), tháng 8, ngày 8. 
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Sắc phong 17: Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) tháng 5 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn 

cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục 

thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh thiện công 

chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiến, bỉnh tiết lẫm 

thu sương liệt nhật, mỹ dật điêu thư, tý dân nhu huệ, vũ hòa 

phong lị
87

 phu xích tử thân tích ký trưng, gia huống bao phong 

hạp cử di chương, vi tự vương tiến phong vương vị, lâm cư 

chính phủ, lễ hữu đăng trật, ứng gia phong mỹ tự nhị tự khả 

gia phong: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai tu hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn 

cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục 

thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh thiện thục 

thận huy nhu công chúa. 

                                           
87 Chữ chưa chắc chắn, đoán theo tự dạng có thể là chữ “lị” 
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Cố sắc!  

Cảnh Hưng tứ thập tứ niên, ngũ nguyệt, thập lục nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa 

quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn 

cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần 

chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh 

thiện công chúa. Đức sánh với lẽ trinh chính của đất, đạo tiếp 

nối với lẽ kiến tạo của trời, nắm tiết lạnh sương thu ngày rét, 

vẻ đẹp tràn đầy khắc họa trong thư điển, chở che cho dân 

thấm nhuần ân huệ, mưa gió thuận hòa, con trẻ tin thành tỏ 

bày thân thưởng đã rõ ràng, được ban cho phong tặng ở điển 

chương thờ tự, vua tiếp nối tiến phong vương vị đến ở nơi 

chính phủ, lễ có đăng trật, ứng theo phong tặng hai chữ mỹ tự 

từ trước có thể phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục 

đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai tu hiến 

Thượng vị Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc 

cung ý, Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng 

vũ dũng cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý 

công phù tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý 

nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần 

ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia 
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ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa 

thuần chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ 

thánh thiện thục thận huy nhu công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Cảnh Hưng 44 (1783), tháng 5, ngày 16. 
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Sắc phong 18: Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) tháng 7 

Phiên âm 

 Sắc Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng 

thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương 

Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị 

công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương 

nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp 

nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết 

cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh 

trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn 

cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần chính thục 

thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh thiện thục 

thận huy nhu công chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn 

kiến, bỉnh tiết lẫm thu sương liệt nhật, mỹ dật điêu thư, tý dân 

nhu huệ, vũ hòa phong lị
88

 phu xích tử thân tích ký trưng, khả 

gia huống bao phong hạp cử di chương, vi tự vương tiến 

phong vương vị, lâm cư chính phủ, lễ hữu đăng trật, tái chuẩn 

bao phong, ứng gia phong mỹ tự tam tự khả gia phong: Khâm 

từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết Hoàng thái hậu Hoàng bà 

thái phó tả giai dự hiến Thượng vị Phương Dung cẩn tiết từ 

mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, Trương thị công hầu thượng 

phẩm phán thú anh hùng vũ dũng cương nghị trung chính linh 

thông bác đạt, điều quý công phù tộ hợp nghi đoan mục gia 

huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh khiết cẩn tiết từ hòa thục 

hạnh đoan trang thuần ý từ hòa quang linh trinh tĩnh thị nghi 

hòa khiết đoan nhất gia ngôn cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu 

phương phi ôn hòa thuần chính thục thuận diệu linh huệ hòa 

thuần hậu hồng từ thánh thiện thục thận huy nhu huy đức hợp 

nghi ý thược công chúa. 

                                           
88 Chữ chưa chắc chắn, đoán theo tự dạng có thể là chữ “lị” 
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Cố sắc!  

Cảnh Hưng tứ thập tứ niên, thất nguyệt, nhị thập lục nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn hạnh từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa 

quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn 

cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần 

chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh 

thiện thục thận huy nhu công chúa. Đức sánh với lẽ trinh 

chính của đất, đạo tiếp nối với lẽ kiến tạo của trời, giữ tiết 

lạnh sương thu ngày rét, vẻ đẹp tràn đầy khắc họa trong thư 

điển, chở che cho dân thấm nhuần ân huệ, mưa gió thuận hòa, 

con trẻ tin thành tỏ bày thân thưởng đã rõ ràng, được ban cho 

phong tặng ở điển chương thờ tự, vua tiếp nối tiến phong 

vương vị đến ở nơi chính phủ, lễ có đăng trật, lại chuẩn cho 

khen tặng, ứng theo phong tặng ba chữ mỹ tự từ trước có thể 

phong thêm: Khâm từ nhu ý đoan dung thục đức gia tiết 

Hoàng thái hậu Hoàng bà thái phó tả giai dự hiến Thượng vị 

Phương Dung cẩn tiết từ mỹ đôn triết nghiêm túc cung ý, 

Trương thị công hầu thượng phẩm phán thú anh hùng vũ dũng 

cương nghị trung chính linh thông bác đạt, điều quý công phù 

tộ hợp nghi đoan mục gia huệ thuận mỹ, điều quý nương trinh 

khiết cẩn tiết từ hòa thục hạnh đoan trang thuần ý từ hòa 

quang linh trinh tĩnh thị nghi hòa khiết đoan nhất gia ngôn 
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cẩn tiết ôn cung nhân ái ôn hậu phương phi ôn hòa thuần 

chính thục thuận diệu linh huệ hòa thuần hậu hồng từ thánh 

thiện thục thận huy nhu huy đức hợp nghi ý thược công chúa. 

 Cho nên sắc! 

 Niên hiệu Cảnh Hưng 44 (1783), tháng 7, ngày 26. 
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Sắc phong 19: Tự Đức năm thứ 6 (1853) 

Phiên âm 

 Sắc Đương cảnh thành hoàng Trung Vũ chi thần; 

Đương cảnh thành hoàng Đài Liệu chi thần, hộ quốc tý dân, 

nẫm trước linh ứng. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, diến niệm 

thần hưu, quân gia tặng: Ngưng hậu chi thần. Nhưng chuẩn 

Thanh Trì huyện, Yên Phú xã, y cựu phụng sự, thần kỳ tương 

hựu bảo ngã lê dân.  

Khâm tai! 

Tự Đức lục niên, chính nguyệt, thập tứ nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho Đương cảnh thành hoàng thần Trung Vũ; 

Đương cảnh thành hoàng thần Đài Liệu, bảo vệ đất nước che 

chở nhân dân, linh ứng đã lâu. Đến nay vận mệnh đất nước 

lớn lao cao đẹp, nhớ tới công lao của thần, đều phong tặng 

thêm: Ngưng hậu chi thần. Vẫn cho phép xã Yên phú, huyện 

Thanh Trì, theo như lệ cũ phụng sự thần để ngài giúp đỡ bảo 

vệ cho dân ta.  

Kính thay! 

 Niên hiệu Tự Đức 6 (1853), tháng Giêng, ngày 14. 

  

 

 

 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

232 
 

 

Sắ
c 

p
h

o
n

g
 1

9
: 

Tự
 Đ

ứ
c 

n
ăm

 t
h

ứ
 6

 (
1

8
5

3
) 

 



SƯ BÀ PHƯƠNG DUNG SỰ TÍCH VÀ HÀNH TRẠNG 

233 
 

Sắc phong 20: Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) 

Phiên âm 

Sắc Ngưng hậu đương cảnh thành hoàng Trung Vũ chi 

thần; Ngưng hậu đương cảnh thành hoàng Đài Liệu chi thần, 

hướng lai hộ quốc tý dân, nẫm trước linh ứng, tiết mông ban 

cấp tặng sắc lưu tự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, diến niệm 

thần hưu, khả gia tặng: Dực bảo trung hưng chi thần. Nhưng 

chuẩn hứa Hà Nội tỉnh, Thanh Trì huyện, Yên Phú xã, y cựu 

phụng sự, thần kỳ tương hữu bảo ngã lê dân.  

Khâm tai! 

Đồng Khánh nhị niên, thất nguyệt, sơ nhất nhật. 

Dịch nghĩa 

Sắc cho Ngưng hậu đương cảnh thành hoàng thần 

Trung Vũ; Ngưng hậu đương cảnh thành hoàng thần Đài 

Liệu, trước nay bảo vệ đất nước che chở nhân dân, linh ứng 

đã lâu, trải qua các tiết được ban cấp cho tặng sắc lưu thờ. 

Đến nay vận mệnh đất nước lớn lao cao đẹp, nhớ tới công 

lao của thần, phong tặng thêm: Dực bảo trung hưng chi 

thần. Vẫn chuẩn mệnh cho phép xã Yên Phú, huyện Thanh 

Trì, tỉnh Hà Nội theo như lệ cũ phụng sự thần để ngài giúp 

đỡ bảo vệ cho dân ta.  

Kính thay! 

Niên hiệu Đồng Khánh 2 (1887), tháng 7, ngày mồng một 
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Sắc phong 21: Duy Tân năm thứ 3 (1909) 

Phiên âm 

 Sắc chỉ Hà Đông tỉnh, Thanh Trì huyện, Yên Phú xã, 

tòng tiền phụng sự Ngưng hậu Dực bảo trung hưng đương 

cảnh thành hoàng Trung Vũ chi thần; Ngưng hậu Dực bảo 

trung hưng đương cảnh thành hoàng Đài Liệu chi thần, tiết 

kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kỳ phụng sự. Duy Tân nguyên 

niên tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng 

trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân 

tự điển. 

 Khâm tai! 

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc chỉ cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà 

Đông, theo như trước phụng sự Ngưng hậu Dực bảo trung 

hưng đương cảnh thành hoàng thần Trung Vũ; Ngưng hậu 

Dực bảo trung hưng đương cảnh thành hoàng thần Đài Liệu, 

trải qua các tiết ban cho sắc phong, cho phép thờ phụng.  

Năm Duy Tân thứ nhất cử hành đại lễ tấn quang, ban cho bảo 

chiếu ra ơn sâu rộng, lễ hậu đăng trật, đặc biệt cho phép theo 

như lệ cũ phụng sự, để nhớ lễ mừng của cả nước mà ghi vào 

tự điển.  

Kính thay! 

 Niên hiệu Duy Tân 3 (1909), tháng 8, ngày 11. 
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Sắc phong 22: Khải Định năm thứ 9 (1924) cho Trung Vũ Đại 

vương 

Phiên âm 

 Sắc Hà Đông tỉnh, Thanh Trì huyện, Yên Phú xã, tòng 

tiền phụng sự nguyên tặng Ngưng hậu Dực bảo trung hưng 

đương cảnh thành hoàng Trung Vũ tôn thần, hộ quốc tý dân, 

nẫm trước linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa 

phụng sự. Tứ kim chính trị, trẫm tứ tuần đại khánh tiết kinh 

ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng: Tĩnh hậu 

trung đẳng thần. Đặc chuẩn phụng sự, dụng chí quốc khánh 

nhi thân tự điển.  

 Khâm tai! 

 Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật. 

Dịch nghĩa 

 Sắc cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, 

theo như trước phụng sự đương cảnh thành hoàng Trung Vũ 

tôn thần, nguyên được tặng là Ngưng hậu Dực bảo trung 

hưng, bảo vệ đất nước che chở nhân dân, linh ứng đã lâu, trải 

qua các tiết được ban cho sắc phong, chuẩn mệnh cho thờ 

phụng. Đến nay nhân đại lễ khánh tiết mừng tứ tuần của trẫm, 

ban cho bảo chiếu ra ơn sâu rộng, lễ hậu đăng trật, phong 

tặng thêm: Tĩnh hậu trung đẳng thần. Đặc biệt cho phép 

phụng sự, để nhớ lễ mừng của cả nước mà ghi vào tự điển.  

Kính thay! 

 Niên hiệu Khải Định 9 (1924), tháng 7, ngày 25. 
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Sắc phong 23: Khải Định năm thứ 9 (1924) cho Đài Liệu Đại 

vương 

Phiên âm 

Sắc Hà Đông tỉnh, Thanh Trì huyện, Yên Phú xã, tòng 

tiền phụng sự nguyên tặng Ngưng hậu Dực bảo trung hưng 

đương cảnh thành hoàng Đài Liêu tôn thần, hộ quốc tý dân, 

nẫm trước linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa 

phụng sự. Tứ kim chính trị, trẫm tứ tuần đại khánh tiết kinh 

ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng: Tĩnh hậu 

trung đẳng thần. Đặc chuẩn phụng sự, dụng chí quốc khánh 

nhi thân tự điển.  

 Khâm tai! 

 Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật. 

Dịch nghĩa 

Sắc cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, 

theo như trước phụng sự Đương cảnh thành hoàng Trung Vũ 

tôn thần, nguyên được tặng là Ngưng hậu Dực bảo trung 

hưng, bảo vệ đất nước che chở nhân dân, linh ứng đã lâu, trải 

qua các tiết được ban cho sắc phong, chuẩn mệnh cho thờ 

phụng. Đến nay nhân đại lễ khánh tiết mừng tứ tuần của trẫm, 

ban cho bảo chiếu ra ơn sâu rộng, lễ hậu đăng trật, phong tặng 

thêm: Tĩnh hậu trung đẳng thần. Đặc biệt cho phép phụng sự, 

để nhớ lễ mừng của cả nước mà ghi vào tự điển.  

Kính thay! 

 Niên hiệu Khải Định 9 (1924), tháng 7, ngày 25. 
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